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Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024 

 
BÀN TàNG HþP TI¾P THU, GIÀI TRÌNH Ý KI¾N GÓP Ý CĂA C¡ QUAN, Tà CHĄC, CÁ NHÂN  

DĄ THÀO NGHà ĐàNH QUY ĐàNH VÀ C¡ Sà DĂ LIÞU VÀ PHÒNG, CHÞNG B¾O LĄC GIA ĐÌNH 
 

1. Thực hiện nhiệm vÿ xây dựng Nghá đánh quy đánh quy đánh về cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ.  

2. Ngày 22 tháng 3  năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lách đã gửi Công văn số 1194/BVHTTDL-GĐ về việc xin ý kiến dự thÁo Nghá đánh 
quy đánh Cơ sở dữ liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình. Kèm theo Công văn là dự thÁo Nghá đánh, dự thÁo Tờ trình để xin ý kiến cāa 31 cơ quan Trung 
ương, 63 Āy ban nhân dân các tßnh, thành phố trực thuộc trung ương để xin ý kiến góp ý.  

3. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lách đã nhận được 29/31 cơ quan trung ương và 63/63 tßnh, thành phố có ý kiến, trong đó có 13 Āy ban 
nhân dân tßnh, thành Āy ban nhân dân trực tiếp ký văn bÁn góp ý, 51 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lách, Sở Văn hóa và Thể thao ký văn bÁn góp ý (có 
danh sách kèm). 

4. Với cơ quan chưa có ý kiến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lách đã có văn bÁn đôn đốc nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến. 

5. Với những cơ quan gửi văn bÁn góp ý Dự thÁo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lách đã tổng hợp. Cÿ thể như sau:  
- Có 06/28 cơ quan trung ương nhất trí hoàn toàn, 23/29 cơ quan có ý kiến góp ý Dự thÁo.  

- Có 17/63 tßnh, thành phố trực thuộc trung ương nhất trí hoàn toàn, 46/63 tßnh, thành phố trực thuộc trung ương có ý kiến góp ý Dự thÁo. 

Trên cơ sở ý kiến cāa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lách đã tổng hợp đầy đā các ý kiến góp ý và giÁi trình, tiếp thu 
ý kiến góp ý như sau: 

PHÀN I. CÁC Ý KI¾N CĀ THÂ 

ĐIÀU, KHOÀN CHĂ THÂ GÓP Ý NàI DUNG GÓP Ý NàI DUNG TI¾P 
THU, GIÀI TRÌNH 

NGHà ĐàNH 
Quy đánh C¢ sá dă lißu vÁ 

PCBLGĐ 
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CHÍNH PHĂ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính 

phā ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật 
Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 
tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật PCBLGĐ ngày 

14 tháng 11 năm 2022; 
Căn cứ Luật Căn cước ngày 

27 tháng 11 năm 2023;  
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử 

ngày 22 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Luật Tiếp cận thông 

tin ngày 06 tháng 04 năm 2016; 
Căn cứ Luật An toàn thông tin 

m¿ng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông 

tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Theo đề nghị cāa Bộ trưởng 

Bộ VHTTDL; 

Chính phā ban hành Nghị định 
quy định Cơ sở dữ liệu PCBLGĐ. 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
Giang, Bình Ph°ớc, Trà 
Vinh: 
 

T¿i căn cứ pháp lý thứ nhất cāa dự thÁo Nghá đánh đề nghá Ban 
so¿n thÁo tách thành hai căn cứ pháp lý cho riêng biệt.  

Đề nghá Ban so¿n thÁo bổ sung các căn cứ pháp lý sau cho 
đầy đā, phù hợp, cÿ thể:   

Căn cứ Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015;   
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Ban hành văn 
bÁn quy ph¿m pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Lý do: Theo Nghá đánh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 cāa Chính phā quy đánh chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp luật, t¿i 
KhoÁn 3 Điều 61 quy đánh: <3. ….; sau mỗi căn cứ phÁi xuống 
dòng…..= 

Quá trình xây dựng, Cơ 
quan so¿n thÁo đã bám 
sát yêu cầu cāa pháp luật 
về ban hành văn bÁn quy 
ph¿m pháp luật. Mặt 
khác, việc đưa các văn 
bÁn vào làm căn cứ cũng 
đã được cơ quan tham 
khÁo các mẫu nghá đánh 
vừa được ban hành để 
sắp xếp trật tự văn bÁn 
cũng như nêu tên các 
văn bÁn làm căn cứ trực 
tiếp. Vì vậy, đề nghá giữ 
nguyên như Dự thÁo. 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
Giang: 
 

Đề nghá Ban so¿n thÁo bỏ cÿm từ <CHÍNH PHĀ= bên dưới 
tên Nghá đánh cho phù hợp với mẫu số 01 mÿc I Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghá đánh số 154/2020/NĐ-CP.  

T¿i phần căn cứ:  

- Đề nghá Ban so¿n thÁo sắp xếp các căn cứ theo thứ bậc, thời 
gian ban hành văn bÁn cho khoa học. 

Tiếp thu.  

UBND tßnh L¿ng S¢n, 
Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Bình Đánh, H°ng 
Yên:  
 

T¿i phần căn cứ cāa Nghá đánh: <Chính phā ban hành Nghị 
định quy định Cơ sở dữ liệu PCBLGĐ=; đề nghá sửa đổi, bổ 
sung thành: <Chính phā ban hành Nghị định quy định Cơ sở 

dữ liệu về PCBLGĐ=, cho thống nhất với tên gọi và Điều 1 
dự thÁo Nghá đánh. 

Tiếp thu.  

Ch°¢ng I 
NHĂNG QUY ĐàNH CHUNG 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
Giang: 

Đề nghá xem xét sửa thành <QUY ĐàNH CHUNG= cho ngắn 
gọn và khoa học. 

Tiếp thu.  

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao, Sá VHTTDL 
tßnh Đißn Biên: 

Đề nghá xem xét, bổ sung nội dung quy đánh <Những hành vi 
bá nghiêm cấm= trong quá trình thực hiện xây dựng, duy trì, 
quÁn lý, khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ.  

- Dự thÁo đã quy đánh rõ 
nguyên tắc xây dựng, 
cập nhật, duy trì, kết nối, 
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 chia sẻ, quÁn lý, khai 
thác và sử dÿng Cơ sở 
dữ liệu (t¿i Điều 4). Vì 
vậy, không cần thiết quy 
đánh điều cấm trong dự 
thÁo 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh V�n phòng Chính phă:  Đề nghá rà soát bÁo đÁm theo đúng quy đánh t¿i Điều 43 Luật 
PCBLGĐ. 

Tiếp thu.  

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 
 

Đề nghá cân nhắc nghiên cứu, sửa đổi tên gọi cāa Nghá đánh 
để bÁo đàm phù hợp với ph¿m vi điều chßnh cāa dự thÁo 
Nghá đánh, theo đó, Điều 1 quy đánh: 
"Nghá đánh này quy đánh về xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai 
thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; trách nhiệm, 
quyền h¿n cāa cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, 
duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ"; tuy nhiên, theo quy đánh t¿i Điều 3: "Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ là tập hợp thông tin về nội dung quÁn lý 
nhà nước về PCBLGĐ được xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai 
thác và sử dÿng thống nhất trên toàn quốc được chuẩn hóa, 
số hóa... theo quy đánh cāa pháp luật". Như vậy, tên dự thÁo 
Nghá đánh chưa bao quát hết ph¿m vi điều chinh cāa dự thÁo 
Nghá đánh, chưa bÁo đÁm logic, thống nhất giữa tên và ph¿m 
vi điều chßnh cāa dự thÁo Nghá đánh. 

Tên gọi cāa Nghá đánh 
đã được xác đánh trong 
Luật và Quyết đánh cāa 
Thā tướng Chính phā, 
đề nghá giữ nguyên tên 
gọi cāa Nghá đánh như 
Dự thÁo. 

Nghá đánh này quy đánh về xây 
dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử 
dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; trách 
nhiệm, quyền h¿n cāa cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trong xây dựng, duy trì, 
quÁn lý, khai thác và sử dÿng Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ. 

Bá Lao đáng – Th°¢ng 
binh và Xã hái: 
 

T¿i Điều 1: đề nghá sửa thành: <Nghị định này quy định về 
xây dựng, duy trì, quÁn lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử 
dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; trách nhiệm, quyền h¿n cāa 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, duy trì, quÁn lý, 
kết nối, chia sẻ,  khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ=. 

Tiếp thu.  

ĐiÁu 2. Đßi t°ÿng áp dāng    
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Nghá đánh này áp dÿng đối với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến việc xây dựng, duy trì, quÁn lý, 
khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ. 

Bá Khoa học và Công 
nghß 

Đề nghá Cơ quan so¿n thÁo nghiên cứu, điều chßnh các quy 
đánh theo hướng cÿ thể hóa từng đối tượng điều chßnh có liên 
quan đến cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ. Theo đó, bổ sung các 
điều quy đánh nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm 
cāa từng đối tượng là cá nhân sau khi được xác đánh rõ tài 
Điều 2. 

Việc phân đánh riêng 
từng nhóm đối tượng cÿ 
thể rất khó bởi trong mối 
quan hệ gia đình, b¿o lực 
gia đình có tính chất đặc 
thù. Việc giÁi quyết vÿ 
BLGĐ cũng vậy. Nên 
quy đánh như dự thÁo là 
phù hợp. 

ĐiÁu 3. C¢ sá dă lißu vÁ 
PCBLGĐ 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam: 
 
 

Bá sung thêm 02 điÃm mới t¿i khoÁn 2:  
h) Số mô hình, câu l¿c bộ PCBLGĐ, đáa chß tin cậy; số trường 
hợp bá BLGĐ được tiếp nhận, hỗ trợ từ mô hình, câu l¿c bộ 
PCBLGĐ, đáa chß tin cậy. 
Lý do: Thông tin về các mô hình, câu l¿c bộ PCBLGĐ, đáa 
chß tin cậy là những thông tin quan trọng cāa công tác 
PCBLGĐ cần được bổ sung vào cơ sở dữ liệu. 

i) Thông tin về nội dung số vÿ BLGĐ đã được xử lý vi ph¿m, 
hòa giÁi thành và không thành; số cuộc giám sát việc thực 
hiện giÁi quyết các vÿ việc BLGĐ. 
Lý do: Đây là những dữ liệu quan trọng cần được bổ sung, 
làm cơ sở đề xuất nâng cao trách nhiệm cāa các Tổ chức xã 
hội trong giám sát vÿ việc BLGĐ. 

Tiếp thu. Những thông 
tin này sẽ được nghiên 
cứu để thu thập thông 
qua biểu mẫu trong phần 
mềm. 

Bá Giáo dāc và Đào t¿o: Điều 3: cân nhắc đổi tên Điều 3 thành <GiÁi thích từ ngữ= Điều 3 quy đánh về nội 
dung quÁn lý nhà nước 
theo quy đánh t¿i Điều 
46 Luật PCBLGĐ. Vì 
vậy, đổi tên Điều là chưa 
phù hợp. 

1. Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
là tập hợp thông tin về nội dung quÁn 
lý nhà nước về PCBLGĐ được xây 

Bá Khoa học và Công 
nghß 

Đề nghá Cơ quan so¿n thÁo nghiên cứu, điều chßnh các quy 
đánh về cấu trúc nội dung cāa cơ sở dữ liệu và từng nội dung 
dữ liệu về PCBLGĐ cÿ thể theo hướng bÁo đÁm tính hệ thống, 

Tiếp thu 
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dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử 
dÿng thống nhất trên toàn quốc; được 
chuẩn hóa, số hóa, kết nối, chia sẻ với 
các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành nhằm phÿc vÿ yêu 
cầu quÁn lý nhà nước, xây dựng chính 
sách PCBLGĐ và nhu cầu tiếp cận 
thông tin cāa cơ quan, tổ chức, cá nhân 
theo quy đánh cāa pháp luật. 

đồng bộ giữa hệ thống cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ với khung 
kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, các quy đánh bÁo vệ đời 
sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy đánh 
pháp luật có liên quan. 

2. Thông tin về nội dung quÁn 
lý nhà nước về PCBLGĐ trong Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ gồm: 

Bá Công an:  Đề nghá bổ sung số tin báo, trình báo, tố giác, kiến nghá khởi 
tố về hành vi BLGĐ; kết quÁ xử lý (hình sự, hành chính và 

các biện pháp khác). 

Tiếp thu. 

V�n phòng Chính phă:  
 

Đề nghá xem xét bổ sung thông tin, tiêu chí về nội dung quÁn 
lý nhà nước về PCBLGĐ để phÿc vÿ công tác tra cứu, báo 
cáo, thống kê. Ví dÿ: T¿i điểm b, bổ sung thông tin về <nội 
dung= thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dÿc pháp luật về 
PCBLGĐ; T¿i điểm c, bổ sung số liệu về <hành vi BLGĐ= 
và rà soát bÁo đÁm không trùng lặp với thông tin nêu t¿i điểm 
d về <số người làm công tác PCBLGĐ=; T¿i điểm d, bổ sung 
thông tin về <kế ho¿ch đào t¿o=, <lo¿i hình đào t¿o=, <chất 
lượng đào t¿o=, … 

Tiếp thu.  

Bá Nái vā:  
 

Đề nghá rà soát, quy đánh thông tin về nội dung quÁn lý nhà 
nước về PCBLGĐ trong cơ sở dữ liệu PCBLGĐ theo đúng 
quy đánh t¿i Luật PCBLGĐ. 

Tiếp thu.  

Bá Thông tin và TruyÁn 
thông:  
 

Để thuận lợi cho quá trình triển khai, đề nghá cÿ thể hoá nội 
dung chi tiết cāa cơ sở dữ liệu PCBLGĐ t¿i khoÁn 2, Điều 3 
cāa dự thÁo theo cấu trúc các nhóm dữ liệu, các trường dữ 

liệu. Hiện t¿i trong dự thÁo đang trình bày theo hướng cung 
cấp các thông tin đầu ra như số thống kê, diễn giÁi mÿc đích 
sẽ khó khăn cho quá trình xây dựng và thu thập dữ liệu. 

Việc nhóm dữ liệu, 
trường dữ liệu trong 
biểu mẫu cāa phần mềm 
Cơ sở dữ liệu. 

 

Sá VHTTDL thành phß Đề nghá bổ sung:  Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
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CÁn Th¢: 
 

- Tài liệu hướng dẫn triển khai, phổ biến về PCBLGĐ;  
- Các mô hình PCBLGĐ;  
- Bộ thā tÿc hành chính về PCBLGĐ. 

nghiên cứu bổ sung 
thông tin này khi xây 
dựng phần mềm Cơ sở 
dữ liệu 

Sá VHTTDL tßnh Long 
An, Hà T*nh, CÁn Th¢, 
UBND tßnh Bà Ráa – 
Vũng Tàu: 

Đề nghá bổ sung thêm điểm h, khoản 2, Điều 3: Thông tin về 
các cơ sở trợ giúp người bá BLGĐ và người BLGĐ. 

Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
nghiên cứu bổ sung 
thông tin này khi xây 
dựng phần mềm Cơ sở 
dữ liệu 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Thÿa Thiên Hu¿, 
Nghß An, QuÁng Ngãi, 
Đßng Nai, Bắc Ninh, 
QuÁng Nam, Long An, 
Hà T*nh, UBND tßnh Bà 
Ráa – Vũng Tàu:  

Đề nghá bổ sung nội dung: <Số lượng Mô hình PCBLGĐ ở 
đáa phương: đường dây nóng, nhóm PCBLGĐ, Câu l¿c bộ gia 
đình, đáa chß tin cậy t¿i cộng đồng.= 

Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
nghiên cứu bổ sung 
thông tin này khi xây 
dựng phần mềm Cơ sở 
dữ liệu 

UBND tßnh Bà Ráa – 
Vũng Tàu 
 

đề nghá bổ sung:  
- <Số cơ sở cung cấp dách vÿ phòng ngừa và ứng phó với 
BLGĐ và b¿o lực trên cơ sở giới=. 

Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
nghiên cứu bổ sung 
thông tin này khi xây 
dựng phần mềm Cơ sở 
dữ liệu 

UBND thành phß Hß 
Chí Minh: 
 

T¿i khoÁn 2, Điều 3 (trang 2): Đề nghá bổ sung thêm thông 
tin trong Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ, gồm:  

- Số lượng thành viên Ban Chß đ¿o công tác gia đình các cấp. 

- Số lượng Mô hình PCBLGĐ (Đáa chß tin cậy ở cộng đồng, 
Nhóm PCBLGĐ, Câu l¿c bộ xây dựng gia đình h¿nh phúc, 
Câu l¿c bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững…)  
- Số lượng cơ sở khác tham gia trợ giúp PCBLGĐ; cơ sở cung 
cấp dách vÿ trợ giúp PCBLGĐ.  
Lý do: Đây là các thông tin, dữ liệu cần thiết cho công tác 
quÁn lý nhà nước về PCBLGĐ. 

Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
nghiên cứu bổ sung 
thông tin này khi xây 
dựng phần mềm Cơ sở 
dữ liệu 
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Sá VHTT thành phß Hà 
Nái: 
 

Đề nghá bổ sung thêm điểm h): Số vÿ BLGĐ đã được xử lý 
(bao gồm: xử lý hành chính, nhắc nhở, hình sự,…); số cuộc 
giám sát việc thực hiện giÁi quyết các vÿ việc BLGĐ, cāa các 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Tiếp thu. 

Sá VHTT tßnh Ninh 
Bình:   
 

T¿i khoÁn 2 Điều 3 dự thÁo Nghá đánh, việc liệt kê thông tin 
là: <Số người….=, <Số vÿ…=, <Số tập thể, cá nhân…= mới 
chß chú trọng về <số lượng= - đây chß là một bộ phận trong hệ 
thống các thông tin quÁn lý nhà nước trong PCBLGĐ; nhằm 
đÁm bÁo thông tin có tính khái quát, toàn diện, t¿o điều kiện 
dễ dàng hơn trong khai thác, quÁn lý, theo dõi, Sở Văn hóa và 
Thể thao đề nghá chßnh sửa nội dung này như sau:  
<2. Thông tin về nội dung quÁn lý nhà nước về PCBLGĐ 
trong Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ gồm:  

a) Văn bÁn chính sách, pháp luật, chương trình, kế ho¿ch về 
PCBLGĐ được cơ quan nhà nước ban hành;  

b) Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dÿc pháp 
luật về PCBLGĐ, bao gồm: hình thức tuyên truyền; số 
cuộc/nội dung/lượt tuyên truyền (tương ứng với mỗi hình 
thức tuyên truyền); cơ quan, đơn vá, tổ chức thực hiện tuyên 
truyền, số người được thông tin, tuyên truyền;  

c) Thông tin về BLGĐ, bao gồm: số vÿ BLGĐ; người bá 
BLGĐ, người có hành vi BLGĐ; các biện pháp ngăn chặn; 
biện pháp hỗ trợ người bá BLGĐ; biện pháp xử lý người có 
hành vi BLGĐ; số lượng cơ sở cung cấp dách vÿ trợ giúp 
PCBLGĐ; số người làm công tác PCBLGĐ; kinh phí thực 
hiện công tác PCBLGĐ;  
d) Thông tin về công tác đào t¿o, bồi dưỡng về PCBLGĐ, bao 
gồm: số lượng lớp đào t¿o, bồi dưỡng; hình thức, nội dung 
chính cāa lớp đào t¿o, bồi dưỡng; số người được đào t¿o, bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCBLGĐ (tương ứng với mỗi 
lớp đào t¿o, bồi dưỡng);  

đ) Thông tin về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong 

Tiếp thu. 
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PCBLGĐ, bao gồm: số công trình nghiên cứu khoa học đã 
thực hiện; hình thức hợp tác, đối tác và nguồn kinh phí tiếp 
nhận từ ho¿t động hợp tác quốc tế;  

e) Thông tin về khen thưởng trong PCBLGĐ, bao gồm: số tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PCBLGĐ được khen 
thưởng, hình thức khen thưởng hằng năm, khen thưởng đột 
xuất, khen thưởng theo chuyên đề;   

g) Thông tin về thanh tra, kiểm tra, giÁi quyết khiếu n¿i, tố 
cáo và xử lý vi ph¿m pháp luật về PCBLGĐ, bao gồm: số 
cuộc thanh tra, kiểm tra, số đơn thư, vÿ việc khiếu n¿i, tố cáo 
về PCBLGĐ được thanh tra, kiểm tra, giÁi quyết theo quy 
đánh cāa pháp luật.= 

Bá T° pháp KhoÁn 2 Điều 3 dự thÁo quy đánh Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 
b¿o lực gia đình là tập hợp các thông tin về nội dung quÁn lý nhà 
nước về phòng, chống b¿o lực gia đình theo quy đánh t¿i khoÁn 1 
Điều 43 Luật Phòng, chống b¿o lực gia đình. Bên c¿nh đó, Điều 
5 dự thÁo cũng quy đánh về thông tin thu thập dữ liệu về phòng, 
chống b¿o lực gia đình (Điều 5), tuy nhiên chưa quy đánh rõ các 
thông tin được thu thập, ví dÿ như: thông tin về văn bÁn chính 
sách, pháp luật, kế ho¿ch về phòng, chống b¿o lực gia đình 
gồm những thông tin gì (điểm a khoÁn 2); thông tin về số vÿ 
b¿o lực gia đình gồm những nội dung gì (điểm c khoÁn 2)…. 
Ngoài ra, việc thu thập các thông tin t¿i dự thÁo khá rộng; một 
số thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu khác như thông tin 
chính sách, pháp luật; số công trình nghiên cứu khoa học đã 
thực hiện… Do đó, đề nghá cơ quan chā trì so¿n thÁo nghiên cứu, 
xác đánh rõ các nội dung thông tin cần thiết trên cơ sở các thông 
tin quy đánh t¿i Điều 46 (Nội dung quÁn lý nhà nước về phòng, 
chống b¿o lực gia đình) Luật Phòng, chống b¿o lực gia đình. 

Tiếp thu 

a) Văn bÁn chính sách, pháp 
luật, chương trình, kế ho¿ch về 
PCBLGĐ được cơ quan nhà nước ban 

UBND tßnh L¿ng S¢n, 
Sá VHTTDL tßnh H°ng 
Yên: 

Đề nghá điều chßnh l¿i như sau: a) Văn bÁn chính sách, pháp 
luật, đề án, chương trình, kế ho¿ch về PCBLGĐ được cơ quan 
nhà nước ban hành. 

T¿i quy đánh KhoÁn 1 
Điều 46 Luật PCBLGĐ, 
không có đề án. Vì vậy, 
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hành;  giữ nguyên Dự thÁo. 

b) Số người được thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dÿc pháp 
luật về PCBLGĐ; hình thức cơ quan, 
tổ chức cá nhân thực hiện thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dÿc pháp 
luật về PCBLGĐ; 

Táng Liên đoàn Lao 
đáng Vißt Nam: 

Điều 3, điểm b, khoÁn 2: Bổ sung đầy đā quy đánh t¿i KhoÁn 
2 Điều 46 Luật PCBLGĐ: Bổ sung cÿm từ <Nội dung thông 
tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dÿc pháp luật về PCBLGĐ= 
trước cÿm từ <Số người được thông tin tuyên truyền …= thì 
mới bÁo đÁm đầy đā các nội dung quÁn lý nhà nước về 
PCBLGĐ được quy đánh trong Luật. 

Tiếp thu 

Sá VHTTDL tßnh Bắc 
Ninh: 
 

T¿i điểm b, khoÁn 2, điều 3: <Số người được thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dÿc pháp luật về PCBLGĐ; hình thức 
cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dÿc pháp luật về PCBLGĐ=; Đề nghá bổ sung 
và sửa là: <Số người được thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dÿc pháp luật về PCBLGĐ; tên cơ quan, tổ chức cá nhân 
thực hiện; hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dÿc pháp luật về PCBLGĐ= 

Tiếp thu 

c) Số vÿ BLGĐ; người bá 
BLGĐ, người có hành vi BLGĐ; các 
biện pháp ngăn chặn; biện pháp hỗ trợ 
người bá BLGĐ; biện pháp xử lý 
người có hành vi BLGĐ; nguyên 
nhân, hậu quÁ cāa BLGĐ; người làm 
công tác PCBLGĐ; kinh phí thực hiện 
công tác PCBLGĐ; 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 

T¿i điểm c khoÁn 2 Điều 3, đề nghá cân nhắc việc đưa thông 
tin về người bá BLGĐ, người có hành vi BLGĐ vào Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ, vì đây là nội dung liên quan trực tiếp 
đến quyền bất khÁ xâm ph¿m về đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân và bí mật gia đình đã được Điều 21 Hiến pháp năm 
2013 ghi nhận và bÁo đÁm thực hiện; trường hợp vẫn quy 
đánh nội dung này t¿i dự thÁo Nghá đánh, đề nghá tăng cường 
thêm nguyên tắc bÁo mật, giới h¿n ph¿m vi cá nhân, cơ 
quan, tố chức được phép truy cập, khai thác, sử dÿng những 
nội dung thông tin này. 

Tiếp thu  

Hái Nông dân Vißt Nam: 
 

Đề nghá tách thành 4 nhóm thông tin cÿ thể. Điều này t¿o 
thuận lợi cho quá trình xây dựng các trường thông tin cho phÿ 
lÿc sau này, cÿ thể:   

+ Số vÿ BLGĐ; tßnh thành, vùng miền;  

+ Người bá BLGĐ, độ tuổi, giới tính, vùng miền, dân tộc, 
nghề nghiệp tình tr¿ng khuyết tật, biện pháp hỗ trợ người bá 

Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
nghiên cứu bổ sung 
thông tin này khi xây 
dựng phần mềm Cơ sở 
dữ liệu 
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BLGĐ; nguyên nhân, hậu quÁ cāa BLGĐ.  

+ Người có hành vi BLGĐ; các biện pháp ngăn chặn; biện 
pháp xử lý người có hành vi BLGĐ; độ tuổi, nghề nghiệp, 
vùng miền, tình tr¿ng khuyết tật cāa người có hành vi BLGĐ.  

+ Người làm công tác PCBLGĐ; kinh phí thực hiện công tác 
PCBLGĐ, giới tính, độ tuổi. 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam: 
 

Đề nghá quy đánh điểm này thành một khoÁn riêng, đặc biệt 
chú trọng quy đánh cÿ thể về phân tách theo giới tính ở từng 
dữ liệu. 
Lý do: Đây là những thông tin quan trọng, cốt lõi, cần được 
quy đánh cÿ thể và chi tiết hơn. Đặc biệt quy đánh rõ phân tách 
theo giới tính với tÿng dă lißu, làm cơ sở phÿc vÿ nghiên 
cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các chính sách thúc đẩy 
bình đẳng giới và hỗ trợ các đối tượng yếu thế. 

Điểm c là nhiệm vÿ 
trong các nội dung cāa 
QLNN. Các nội dung 
cāa QLNN được thiết kế 
là điểm nên đề nghá giữ 
nguyên dự thÁo để bÁo 
đÁm tính thống nhất. 

UBND tßnh L¿ng S¢n, 
Sá VHTTDL tßnh H°ng 
Yên: 
 

Đề nghá điều chßnh l¿i như sau: c) Số vÿ BLGĐ, lo¿i hành vi 

BLGĐ; người bá BLGĐ, người có hành vi BLGĐ; các biện 
pháp ngăn chặn; biện pháp hỗ trợ người bá BLGĐ; biện pháp 
xử lý người có hành vi BLGĐ; nguyên nhân, hậu quÁ cāa 
BLGĐ; người làm công tác PCBLGĐ; kinh phí thực hiện 
công tác PCBLGĐ, để tương thích với điểm a, khoÁn 3 và 
điểm a, khoÁn 4, Điều 5 cāa dự thÁo Nghá đánh. 

-  Tiếp thu  

 

Sá VHTT thành phß 
HÁi Phòng, QuÁng 
Nam:  
 

Đề nghá bổ sung: Nhóm tuổi, giới tính cāa người bá BLGĐ và 
người có hành vi BLGĐ. 

- Việc bổ sung tuổi, giới 
tính…. sẽ nghiên cứu là 
sÁn phẩm đầu ra cāa báo 
cáo tình hình PCBLGĐ. 

Sá VH, TT và DL tßnh 
Đißn Biên: 
 

Đề nghá sửa như sau: c) Số vÿ BLGĐ; người bá BLGĐ, người 
bá BLGĐ là nữ; người có hành vi BLGĐ; các biện pháp ngăn 
chặn… Lý do: Để cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ có thể khai thác, 
sử dÿng cho các chương trình, kế ho¿ch có liên quan: Chiến 
lược quốc gia về Bình đẳng giới, công tác Vì sự tiến bộ phÿ 
nữ; công tác Phòng chống b¿o lực trên cơ sở giới… 

Việc phân chia giới tính 
cāa người bá BLGĐ 
được thực hiện là một 
phần cāa báo cáo cāa 
phần mềm Cơ sở dữ liệu. 
Vì vậy, không quy đánh 
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trong Dự thÁo này. 

Sá VHTTDL tßnh 
QuÁng Nam: 
 

Đề nghá bổ sung thông tin về cơ quan, tổ chức xử lý, giÁi quyết 
hành vi BLGĐ (để thống kê, theo dõi số liệu liên quan đến 

phÿ nữ và trẻ em phÿc vÿ cho báo cáo đánh giá công tác thực 

hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ cāa phÿ nữ và công tác bÁo 

vệ trẻ em các cấp). 

Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
nghiên cứu bổ sung 
thông tin này khi xây 
dựng phần mềm Cơ sở 
dữ liệu 

Sá VHTT tßnh Bình 
Đánh: 
 

Đề nghá bổ sung thông tin về nội dung quÁn lý nhà nước về 
PCBLGĐ trong Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ là <thông tin về 

số vÿ tư vấn, số vÿ hòa giÁi= vì theo quy đánh cāa Luật 
PCBLGĐ thì tư vấn, hòa giÁi là một trong những biện pháp 
để phòng ngừa BLGĐ.   

Tiếp thu và được quy 
đánh t¿i điểm d Dự thÁo 
sau chßnh sửa. 

d) Số người làm công tác 
PCBLGĐ được đào t¿o, bồi dưỡng 
kiến thức, kỹ năng về PCBLGĐ; 

   

đ) Số công trình nghiên cứu 
khoa học đã thực hiện; hình thức hợp 
tác, đối tác và nguồn kinh phí tiếp 
nhận từ ho¿t động hợp tác quốc tế; 

Sá VHTT tßnh Bình 
Đánh: 
 

+ Điểm đ khoÁn 2 Điều 3 quy đánh thông tin về nội dung quÁn 
lý nhà nước về PCBLGĐ trong Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ là 
<Số công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện=. Tuy nhiên, 
Dự thÁo nên quy đánh rõ là công trình nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực nào để thống nhất và dễ áp dÿng thực hiện. 

Tiếp thu 

e) Số tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong PCBLGĐ được 
khen thưởng, hình thức khen thưởng 
hằng năm, khen thưởng đột xuất, khen 
thưởng theo chuyên đề; 

   

g) Số đơn thư khiếu n¿i, tố cáo 
về PCBLGĐ được thanh tra, kiểm tra, 
giÁi quyết theo quy đánh cāa pháp luật. 

UBND tßnh L¿ng S¢n; 
Sá VHTTDL tßnh Đißn 
Biên, H°ng Yên: 

Đề nghá điều chßnh l¿i như sau: g) Số đơn thư khiếu n¿i, tố 
cáo, kiến nghị, phÁn ánh về PCBLGĐ được thanh tra, kiểm 
tra, giÁi quyết theo quy đánh cāa pháp luật. 

Tiếp thu 

Sá VHTT thành phß Hà 
Nái: 
 

Điểm g, Đề nghá bổ sung cÿm từ <vÿ, việc= thành: <Số đơn 
thư khiếu n¿i, tố cáo về vÿ, việc PCBLGĐ được thanh tra, 
kiểm tra, giÁi quyết theo quy đánh cāa pháp luật. 
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ĐiÁu 4. Nguyên tắc xây 
dąng, duy trì, quÁn lý, khai thác và 
sā dāng C¢ sá dă lißu vÁ PCBLGĐ 

V�n phòng Chính phă:  T¿i Điều 4 cāa dự thÁo Nghá đánh (Nguyên tắc xây dựng, duy 
trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ), 
đề nghá rà soát bÁo đÁm: (i) Bám sát nội dung t¿i khoÁn 2 Điều 
43 Luật PCBLGĐ; (ii) Tuân thā các quy đánh cāa pháp luật 
về công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, giao dách điện tử, lưu 
trữ điện tử, bÁo vệ bí mật nhà nước, bÁo vệ dữ liệu cá nhân, 
an toàn thông tin, an ninh m¿ng và các quy đánh khác có liên 
quan; (iii) Tuân thā Khung Kiến trúc Chính phā điện tử Việt 
Nam (phiên bÁn 3.0), Kiến trúc Chính phā điện tử cāa Bộ 
VHTTDL. 

Tiếp thu,  

 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 

Về nguyên tắc xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử 
dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ (Điều 4) 

Đề nghá cân nhắc bổ sung nguyên tắc bÁo đÁm an toàn thông tin 
như sau: "Việc khai thác, sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
phÁi bÁo đÁm tuân thā nguyên tắc về bÁo đÁm an toàn thông tin 

theo quy định pháp luật" để bÁo đÁm đầy đā, phù hợp với quy 
đánh cāa Luật An ninh m¿ng năm 2018. 

Tiếp thu 

Bá Lao đáng – Th°¢ng 
binh và Xã hái: 

Đề nghá sửa đổi tên Điều 4 thành: <Nguyên tắc xây dựng, duy 
trì, quÁn lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ=. 
Đề nghá bổ úng các nguyên tắc về kết nối, chia sẻ dữ liệu về 
PCBLGĐ với các cơ sở dữ liệu khác để phù hợp với quy đánh 
t¿i Nghá đánh số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 cāa Chính 
phā về quÁn lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cāa cơ quan nhà 
nước. 

Tiếp thu 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam, Sá VHTT thành 
phß Hà Nái: 

Đề nghá xem xét bổ sung nguyên tắc: Dữ liệu về PCBLGĐ 
cần được chú trọng phân tích theo giới tính. 

Tiếp thu 

Sá VHTTDL tßnh Đißn 
Biên: 
 

Đề nghá xem xét chßnh sửa và viết l¿i như sau: <ĐiÁu 4. 
Nguyên tắc xây dąng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sā 
dāng C¢ sá dă lißu vÁ PCBLGĐ=   

Tiếp thu 
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1. Việc khai thác, sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ tuân 
thā các quy đánh cāa pháp luật về PCBLGĐ và các quy đánh 
pháp luật khác có liên quan. 

 2. BÁo đÁm xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng 
thống nhất trên toàn quốc. BÁo đÁm duy trì ho¿t động liên tÿc, 
an toàn, ổn đánh, thông suốt đáp ứng yêu cầu quÁn lý, khai 
thác và sử dÿng cāa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 
đánh cāa pháp luật. 

 3. BÁo đÁm thông tin được cập nhật đầy đā, chính xác và káp 
thời.  

4. BÁo đÁm phù hợp với khung kiến trúc hệ thống thông tin 
quốc gia, quy đánh về quÁn lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số 
cāa cơ quan nhà nước, các quy đánh về bÁo vệ đời sống riêng 
tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy đánh pháp luật 
khác có liên quan; đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu và các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin.= để bÁo 
đÁm nội dung logic, không bá trùng lặp. 

Sá VHTTDL tßnh Lâm 
Đßng: 
 

T¿i khoÁn 1, 2, 3 Điều 4 dự thÁo Nghá đánh đề nghá xem xét, 
nghiên cứu bỏ bớt cÿm từ <Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ= để 
không dùng cÿm từ lặp l¿i nhiều lần. Cÿ thể xem xét, điều 
chßnh l¿i Điều 4 dự thÁo như sau:  
<Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và 
sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ  
1. Nguyên tắc xây dựng, duy trì, quản lý  

- Việc xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng thống 

nhất trên toàn quốc.  

- Được xây dựng, cập nhật đầy đā, chính xác và kịp thời; duy 

trì ho¿t động liên tÿc, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu 

quÁn lý, khai thác và sử dÿng cāa các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân theo quy định cāa pháp luật. 

 - PhÁi phù hợp với khung kiến trúc hệ thống thông tin quốc 
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gia, quy định về quÁn lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cāa cơ 
quan nhà nước, các quy định về bÁo vệ đời sống riêng tư, bí 
mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác 

có liên quan; đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin.  

2. Việc khai thác, sử dÿng  

- PhÁi tuân thā các quy định cāa pháp luật về PCBLGĐ và 
pháp luật có liên quan.= 

1. Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
được xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai 
thác và sử dÿng thống nhất trên toàn 
quốc. 

 

Hái Nông dân Vißt Nam: T¿i KhoÁn 1, ĐiÁu 4 quy đánh: Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
được xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng thống 

nhất trên toàn quốc. Vì vậy, đề nghá cần cân nhắc xây dựng 
chung một (01) phÿ lÿc biểu mẫu thay xây dựng biểu mẫu 
riêng cho từng ban ngành. Điều này sẽ giúp cho quá trình 
thống kế các vÿ việc BLGĐ được thống nhất trên toàn quốc. 
Trong 01 biểu mẫu chung, ngoài phần thông tin chung: họ tên, 
tuổi, đáa phương, nghề nghiệp, dân tộc…. mỗi ban ngành sẽ 
có 1 phần/1 mÿc thông tin riêng. Ví dÿ: 01 phần/mÿc thông 
tin dành cho y tế, 01 phần/mÿc riêng cho công an/…. 

Việc thu thập dữ liệu 
được thực hiện thông 
qua phần mềm Cơ sở dữ 
liệu, trong phần mềm sẽ 
có các biểu mẫu dùng 
chung để thu thập, vì 
vậy, không quy đánh 
biểu mẫu trong Dự thÁo. 

2. Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
được xây dựng, cập nhật đầy đā, chính 
xác và káp thời; duy trì ho¿t động liên 
tÿc, ổn đánh, thông suốt đáp ứng yêu 
cầu quÁn lý, khai thác và sử dÿng cāa 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 
đánh cāa pháp luật. 

Sá VHTT thành phß Hà 
Nái: 

KhoÁn 2, Đề nghá bổ sung cÿm từ <từ cơ sở đến Trung ương= 
thành: <Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ được xây dựng, … liên 
tÿc, ổn đánh, thông suốt từ cơ sở đến Trung ương đáp ứng 
yêu cầu quÁn lý, … pháp luật=. 

Tiếp thu 

3. Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
phÁi phù hợp với khung kiến trúc hệ 
thống thông tin quốc gia, quy đánh về 
quÁn lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số 
cāa cơ quan nhà nước, các quy đánh 
về bÁo vệ đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân, bí mật gia đình và các quy 

   



15 

đánh pháp luật khác có liên quan; đáp 
ứng tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu và các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công 
nghệ thông tin. 

4. Việc khai thác, sử dÿng Cơ 
sở dữ liệu về PCBLGĐ tuân thā các 
quy đánh cāa pháp luật về PCBLGĐ 
và pháp luật có liên quan. 

Bá Thông tin và TruyÁn 
thông: 

Đề nghá sửa đổi khoÁn 4 Điều 4 về nguyên tắc xây dựng, duy 
trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
<4. Việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dÿng cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ thực hiện theo quy đánh cāa pháp luật về quÁn lý, 
kết nối, chia sẻ dữ liệu số cāa cơ quan nhà nước và các quy 
đánh cāa pháp luật có liên quan=. 

Tiếp thu 

Ch°¢ng II 
XÂY DĄNG, DUY TRÌ, QUÀN 

LÝ, KHAI THÁC VÀ SĀ DĀNG 
C¡ Sà DĂ LIÞU VÀ PCBLGĐ 

Bá Nái vā: Đề nghá bổ sung 01 điều quy đánh về xây dựng cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ (thiết kế kiến trúc dữ liệu; thiết lập hệ thống 
thông tin, h¿ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dÿng, chuẩn hóa 
dữ liệu…). 

Tiếp thu  

Bá Thông tin và TruyÁn 
thông: 

- Điểm b khoÁn 2 Điều 43 Luật PCBLGĐ có quy đánh <Thông 
tin trong cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cung cấp có giá trá pháp lý=. Tuy nhiên dự thÁo 
Nghá đánh chưa quy đánh chi tiết điểm này. Đề nghá cơ quan 
chā trì nghiên cứu đưa vào dự thÁo quy đánh rõ hơn dữ liệu 
nào trong cơ sở dữ liệu PCBLGĐ có giá trá pháp lý để sử dÿng 
trong các ho¿t động nào cāa công tác quÁn lý nhà nước.  

- Dự thÁo Nghá đánh Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ có ph¿m vi 
điều chßnh xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng cơ 
sở dữ liệu. Tuy nhiên, nội dung chính hiện t¿i mới chß tập 
trung vào trách nhiệm trong việc xây dựng, duy trì, cập nhật 
và khai thác dữ liệu. Trong khi đó, vai trò quan trọng cāa cơ 
sở dữ liệu là phÿc vÿ chuyển đổi số, hiện đ¿i hoá công tác 
PCBLGĐ. Vai trò này chưa được cÿ thể hoá trong Nghá đánh. 
Vì vậy, đề nghá cơ quan chā chß nghiên cứu và bổ sung thêm: 

+ Vai trò cÿ thể cāa cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ trong ho¿t 
động PCBLGĐ. 

Tiếp thu 
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+ Các ho¿t động ho¿t động tác vÿ nghiệp vÿ hiện t¿i về 
PCBLGĐ gắn với việc tương tác, cập nhật, khai thác, sử dÿng 
dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ.  
+ Việc sử dÿng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ để dự 
đoán, dự báo, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý BLGĐ; sử dÿng 
dữ liệu có giá trá pháp lý để thay thế các ho¿t động hành chính 
bằng văn bÁn trong công tác PCBLGĐ. 

V�n phòng Chính phă:  

 

- Nghiên cứu rà soát, bổ sung dự thÁo Nghá đánh một số nội 
dung quy đánh để bÁo đÁm hiệu quÁ, khÁ thi trong quá trình 
triển khai thực hiện, như: (i) Quy đánh rõ vai trò, trách nhiệm 
cāa từng đối tượng tham gia trong quá trình xây dựng, duy trì, 
quÁn lý, vận hành, khai thác, sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ; (ii) Làm rõ quy mô, ph¿m vi, nội hàm cāa Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ, Phần mềm Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ, 
từ đó làm rõ nhiệm vÿ cāa Bộ VHTTDL, các bộ, cơ quan, đáa 
phương liên quan, tránh trùng lặp, chồng chéo; (iii) Bổ sung 
một số thông tin, tiêu chí về nội dung quÁn lý nhà nước về 
PCBLGĐ, làm cơ sở hình thành Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
và phÿc vÿ báo cáo, thống kê trong công tác PCBLGĐ; (iv) 
Quy đánh việc cháu trách nhiệm về tính chính xác cāa thông 
tin, dữ liệu trong quá trình thu thập, t¿o lập, cập nhật vào Cơ 
sở dữ liệu về PCBLGĐ; (v) Bổ sung quy đánh về bÁo đÁm an 
ninh, an toàn đối với Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ theo quy đánh 
t¿i điểm c khoÁn 2 Điều 43 Luật PCBLGĐ; (vi) Nghiên cứu, 
rà soát bÁo đÁm về kinh phí triển khai thực hiện theo đúng 
quy đánh pháp luật; (vii) Cân nhắc bổ sung một số quy đánh 
về: yêu cầu cung cấp thông tin cāa các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khi có nhu cầu khai thác, sử dÿng; tài khoÁn, phân quyền 
truy cập; bÁo trì, nâng cấp hệ thống… 

- Nghiên cứu, bổ sung nội dung về việc cung cấp, kết nối 
thông tin, dữ liệu về PCBLGĐ với Trung tâm thông tin, chß 
đ¿o điều hành cāa Chính phā, Thā tướng Chính phā theo 
nhiệm vÿ được giao t¿i Quyết đánh số 1498/QĐ-TTg ngày 

Tiếp thu. 
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11/9/2021 cāa Thā tướng Chính phā. 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 

 

Nội dung dự thÁo Nghá đánh chưa có quy đánh nào đề cập đến 
trình tự, thā tÿc xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử 
dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 

Tiếp thu 

Sá VHTTDL Bình 
D°¢ng: 
 

T¿i các Điều 3, Điều 4, Điều 7, Điều 10 đều sử dÿng cÿm từ 
<Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ=. Tuy nhiên, t¿i các Điều 5, Điều 
6, Điều 8, Điều 9 l¿i sử dÿng cÿm từ <dữ liệu về PCBLGĐ= 
là chưa đồng bộ và nhất quán. Đề nghá sửa đổi và điều chßnh 
theo hướng sử dÿng đồng bộ cÿm từ <Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ=. 

Tiếp thu  
 

 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
Giang: 
 

Tên chương II hiện nay dự thÁo đang nêu <xây dựng, duy trì, 

quÁn lý, khai thác và sử dÿng cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ=, tuy 
nhiên trong nội dung cāa chương còn có nội dung về thu thập, 
t¿o lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, điều kiện đÁm bÁo…vì vậy 
đề nghá Ban so¿n thÁo chßnh sửa l¿i tên chương sao cho đÁm 
bÁo bao quát các nội dung. 

Tiếp thu 

 

Sá VHTT tßnh QuÁng 
Ninh: 
 

Đề nghá bổ sung thêm nội dung về phương án vận hành cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ để tránh chồng chéo giữa các bộ, ban, 
ngành liên quan trong việc quÁn lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu về 
PCBLGĐ. 

Tiếp thu. 

 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Đßng Nai,  Long 
An, Nghß An, Thÿa 
Thiên Hu¿: 

Đề nghá cơ quan so¿n thÁo nghiên cứu bổ sung nội dung: Tài 
khoÁn trên cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; quy đánh rõ quyền và 
trách nhiệm cāa tổ chức, cá nhân đối với từng lo¿i tài khoÁn 
cÿ thể (ví dÿ: tài khoÁn quÁn trá (dành cho cơ quan quÁn lý), 
tài khoÁn sử dÿng (đối với cá nhân được cấp quyền truy cập 
để báo cáo dữ liệu), tài khoÁn khai thác (đối với tổ chức, cá 
nhân ngoài ngành cần tham khÁo dữ liệu)... 

Tiếp thu. 

ĐiÁu 5. Ngußn thu thập dă 
lißu vÁ PCBLGĐ  

Bá Công an, Táng Liên 
đoàn Lao đáng Vißt 
Nam, Sá VHTTDL tßnh 

Các dữ liệu thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bÁn như: 
số đánh danh cá nhân/số chứng minh nhân dân và dữ liệu cá 
nhân nh¿y cÁm như: hành vi BLGĐ đã thực hiện (ghi rõ 
từng hành vi); tình tr¿ng sức khỏe tâm thần t¿i thời điểm 

Tiếp thu. 

Cơ quan so¿n thÁo đã 
chßnh sửa dự thÁo theo 
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TiÁn Giang:  
 
 
 
 
 
 

thực hiện hành vi b¿o lực (mô tÁ rõ)... Căn cứ Điều 21 Hiên 
pháp năm 2013. Điều 38 Bộ luật Dân sự quy đánh quyền về 
đời sống riêng tư, bí mật cÁ nhân, bí mật gia đình, khoÁn 2 
Điều 9 và khoÁn 3 Điều 28 Nghá đánh số 13/2023/NĐ-Cp 
ngày 17/4/2023 quy đánh quyền bÁo về dự liệu cá nhân, theo 
đó, chā thể dữ liệu có quyền được đồng ý hoặc không đồng 
ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân cāa mình, trừ trường hợp 
quy đánh t¿i khoÁn 4 Điều 13, Điều 17 và Điều 18 Nghá đánh 
này. Do vậy, những dữ liệu cá nhân được thu thập về 
PCBLGĐ cần được sự đồng ý cāa chā thể trước khi thu thập 

đánh cāa pháp luật quy 
đánh quyền về đời sống 
riêng tư, bí mật cÁ nhân, 
bí mật gia đình. 
 

V�n phòng Chính phă:  
 

T¿i khoÁn 1, khoÁn 2 Điều 5 cāa dự thÁo Nghá đánh, đề nghá 
rà soát, cân nhắc l¿i việc sử dÿng từ <thu thập=, nên là kết nối, 
chia sẻ hoặc xác thực giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về BÁo hiểm với Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ. Trên cơ sở đó rà soát l¿i Điều 9 cāa dự thÁo để bÁo 
đÁm phù hợp, theo đúng quy đánh. 

Cơ quan so¿n thÁo đã 
nghiên cứu Nghá đánh số 
47/2024/NĐ-CP quy 
đánh về danh mÿc CSDL 
quốc gia; việc xây dựng, 
cập nhật, duy trì, khai 
thác và sử dÿng CSDL 
quốc gia. Việc quy đánh 
như dự thÁo là bÁo đÁm 
tính thống nhất. 

Bá Ngo¿i giao: 
 

Ngoài ra, đề nghá cân nhắc sự cần thiết và nhu cầu quÁn lý khi 
thu thập các thông tin cá nhân <người tham gia công tác 
PCBLGĐ= t¿i Điều 5 do nhóm đối tượng này có thể bao gồm 
quần chúng t¿i đáa phương, nhiều biến động và chß tham gia 
vào các tình huống cÿ thể. 

Tiếp thu 

Bá Nái vā:  Đề nghá bỏ các câu, từ trong ngoặc đơn (ghi rõ từng hành vi, 

mô tÁ rõ, t¿i thời điểm bị BLGĐ…), các nội dung này sẽ được 
thể hiện khi xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ. 

Tiếp thu 

Bá K¿ ho¿ch và ĐÁu t°: T¿i điểm a và b, khoÁn 3 và 4, Điều 5, Dự thÁo Nghá đánh: Đề 
nghá bổ sung thông tin về thời điểm thực hiện hành vi BLGĐ. 

Tiếp thu 

Vißn kiÃm sát nhân dân Về nguồn thu thập dữ liệu về PCBLGĐ (Điều 5) - Về bÁo đÁm tính thống 
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tßi cao: - Đề nghá cân nhắc, rà soát, đánh giá tác động chính sách 
cāa dự thÁo Nghá đánh, trước khi quy đánh cÿ thể về nguồn 
thu thập dữ liệu PCBLGĐ, để bÁo đÁm quy đánh cāa dự thÁo 
Nghá đánh về nội dung này không mâu thuẫn, chồng chéo 
với các quy đánh khác trong hệ thống pháp luật nói chung, 
mâu thuẫn với quy đánh về khai thác, sử dÿng dữ liệu cāa 
từng Bộ, ngành hữu quan nói riêng, đặc biệt trong bối cÁnh 
chuyển đổi số nhưng vẫn phÁi bÁo đÁm các yêu cầu cơ bÁn 
về bÁo vệ bí mật nhà nước và an ninh m¿ng hiện nay.  
- Đề nghá Cơ quan chā trì so¿n thÁo bám sát quy đánh t¿i 
khoÁn 1 Điều 43 và Điều 46 Luật PCBLGĐ năm 2022 để rà 
soát, lo¿i bỏ những nội dung nằm ngoài ph¿m vi thông tin 
được thu thập làm Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ, để tránh xâm 
h¿i đến quyền bất khÁ xâm ph¿m về đời sống riêng tư, bí 
mật cá nhân và bí mật gia đình đã được ghi nhận và bÁo đÁm 
thực hiện t¿i Điều 21 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 
năm 2013. 

nhất, không bá chồng 
chéo với các quy đánh 
khác, cơ quan so¿n thÁo 
đã nghiên cứu, dự thÁo 
tuân thā quy đánh t¿i 
điểm b khoÁn 3 Điều 9 
Nghá đánh số 
47/2024/NĐ-CP. 

 
Về bÁo vệ quyền bất khÁ 
xâm ph¿m về đời sống 
riêng tư, bí mật cá nhân 
và bí mật gia đình, Cơ 
quan so¿n thÁo đã 
nghiên cứu và tuân thā 
theo quy đánh cāa pháp 
luật quy đánh t¿i Nghá 
đánh số 13/2013/NĐ-
CP. Việc thu thập thông 
tin liên quan đến đời 
sống riêng tư, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình là 
để bÁo vệ người bá 
BLGĐ, phÿc vÿ công tác 
quÁn lý nhà nước, ngoài 
ra không phÿc vÿ mÿc 
đích khác. 

Sá VHTTDL tßnh Bắc 
K¿n: 

T¿i khoÁn 3, 4, 5 Điều 5 dự thÁo Nghá đánh quy đánh theo 
hướng liệt kê các dữ liệu được thu thập thông qua biểu mẫu 
cāa phần mềm Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ đối với người Việt 
Nam, người nước ngoài cư trú t¿i Việt Nam, cơ quan, tổ chức 
thực hiện ho¿t động PCBLGĐ.  

Việc bổ sung thông tin 
đầy đā sẽ được cÿ thể t¿i 
biểu mẫu điện tử cāa 
phầm mềm Cơ sở dữ 
liệu. Không quy đánh 
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Tuy nhiên, thông tin trong cơ sở dữ liệu về phòng chống 
BLGĐ là rất đa d¿ng, đồng thời thông tin có thể thu thập được 
qua biểu mẫu không chß giới h¿n ở những thông tin như t¿i 
khoÁn 3, 4, 5 Điều 5 dự thÁo Nghá đánh đã liệt kê.  

Ví dÿ: Hậu quÁ cāa hành vi BLGĐ (không chỉ với người bị 
BLGĐ mà còn với thành viên khác cāa gia đình); nguyên nhân 
cāa hành vi BLGĐ; thông tin về người tham gia công tác 
phòng chống BLGĐ (còn có thể có cÁ thông tin về hình thức 

khen thưởng cāa cá nhân),...  

Do đó, đề nghá nghiên cứu bổ sung đầy đā hoặc quy đánh theo 
hướng mở (có thêm trường các thông tin khác) để cơ quan 
quÁn lý Cơ sở dữ liệu bổ sung thông tin cần thu thập cho phù 
hợp. 

trong Dự thÁo. 

Sá VHTT tßnh QuÁng 
Ninh: 

Đề nghá thay cÿm từ <Số đánh danh cá nhân/số chứng minh 
nhân dân= thành <Số đánh danh cá nhân/số căn cước công 
dân=. Lý do: Theo thống kê cāa ngành Công an, đến nay có 
trên 95% người dân đã có số đánh danh cá nhân và căn cước 
công dân. Ngành Công an đang phấn đấu tiếp tÿc rà soát cấp 
mã số đánh danh cá nhân đÁm bÁo 100% trong độ tuổi có số 
đánh danh cá nhân theo lộ trình thực hiện Đề án 06 cāa Chính 
phā. 

Tiếp thu 

Bá Khoa học và Công 
nghß 

Cơ quan so¿n thÁo nghiên cứu, bỏ quy đánh về nguồn thu thập 
dữ liệu về PCBLGĐ (t¿i Điều 5). Theo đó, lồng ghép các nội 
dung quy đánh t¿i Điều này trong quy đánh t¿i các Điều về 
trách nhiệm cāa từng tổ chức có liên quan đến cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ t¿i Chương III (Tổ chức thực hiện). 

Tiếp thu 

Bá T° pháp Về nguồn thu thập thông tin vào Cơ sở dữ liệu về phòng, chống 

b¿o lực gia đình (Điều 5 dự thÁo Nghá đánh) 

Liên quan đến các thông tin thu thập vào Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống b¿o lực gia đình, một số thông tin đã được thu thập trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tách (như dữ 

Tiếp thu 
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liệu về cá nhân là người Việt Nam có hành vi b¿o lựa gia đình, bá 
b¿o lực gia đình, tham gia công tác phòng, chống b¿o lực gia 

đình…);  trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bÁo hiểm (như dữ liệu 

về chính sách bÁo hiểm xã hội, bÁo hiểm y tế, chi phí y tế cho 

người bá b¿o lực gia đình…). Hiện nay, các cơ sở dữ liệu đã được 

chia sẻ, kết nối theo quy đánh t¿i Nghá đánh số Nghá đánh số 

47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 cāa Chính phā quy đánh quÁn 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cāa cơ quan nhà nước. Do đó, đề 

nghá cơ quan chā trì so¿n thÁo nghiên cứu, xác đánh cÿ thể các nội 

dung như: (i) thông tin khai thác, cập nhật từ các cơ sở dữ liệu 

khác; (ii) thông tin thu thập trực tiếp; đồng thời cần xác đánh chính 

xác các thông tin cần thu thập… 

1. Dữ liệu về cá nhân là người 
Việt Nam có hành vi BLGĐ; bá 
BLGĐ; làm công tác PCBLGĐ được 
thu thập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư; Cơ sở dữ liệu hộ tách. 

Bá Công an, Sá 
VHTTDL tßnh Lâm 
Đßng:  

T¿i khoÁn 1 Điều 5 dự thÁo "Dữ liệu về cá nhân là người 
Việt Nam có hành vi BLGĐ; bá BLGĐ; làm công tác 
PCBLGĐ ..." đề nghá bổ sung "Dữ liệu về cá nhân là người 
Việt Nam có hành vi BLGĐ; bá BLGĐ; các cá nhân, tổ chức 
làm công tác PCBLGĐ ..." 

Tiếp thu. 

 
 
 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Phú Yên, QuÁng 
Bình, Đißn Biên: 

T¿i khoÁn 1 Điều 5: Bổ sung cÿm từ <điện tử= vào cuối nội 
dung <…; Cơ sở dữ liệu hộ tách= và viết l¿i thành <1. Dữ liệu 

về cá nhân là người Việt Nam có hành vi BLGĐ; bị BLGĐ; 

làm công tác PCBLGĐ được thu thập từ Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử=.  
Lý do: Để phù hợp với trích yếu cāa Nghá đánh số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 cāa Chính phā quy đánh Cơ 
sở dữ liệu hộ tách đißn tā, Đăng ký hộ tách trực tuyến. 

2. Dữ liệu về chính sách bÁo 
hiểm xã hội, bÁo hiểm y tế, chi phí y 
tế cho người bá BLGĐ, người làm 
công tác PCBLGĐ bá thiệt h¿i về sức 

Bá Lao đáng – Th°¢ng 
binh và Xã hái: 

KhoÁn 2 Điều 5 dự thÁo quy đánh nguồn thu thập dữ liệu về 
PCBLGĐ bao gồm dữ liệu về chính sách bÁo hiểm xã hội. 
Tuy nhiên, chính sách bÁo hiểm xã hội không có các dữ liệu 
cÿ thể có liên quan đến PCBLGĐ. Chế độ ốm đau khi vào 

Tiếp thu. 
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khỏe được thu thập từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về bÁo hiểm. 

viện cũng chß xác đánh khi có các xác nhận cāa cơ sở y tế. Do 
vậy, đề nghá bỏ nội dung lấy dữ liệu về chính sách bÁo hiểm 
xã hội trong dự thÁo Nghá đánh. 

BÁo hiÃm xã hái Vißt 
Nam: 

Đề nghá làm rõ thông tin về chính sách BHXH, BHYT gồm 
những thông tin cÿ thể nào để phù hợp với ph¿m vi cung cấp 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bÁo hiểm 

Quy đánh này đã bỏ sau 
khi tiếp thu ý kiến từ Bộ 
LĐTBXH 

3. Dữ liệu được thu thập thông 
qua biểu mẫu cāa phần mềm Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ đối với người Việt 
Nam: 

Táng Liên đoàn Lao 
đáng Vißt Nam, UBND 
tßnh B¿n Tre, Kiên 
Giang, L¿ng S¢n; Sá 
VHTTDL/VHTTtßnh 
Kiên Giang, thành phß 
Hà Nái, Đißn Biên, Bình 
Đánh, Bắc K¿n, Bình 
D°¢ng, H°ng Yên, 
QuÁng Bình, Hà T*nh, 
Long An: 

T¿i điểm a, b, c khoÁn 3 ĐiÁu 5 cāa dự thÁo Nghá đánh quy 
đánh về dữ liệu được thu thập thông qua biểu mẫu cāa phần 
mềm Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ đối với người Việt Nam cÿm 
từ: <… số định danh cá nhân/số chứng minh nhân dân...=. 
Đề nghá ban so¿n thÁo bỏ cÿm từ <số chứng minh nhân dân= 
để thống nhất với các quy đánh khác có liên quan dự kiến được 
ban hành trong thời gian tới. 

Theo dự thÁo Luật Căn cước công dân sửa đổi có đề xuất quan 
trọng liên quan đến thời h¿n sử dÿng cāa chứng minh nhân 
dân, cÿ thể: <Chứng minh nhân dân còn thời h¿n sử dÿng đã 
được cấp trước ngày Luật Căn cước công dân sửa đổi có hiệu 
lực thi hành thì được sử dÿng đến hết ngày 31/12/2024=. Vì 
vậy, quy đánh về dữ liệu được thu thập thông qua biểu mẫu 
cāa phần mềm Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ đối với người Việt 
Nam t¿i điểm a, b, c khoÁn 3 Điều 5 Nghá đánh này cần được 
thống nhất với Luật Căn cước công dân sửa đổi. 

Tiếp thu. 

 
 
 

UBND tßnh V*nh Long: T¿i khoÁn 3, Điều 5, dự thÁo Nghá đánh, đề nghá bổ sung các 
thông tin về giới tính, năm sinh, nghề nghiệp... đối với người 
có hành vi BLGĐ và bá BLGĐ.  

 

Đồng thời, đề xuất biểu mẫu cāa phần mềm Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ bổ sung thời điểm xÁy ra hành vi BLGĐ. Khi thống 
kê, báo cáo cơ quan quÁn lý nhà nước về PCBLGĐ biết được 
hành vi BLGĐ là tái ph¿m hay lần đầu để đưa ra biện pháp 
xử lý hiệu quÁ. 

Tiếp thu: bổ sung thời 
điểm xÁy ra hành vi 
BLGĐ. 

Việc bổ sung các thông 
tin về giới tính, năm 
sinh, nghề nghiệp… 
được kết nối với số đánh 
danh cá nhân/số căn 
cước Vì vậy, không cần 
thu thập về nội dung 
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này. 

a) Có hành vi BLGĐ gồm: số 
đánh danh cá nhân/số chứng minh 
nhân dân; mối quan hệ với người bá 
b¿o lực; hành vi BLGĐ đã thực hiện 
(ghi rõ từng hành vi); tình tr¿ng sức 
khỏe tâm thần t¿i thời điểm thực hiện 
hành vi b¿o lực (mô tÁ rõ); thái độ khi 
được yêu cầu chấm dứt hành vi 
BLGĐ; biện pháp ngăn chặn hành vi 
BLGĐ; biện pháp xử lý, giáo dÿc 
người có hành vi BLGĐ t¿i thời điểm 
xÁy ra hành vi BLGĐ và sau khi xÁy 
ra hành vi BLGĐ; 

Hái Nông dân Vißt Nam: T¿i Māc a, KhoÁn 3, ĐiÁu 5: ĐÁ nghá bá sung các tr°ßng 
thông tin: tình tr¿ng sử dÿng các chất gây nghiện, đặc điểm 

tính cách và yếu tố về tình huống gây ra hành vi BLGĐ.  

Cơ quan so¿n thÁo sẽ 
nghiên cứu để cÿ thể hóa 
ý kiến này trong biểu 
mẫu cāa phần mềm Cơ 
sở dữ liệu. 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam, Sá VHTT thành 
phß Hà Nái: 
 

T¿i điÃm a, khoÁn 3: Bổ sung thêm: đặc điểm giới tính, độ 
tuổi, học vấn, nghề nghiệp. T¿i điÃm a, khoÁn 3 và điÃm 
a, khoÁn 4: bổ sung thêm hành vi khắc phÿc hậu quÁ cāa 
BLGĐ. 

Điểm này sửa thành: "Có hành vi BLGĐ gồm: số đánh danh 
cá nhân/số chứng minh nhân dân; giới tính, đá tuái, học 
v¿n, nghÁ nghißp, mối quan hệ với người bá b¿o lực; hành 
vi BLGĐ đã thực hiện (ghi rõ từng hành vi); tình tr¿ng sức 
khỏe tâm thần t¿i thời điểm thực hiện hành vi b¿o lực (mô 
tÁ rõ); thái độ khi được yêu cầu chấm dứt hành vi BLGĐ; 
hành vi khắc phāc hậu quÁ căa BLGĐ; biện pháp ngăn 
chặn hành vi BLGĐ; biện pháp xử lý, giáo dÿc người có 
hành vi BLGĐ t¿i thời điểm xÁy ra hành vi BLGĐ và sau 
khi xÁy ra hành vi BLGĐ; 

Lý do: Những dữ liệu về giới tính, tuổi, học vấn, nghề 
nghiệp là những dữ liệu cơ bÁn cần bổ sung. Ngoài ra, dữ 
liệu về hành vi khắc phÿc hậu quÁ cāa BLGĐ (đưa người bá 
BLGĐ đi cấp cứu, điều trá; chăm sóc người bá BLGĐ...) là 
cơ sở quan trọng cần được bổ sung, phÿc vÿ đánh giá mức 
độ vi ph¿m cāa người có hành vi BLGĐ, tính chất, mức độ 
nghiêm trọng cāa vÿ việc BLGĐ. 

- Các dữ liệu cá nhân đã 
có trong Cơ sở dữ liệu 
được kết nội với Cơ sở 
dữ liệu dân cư, Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về hộ tách 
điện tử, Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về bÁo hiểm 
nên không cần thu thâp 
thông tin này. 

Sá VHTTDL tßnh Đßng 
Tháp:  
 

Đề nghá bổ sung phần mô tÁ dữ liệu về biện pháp xử lý, giáo 
dÿc người có hành vi BLGĐ như: góp ý phê bình, cấm tiếp 
xúc, xử lý vi ph¿m hành chính (số tiền xử ph¿t), xử ph¿t hình 
sự (mức ph¿t)… 

Nội dung này được thể 
hiện thông qua biểu mẫu 
điện tử cāa phần mềm 
Cơ sở dữ liệu. 
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Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 

T¿i điểm a khoÁn 3 và a khoÁn 4 Điều 5, đề nghá bỏ <thái độ 
khi được yêu cầu chấm dứt hành vi BLGĐ= vì thuộc về cÁm 
tính nên khó thu thập. 

Tiếp thu. 

 

Hái ng°ßi cao tuái Vißt 
Nam:  

Đề nghá bổ sung: Số lần hành vi BLGĐ; số lần hành vi BLGĐ đã 
nộp ph¿t theo quy đánh. 

Nội dung này được thể 
hiện thông qua biểu mẫu 
điện tử cāa phần mềm 
Cơ sở dữ liệu. 

b) Bá BLGĐ gồm: số đánh danh 
cá nhân/số chứng minh nhân dân; hành 
vi b¿o lực mà người bá BLGĐ phÁi cháu 
(ghi rõ từng hành vi b¿o lực và người 
đã thực hiện hành vi b¿o lực); tình tr¿ng 
sức khỏe cāa người bá BLGĐ (t¿i thời 
điểm bị BLGĐ); các biện pháp bÁo vệ, 
hỗ trợ t¿i thời điểm xÁy ra hành vi 
BLGĐ và sau khi xÁy ra hành vi BLGĐ; 

Bá K¿ ho¿ch và ĐÁu t°: Đề nghá bổ sung thông tin về mối quan hệ giữa người bá 
BLGĐ với người có hành vi BLGĐ (nếu có).  

Tiếp thu. 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam, Sá VH và TT 
thành phß Hà Nái: 
 

T¿i điÃm b, khoÁn 3: bổ sung thêm số liệu về giới tính, đá 
tuái, học v¿n, nghÁ nghißp. T¿i điÃm b, khoÁn 3 và điÃm 
b, khoÁn 4: bổ sung thêm các tình tr¿ng quan trọng khác 
cāa người bá BLGĐ như tâm lý, kinh t¿, mąc đá an toàn 
vÁ tính m¿ng. 
Điểm này đề nghá sửa thành "Bá BLGĐ gồm: số đánh danh 
cá nhân/số chứng minh nhân dân; giới tính, đá tuái, học 
v¿n, nghÁ nghißp, hành vi b¿o lực mà người bá BLGĐ phÁi 
cháu (ghi rõ từng hành vi b¿o lực và người đã thực hiện hành 
vi b¿o lực); tình tr¿ng kinh t¿, sức khỏe, tâm lý, mąc đá 
an toàn vÁ tính m¿ng cāa người bá BLGĐ (t¿i thời điểm bá 
BLGĐ); các biện pháp bÁo vệ, hỗ trợ t¿i thời điểm xÁy ra 
hành vi BLGĐ và sau khi xÁy ra hành vi BLGĐ; 

Lý do: Ngoài tình tr¿ng về sức khoẻ, cần có dữ liệu về tình 
tr¿ng kinh tế, mức độ an toàn về tính m¿ng cāa người bá 
BLGĐ. Đây là những dữ liệu cơ bÁn cần bổ sung, phÿc vÿ 
triển khai các biện pháp hỗ trợ người bá BLGĐ. 

Giới tính, độ tuổi, học 
vấn, nghề nghiệp … các 
thông tin này đã được 
Cơ sở dữ liệu dân cư thu 
thập nên không thu thập 
l¿i để bÁo đÁm tính 
thống nhất, không chồng 
chéo.  

 

Hái Nông dân Vißt Nam: 
 

ĐÁ nghá bá sung các tr°ßng thông tin: Suy nghĩ về hành vi 

b¿o lực, yếu tố dễ bị tổn thương, yếu tố làm gia tăng tình tr¿ng 

b¿o lực, cơ quan, đơn vị mà người bị b¿o lực đã tìm sự hỗ 

trợ. 

 

Sá VHTTDL tßnh Hà Nghiên cứu bổ sung các nội dung <Những người bá BLGĐ Việc ghi chép thông tin 



25 

Nam: khác mà b¿n biết (nếu có)=. phÁi bÁo đÁm chính xác, 
phÁi có hồ sơ. Vì vậy, 
quy đánh như đề nghá là 
không phù hợp. 

Sá VHTTDL tßnh Đßng 
Tháp: 

Đề nghá bổ sung phần mô tÁ dữ liệu về biện pháp bÁo vệ, hỗ 
trợ người bá BLGĐ như: bố trí nơi t¿m lánh, tư vấn tâm lý, 
chăm sóc y tế, đào t¿o nghề, giới thiệu việc làm… 

Dự thÁo đã có quy đánh 
các biện pháp bÁo vệ, hỗ 
trợ, việc diễn giÁi biện 
pháp cÿ thể được thể 
hiện qua biểu mẫu điện 
tử cāa phầm mềm Cơ sở 
dữ liệu. 

Hái ng°ßi cao tuái Vißt 
Nam: 

Đề nghá bổ sung: Trình đô, nghề nghiệp cāa người bá b¿o lực Thông tin này đã được 
Cơ sở dữ liệu dân cư thu 
thập nên không thu thập 
l¿i để bÁo đÁm tính 
thống nhất, không chồng 
chéo.  

c) Tham gia công tác PCBLGĐ 
gồm: số đánh danh cá nhân/số chứng 
minh nhân dân; ph¿m vi, hình thức 
tham gia và chính sách được áp dÿng 
đối với người tham gia PCBLGĐ. 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
T*nh, Long An: 

Tại điểm c, khoản 3, Điều 5 có sử dÿng thuật ngữ <người 
tham gia PCBLGĐ=, tuy nhiên để phù hợp với quy đánh cāa 
Luật PCBLGĐ năm 2022 và đÁm bÁo thống nhất với điểm c 
khoÁn 2 Điều 3, khoÁn 1 và khoÁn 2 Điều 5 dự thÁo, đề nghá 
sửa thành <người làm công tác PCBLGĐ=. 

Tiếp thu. 

 
 
 

UBND tßnh Cao Bằng; 
Sá VHTTDL tßnh Hà 
Nam, Đßng Nai, HÁi 
D°¢ng, H°ng Yên: 

Nghiên cứu bổ sung nội dung: <Số công trình nghiên cứu 

khoa học đã thực hiện, đề tài, sáng kiến về PCBLGĐ, đã được 

cơ quan có thẩm quyền công nhận=, vào Điều 5, khoÁn 3, 
điểm c (Nội dung này đã được đề cập t¿i Điều 3, KhoÁn 2, 
Điểm đ) 

Tiếp thu. 

Hái ng°ßi cao tuái Vißt 
Nam:  

Đề nghá bổ sung: Trình đô, học vấn, chuyên môn cāa người tham 
gia phòng, chống b¿o lực. 

Tiếp thu. 

4. Dữ liệu được thu thập thông 
qua biểu mẫu cāa phần mềm Cơ sở dữ 

Bá Công an:  Đề nghá làm rõ cơ sở pháp lý việc thu thập dữ liệu đối với 
cá nhân là người nước ngoài cư trú t¿i Việt Nam quy đánh 

Cơ sở pháp lý, Luật 
PCBLGĐ và NĐ số 
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liệu về PCBLGĐ đối với cá nhân là 
người nước ngoài cư trú t¿i Việt Nam: 

 t¿i khoÁn 4 76/2023/NĐ-CP. 

Dự thÁo sau tiếp thu 
không còn quy đánh 1 
khoÁn riêng đối với 
người nước ngoài. 

a) Có hành vi BLGĐ gồm: số 
hộ chiếu; quốc tách; tuổi, giới tính, học 
vấn, nghề nghiệp, mối quan hệ với 
người bá b¿o lực; hành vi BLGĐ đã 
thực hiện (ghi rõ từng hành vi); tình 
tr¿ng sức khỏe tâm thần t¿i thời điểm 
thực hiện hành vi b¿o lực (mô tÁ rõ); thái 
độ khi được yêu cầu chấm dứt hành vi 
BLGĐ; biện pháp ngăn chặn hành vi 
BLGĐ; biện pháp xử lý, giáo dÿc 
người có hành vi BLGĐ t¿i thời điểm 
xÁy ra hành vi BLGĐ và sau khi xÁy 
ra hành vi BLGĐ; 

Bá Lao đáng – Th°¢ng 
binh và Xã hái: 

T¿i điểm a khoÁn 4 Điều 5: đề nghá sửa tiêu chí thông tin 
<tuổi= thành tiêu chí <ngày, tháng, năm sinh= 

Tiếp thu. 

 

UBND tßnh Bình Thuận; 
Sá VHTTDL tßnh Hà 
Nam: 

Bổ sung thêm thông tin <Thời gian cư trú t¿i Việt Nam= vào 
điểm a và điểm b, khoÁn 4, Điều 5, Chương II cāa Nghá đánh. 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 

T¿i điểm a khoÁn 3 và a khoÁn 4 Điều 5, đề nghá bỏ <thái độ 
khi được yêu cầu chấm dứt hành vi BLGĐ= vì thuộc về cÁm 
tính nên khó thu thập. 

b) Bá BLGĐ gồm: số hộ chiếu; 
quốc tách; tuổi, giới tính, học vấn, 
nghề nghiệp, hành vi b¿o lực mà 
người bá BLGĐ phÁi cháu (ghi rõ từng 
hành vi b¿o lực và người đã thực hiện 
hành vi b¿o lực); tình tr¿ng sức khỏe 
cāa người bá BLGĐ (t¿i thời điểm bị 
BLGĐ); các biện pháp bÁo vệ, hỗ trợ 
t¿i thời điểm xÁy ra hành vi BLGĐ và 
sau khi xÁy ra hành vi BLGĐ. 

Bá K¿ ho¿ch và ĐÁu t°: T¿i điểm b, khoÁn 3 và 4, Điều 5, Dự thÁo Nghá đánh: Đề nghá 
bổ sung thông tin về mối quan hệ giữa người bá BLGĐ với 
người có hành vi BLGĐ (nếu có). 

Tiếp thu. 

 

Bá Lao đáng – Th°¢ng 
binh và Xã hái: 

T¿i điểm b khoÁn 4 Điều 5: đề nghá sửa tiêu chí thông tin 
<tuổi= thành tiêu chí <ngày, tháng, năm sinh= 

Tiếp thu. 

 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam: 
 

Bổ sung thêm số liệu về các tình tr¿ng quan trọng khác cāa 
người bá BLGĐ như kinh t¿, mąc đá an toàn vÁ tính m¿ng. 
Đề nghá sửa thành <Tình tr¿ng kinh t¿, sức khoẻ, mąc đá an 
toàn vÁ tính m¿ng cāa người bá BLGĐ (t¿i thời điểm bá 
BLGĐ). 
Lý do: Ngoài tình tr¿ng về sức khoẻ, cần có dữ liệu về tình tr¿ng 
kinh tế, mức độ an toàn về tính m¿ng cāa người bá BLGĐ. Đây là 
những dữ liệu cơ bÁn cần bổ sung, phÿc vÿ triển khai các biện 

Nội dung này được thể 
hiện thông qua biểu mẫu 
điện tử cāa phần mềm 
Cơ sở dữ liệu. 
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pháp hỗ trợ người bá BLGĐ. 

UBND tßnh Bình Thuận; 
Sá VHTTDL tßnh Hà 
Nam : 
 

Bổ sung thêm thông tin <Thời gian cư trú t¿i Việt Nam= vào 
điểm a và điểm b, khoÁn 4, Điều 5, Chương II cāa Nghá đánh. 

Việc quy đánh thời gian 
cư trú không phÁn ánh 
được bÁn chất cāa 
BLGĐ. Vì vậy, không 
cần thiết bổ sung quy 
đánh này. 

5. Dữ liệu quy đánh t¿i điểm a, 
b, d, đ, e và g khoÁn 1 Điều 3 Nghá đánh 
này được thu thập từ ho¿t động 
PCBLGĐ cāa các cơ quan, tổ chức ở 
trung ương và đáa phương thông qua 
biểu mẫu cāa phần mềm Cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ do cơ quan thực hiện ho¿t 
động nhập dữ liệu. 

Bá Công an: 
 
 
 
 
 
 

T¿i KhoÁn 5 Điều 5 dự thÁo Nghá đánh quy đánh dữ liệu về 
PCBLGĐ được thu thập thông qua biểu mẫu cāa phần mềm 
Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; theo đó, các chā thể có thẩm 
quyền t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ quy đánh t¿i 
khoÁn 2 Điều 6 dự thÁo Nghá đánh bao gồm cÁ: Trưởng 
thôn/tổ trưởng tố dân phố; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phā, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao; Āy ban Trung ương mặt trận tổ quốc 
Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp phÿ nữ Việt Nam. Luật 
PCBLGĐ năm 2022 giao Bộ VHTTDL chā trì, phối hợp 
thực hiện công tác thống kê về PCBLGĐ. Do vậy, đề nghá 
cân nhắc việc quy đánh các chā thể t¿i điểm a, điểm đ khoÁn 
2 Điều 6 dự thÁo Nghá đánh để đÁm bÁo phù hợp về chức 
năng quÁn lý nhà nước.  

Tiếp thu. 

 
 
 

Bá Công an, TW Hái 
LHPN Vißt Nam, Ăy 
ban Dân tác, Hái Nông 
dân Vißt Nam, UBND 
tßnh Lào Cai, Bình 
Thuận, Cao Bằng, Bà 
Ráa-Vũng Tàu, thành 
phß Hà Nái, Hß Chí 
Minh; Sá VHTTDL/Sá 
VHTT tßnh Hà Nam, 
Ninh Bình, Lâm Đßng, 

Đề nghá cơ quan so¿n thÁo sửa đổi khoÁn 5, Điều 5 thành: 
<Dữ liệu quy định t¿i điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 

3 Nghị định này". 
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HÁi D°¢ng, Đßng Nai, 
H°ng Yên, Bình D°¢ng, 
QuÁng Nam, Tuyên 
Quang, Đißn Biên, Hà 
Giang, TiÁn Giang, 
thành phß CÁn Th¢: 
Sá VHTTDL tßnh Hà 
T*nh, Long An, Bình 
Đánh, Bắc K¿n: 
 

Tại điểm c, khoản 2, Điều 3: Dự thÁo quy đánh thông tin về 
nội dung quÁn lý nhà nước về PCBLGĐ trong Cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ có số vÿ BLGĐ, nguyên nhân, hậu quÁ cāa 
BLGĐ, kinh phí thực hiện công tác PCBLGĐ. Tuy nhiên, t¿i 
Điều 5 dự thÁo chưa quy đánh nguồn thu thập dữ liệu đối với 
các lo¿i thông tin này. Do đó, đề nghá bổ sung vào dự thÁo để 
đÁm bÁo đầy đā. 

Tiếp thu. 

 
 
 

ĐiÁu 6. T¿o lập, cập nhật dă 
lißu vÁ PCBLGĐ 

Bá Công th°¢ng:  Đề nghá xem xét t¿o lập thành 03 nhóm: i/ Nhóm dữ liệu mở; 
ii/ nhóm dữ liệu công khai; iii/ nhóm dữ liệu cung cấp theo 
yêu cầu, theo phân cấp. 

Dự liệu chß phÿc vÿ cho 
công tác quÁn lý nhà nước 
và bÁo vệ người bá b¿o 
BLGĐ. Không phÿc vÿ 
cho mÿc đích khác. Việc 
chia sẻ chß là báo cáo tổng 
hợp, phân tích đánh giá 
chung. Vì vậy, quy đánh 
như dự thÁo là phù hợp. 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 
 

Về t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ (Điều 6) 

Đề nghá nghiên cứu, làm rõ quy trình kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ cāa các bộ, cơ quan ngang 
bộ, Cơ quan thuộc Chính phā, Tòa án nhân dân tối cao, 
VKSND tối cao, Āy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt 
Nam... trong trường hợp các chā thể này t¿o lập, cập nhật, 
theo cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy đánh t¿i điểm đ 
khoÁn 2 Điều 6 dự thÁo Nghá đánh, để bÁo đÁm tính toàn 
diện, đầy đā, chặt chẽ trong quy đánh cāa dự thÁo Nghá đánh.  

Tiếp thu. 
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Sá VHTTDL tßnh Hà 
T*nh, Long An, QuÁng 
Ngãi: 

T¿i Điều 6. T¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ: nên bổ 
sung: Vai trò cāa Công an các cấp trong việc cung cấp, cập 
nhật thông tin về BLGĐ ngoài các cơ quan đã nêu trong dự 
thÁo. 

Tiếp thu. 

UBND tßnh V*nh Long: 
 

Đề nghá cơ quan so¿n thÁo nghiên cứu, điều chßnh l¿i thẩm 
quyền t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ, cÿ thể:  

T¿i khoÁn 1, Điều 19 Luật PCBLGĐ quy đánh có 06 đáa chß 
tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi BLGĐ bao gồm: Āy ban 
nhân dân cấp xã nơi xÁy ra hành vi BLGĐ; Cơ quan Công an, 
Đồn Biên phòng gần nơi xÁy ra hành vi BLGĐ; Cơ sở giáo 
dÿc nơi người bá BLGĐ là người học; Trưởng thôn, Tổ trưởng 
tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi 
xÁy ra hành vi BLGĐ; Người đứng đầu tổ chức chính trá - xã 
hội cấp xã nơi xÁy ra hành vi BLGĐ; Tổng đài điện tho¿i quốc 
gia về PCBLGĐ. Tuy nhiên, t¿i điểm a, khoÁn 2, Điều 6 dự 
thÁo chß quy đánh: =Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố t¿o lập, 
cập nhật dữ liệu vÿ việc BLGĐ do tổ dân phố phát hiện= là 
chưa đầy đā thông tin cần thu thập.  

Bên c¿nh đó, t¿i Điều 9, Điều 10 Nghá đánh số 76/2023/NĐ-
CP ngày 01/11/2023 cāa Chính phā quy đánh chi tiết một số 
điều cāa Luật PCBLGĐ quy đánh quy trình tiếp nhận, xử lý 
tin báo, tố giác về hành vi BLGĐ qua Tổng đài và đáa chß tiếp 
nhận tin báo tố giác hành vi BLGĐ thì các tổ chức, cá nhân 
khi tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi BLGĐ phÁi thông báo 
ngay cho Chā tách Āy ban nhân dân cấp xã nơi xÁy ra hành vi 
BLGĐ xử lý hoặc phân công người xử lý ngay; do đó dữ liệu, 
thông tin về các vÿ việc BLGĐ đều tập trung t¿i Āy ban nhân 
dân cấp xã và Chā tách Āy ban nhân dân cấp xã là người cháu 
trách nhiệm xử lý.  

Do vậy, đề xuất cơ quan so¿n thÁo Nghá đánh quy đánh thẩm 
quyền t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ cho 3 cấp gồm: 
cấp tßnh (do cơ quan chuyên môn về VHTTDL cấp tßnh t¿o 

Dự thÁo sau tiếp thu, 
không còn quy đánh cho 
Trưởng thôn t¿o lập dữ 
liệu. Điều này bÁo đÁm 
tính thống nhất việc 
quÁn lý, sử dÿng Cơ sở 
dữ liệu. 
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lập, cập nhật); cấp huyện (do cơ quan chuyên môn về văn hóa, 
thông tin cấp huyện t¿o lập, cập nhật); cấp xã (do công chức 
văn hóa xã hội t¿o lập, cập nhật). 

Bá Ngo¿i giao: Đề nghá bổ sung quy đánh cho phép tổ chức, cá nhân yêu cầu 
cấp có thẩm quyền chßnh sửa, xóa bỏ các thông tin không 
chính xác trong cơ sở dữ liệu, bao gồm thā tÿc cÿ thể, cơ quan 
có trách nhiệm xử lý, đề bÁo đÁm nhanh chóng xử lý những 
trường hợp sai sót, nhầm lẫn, bÁo vệ quyền lợi hợp pháp cāa 
công dân. 

Tiếp thu. 

 
 
 

Bá T° pháp Dự thÁo quy đánh Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố có thẩm 

quyền t¿o lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình 
đối với (điểm a khoÁn 2 Điều 6). Tuy nhiên, Nghá đánh số 

59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 cāa Chính phā quy 

đánh chi tiết một số điều cāa Luật Thực hiện dân chā ở cơ sở 

quy đánh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do cộng đồng 

dân cư bầu ra (Điều 3), đây là đối tượng không thuộc bộ máy 

hành chính nhà nước; hơn nữa, việc t¿o lập, cập nhật dữ liệu vÿ 

việc b¿o lực gia đình cần phÁi có sự kiểm chứng, đối chiếu, kiểm 

tra cāa cơ quan quÁn lý nhà nước cũng như yếu tố chính xác 

cāa dữ liệu. T¿i dự thÁo cũng quy đánh trách nhiệm cāa Chā 

tách Āy ban nhân dân cấp tßnh/huyện/xã xử lý đối với dữ liệu 

do cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao du lách cấp 

tßnh/cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lách cấp 

huyện/công chức Văn hóa-Xã hội t¿o lập/cập nhật (điểm b, c, 

d khoÁn 2 Điều 6). Do đó, để bÁo đÁm khÁ thi, đề nghá cơ quan 
chā trì so¿n thÁo nghiên cứu, cân nhắc thêm về thẩm quyền 

t¿o lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình đối 

với đối tượng là Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố. 

Tiếp thu. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Thuc-hien-dan-chu-o-co-so-nam-2022-546085.aspx
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1. Việc t¿o lập, cập nhật các dữ 
liệu thu thập từ các cơ sở dữ liệu quốc 
gia quy đánh t¿i khoÁn 1 và 2 Điều 5 
Nghá đánh này được t¿o lập, cập nhật 
theo quy đánh cāa cơ sở dữ liệu đó. 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢ 

Đề nghá kiểm tra l¿i khoÁn 1 Điều 6, vì nội dung không thống 
nhất.  

Tiếp thu. 

Sá VHTTDL tßnh HÁi 
D°¢ng:  
 

Tại khoản 1, Điều 6: đề nghá sửa thành:   

<1. Việc t¿o lập, cập nhật dữ liệu  

a) Việc t¿o lập, cập nhật các dữ liệu thu thập từ các cơ sở dữ 
liệu quốc gia quy đánh t¿i khoÁn 1 và 2 Điều 5 Nghá đánh này 
được t¿o lập, cập nhật theo quy đánh cāa cơ sở dữ liệu đó.  
b) Việc t¿o lập, cập nhật các dữ liệu thu thập theo quy đánh t¿i 
khoÁn 3, 4 và 5 Điều 5 Nghá đánh này thực hiện ngay khi cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dÿng biện pháp yêu 
cầu người có hành vi BLGĐ chấm dứt hành vi b¿o lực hoặc áp 
dÿng biện pháp bÁo vệ, hỗ trợ, xử lý hành vi BLGĐ sau khi hành 
vi BLGĐ đã chấm dứt;  

c) Cập nhật dữ liệu được thực hiện trong quá trình xử lý vÿ 
việc BLGĐ: khi có căn cứ xác minh dữ liệu chưa đúng với dữ 
liệu gốc thì được điều chßnh, cập nhật để bÁo đÁm thống nhất 
về dữ liệu.= 

Dự thÁo sau tiếp thu đã 
tách riêng nhiệm vÿ <t¿o 
lập= và <cập nhật= thành 
2 điều.  UBND thành phß Hß 

Chí Minh: 
 

T¿i khoÁn 1 Điều 6 (trang 4): Đề nghá điều chßnh bố cÿc, nội 
dung như sau:  
1. Quy đánh t¿o lập, cập nhật dă lißu vÁ PCBLGĐ  
a) Việc t¿o lập, cập nhật các dữ liệu thu thập từ các cơ sở dữ 
liệu quốc gia quy đánh t¿i khoÁn 1 và 2 Điều 5 Nghá đánh này 
được t¿o lập, cập nhật theo quy đánh cāa cơ sở dữ liệu đó.  
b) Việc t¿o lập, cập nhật các dữ liệu thu thập theo quy đánh 
t¿i khoÁn 3 và khoÁn 4 ĐiÁu 5 Nghá đánh này thực hiện ngay 
khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dÿng biện 
pháp yêu cầu người có hành vi BLGĐ chấm dứt hành vi b¿o 
lực hoặc áp dÿng biện pháp bÁo vệ, hỗ trợ, xử lý hành vi 
BLGĐ sau khi hành vi BLGĐ đã chấm dứt. Cập nhật dữ liệu 
được thực hiện trong quá trình xử lý vÿ việc BLGĐ; khi có 
căn cứ xác minh dữ liệu chưa đúng với dữ liệu gốc thì được 
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điều chßnh, cập nhật để bÁo đÁm thống nhất về dữ liệu.  

c) Việc t¿o lập, cập nhật các dữ liệu thu thập theo quy đánh t¿i 
khoÁn 5 Điều 5 Nghá đánh này thực hiện đánh kỳ theo quy đánh 
cāa cơ quan quÁn lý nhà nước.  

Lý do:  

+ Điều chßnh nội dung tiêu đề khoÁn 1, Điều 6 để đÁm bÁo 
tính bao quát.   

+ Việc t¿o lập, cập nhật các dữ liệu thu thập theo quy đánh t¿i 
khoÁn 5 Điều 5 Nghá đánh này là nội dung khác với khoÁn 3 
và khoÁn 4 Điều 5 Nghá đánh nên cần phÁi quy đánh ở nội 
dung riêng. 

BÁo hiÃm xã hái Vißt 
Nam: 
 

Xem l¿i cách đánh số điểm a, b. 

Lý do: Nội dung các điểm này tương ứng với nội dung cāa 
khoÁn 1 do vậy thành 2 mÿc trong KhoÁn 1 là không hợp lý. 

Tiếp thu. 

a) Việc t¿o lập, cập nhật các dữ 
liệu thu thập theo quy đánh t¿i khoÁn 
3, 4 và 5 Điều 5 Nghá đánh này thực 
hiện ngay khi cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền áp dÿng biện 
pháp yêu cầu người có hành vi BLGĐ 
chấm dứt hành vi b¿o lực hoặc áp 
dÿng biện pháp bÁo vệ, hỗ trợ, xử lý 
hành vi BLGĐ sau khi hành vi BLGĐ 
đã chấm dứt; 

Bá Công an:  
 

T¿i Điểm a khoÁn 1 Điều 6 dự thÁo Nghá đánh chưa có quy 
đánh về thời điểm t¿o lập dữ liệu đối với người Việt Nam 
tham gia công tác phòng chống BLGĐ.  

Tiếp thu. 

 
 
 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam: 
 

Quy đánh cÿ thể <ngay khi tiếp nhận tin báo…= là thời h¿n 
bao nhiêu ngày 
Lý do: Cần quy đánh cÿ thể thời h¿n t¿o lập, cập nhật thông 
tin để có cơ sở trong t¿o lập, cập nhật thông tin một cách đồng 
bộ. 

Tiếp thu 

b) Cập nhật dữ liệu được thực 
hiện trong quá trình xử lý vÿ việc 
BLGĐ; khi có căn cứ xác minh dữ liệu 
chưa đúng với dữ liệu gốc thì được 
điều chßnh, cập nhật để bÁo đÁm thống 
nhất về dữ liệu. 

Sá VHTTDL tßnh Đißn 
Biên: 
 

T¿i điểm b KhoÁn 1, đề nghá tách riêng thành một khoÁn quy 
đánh về việc cập nhật bổ sung, điều chßnh thông tin trong Cơ 
sở dữ liệu và viết l¿i thành: <3. Trong quá trình cập nhật dữ 
liệu, nếu có căn cứ phát hiện thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
chưa đầy đā, chính xác hoặc có sự sai lệch giữa dữ liệu điện 
tử và dữ liệu gốc thì cơ quan cập nhật dữ liệu phÁi tiến hành 
kiểm tra, cập nhật bổ sung và điều chßnh số liệu để bÁo đÁm 

Tiếp thu. 
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thống nhất về dữ liệu.=. 
2. Thẩm quyền t¿o lập, cập 

nhật dữ liệu về PCBLGĐ theo quy 
đánh t¿i khoÁn 2 Điều này: 

Thanh tra Chính phă: 
 
 
 
 

Dự thÁo Nghá đánh đang quy đánh <Thẩm quyền t¿o lập, cập 
nhật dữ liệu về PCBLGĐ" gồm 05 cấp, từ <Trưởng thôn/tổ 
trưởng tổ dân phố", cấp xã, cấp huyện, cấp tßnh cho đến cấp 
bộ, cơ quan ngang bộ. Tuy nhiên, Dự thÁo chưa có quy đánh 
phân cấp quyền truy cập, t¿o lập, cập nhật dữ liệu đối với 
từng cấp, có khÁ năng xÁy ra việc trùng lắp hoặc bỏ sót dữ 
liệu; đề nghá nghiên cứu bổ sung. 

Cơ quan so¿n thÁo đã bổ 
sung quy đánh về trách 
nhiệm thu thập, t¿o lập 
dữ liệu. 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
Giang, HÁi D°¢ng: 

T¿i tên khoÁn 2 Điều 6 dự thÁo đề nghá Ban so¿n thÁo chßnh 
sửa cÿm từ <khoÁn 2= t¿i đo¿n <PCBLGĐ theo quy định t¿i 

khoÁn 2 Điều này= thành <khoÁn 1= cho phù hợp với nội 
dung quy đánh cāa dự thÁo. 

Tiếp thu. 

Sá VHTTDL tßnh Bắc 
Ninh: 

T¿i khoÁn 2, điều 6: Để cập nhật được số liệu về vÿ BLGĐ, 
đề nghá bổ sung các cơ quan, đơn vá, đáa chß tiếp nhận tin báo, 
tố giác về hành vi BLGĐ được quy đánh t¿i Điều 19- Luật 
PCBLGĐ (như: a) Āy ban nhân dân cấp xã nơi xÁy ra hành 

vi BLGĐ; b) Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xÁy 

ra hành vi BLGĐ; c) Cơ sở giáo dÿc nơi người bị BLGĐ là 
người học; d) Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng 

Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xÁy ra hành vi BLGĐ; 
đ) Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nơi xÁy 

ra hành vi BLGĐ; e) Tổng đài điện tho¿i quốc gia về 

PCBLGĐ.) là đơn vá có thẩm quyền t¿o lập, cập nhật dữ liệu 
về PCBLGĐ. 

Tiếp thu. 

UBND thành phß Hß 
Chí Minh: 
 

Đề nghá điều chßnh bố cÿc khoÁn 2 Điều 6, nội dung như sau: 
a) Công chức Văn hóa - Xã hội t¿o lập, cập nhật dữ liệu đối 
với vÿ việc BLGĐ xÁy ra t¿i đáa bàn quÁn lý; t¿o lập, cập nhật 
dữ liệu công tác PCBLGĐ trong ph¿m vi quÁn lý nhà nước;  

b) Cơ quan chuyên môn về VHTTDL cấp huyện theo dõi, 
kiểm tra dữ liệu đối với vÿ việc BLGĐ xÁy ra t¿i đáa bàn quÁn 
lý; t¿o lập, cập nhật dữ liệu công tác PCBLGĐ thuộc ph¿m vi 

 



34 

quÁn lý nhà nước;  

c) Cơ quan chuyên môn về VHTTDL cấp tßnh theo dõi, kiểm 
tra dữ liệu đối với vÿ việc BLGĐ xÁy ra t¿i đáa bàn quÁn lý; 
t¿o lập, cập nhật dữ liệu công tác PCBLGĐ thuộc ph¿m vi 
quÁn lý nhà nước;  

Lý do:  

KhoÁn 1, 2, 3 Điều 20 Luật PCBLGĐ năm 2022 quy đánh:  

<1. Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xÁy ra hành 

vi BLGĐ khi nhận tin báo, tố giác thì trong ph¿m vi quyền 

h¿n cāa mình phÁi kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi BLGĐ 
theo thẩm quyền; đồng thời, thông báo cho Chā tịch Āy ban 

nhân dân cấp xã nơi xÁy ra hành vi BLGĐ.  
2. Tổ chức, cá nhân quy định t¿i các điểm c, d, đ và e khoÁn 

1 Điều 19 cāa Luật này khi nhận tin báo, tố giác về hành vi 

BLGĐ phÁi thông báo ngay cho Chā tịch Āy ban nhân dân 

cấp xã nơi xÁy ra hành vi BLGĐ và theo khÁ năng cāa mình 

tham gia ngăn chặn hành vi BLGĐ.  
3. Chā tịch Āy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xử lý hoặc 

phân công xử lý ngay khi tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi 

BLGĐ hoặc nhận được báo cáo về hành vi BLGĐ cāa tổ chức, 

cá nhân quy định t¿i khoÁn 1 và khoÁn 2 Điều này, trừ trường 

hợp quy định t¿i khoÁn 4 Điều này.=  
Do đó, để đÁm bÁo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quÁn 
lý nhà nước; việc t¿o lập, cập nhật dữ liệu đối với vÿ việc 
BLGĐ phÁi thuộc thẩm quyền cāa Āy ban nhân dân cấp xã 
nơi xÁy ra hành vi BLGĐ. Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố 
khi nhận tin báo, tố giác về hành vi BLGĐ phÁi thông báo 
ngay cho Chā tách Āy ban nhân dân cấp xã nơi xÁy ra hành vi 
BLGĐ và theo khÁ năng cāa mình tham gia ngăn chặn hành 
vi BLGĐ. Cơ quan chuyên môn về VHTTDL cấp tßnh, cấp 
huyện theo dõi, kiểm tra dữ liệu đối với vÿ việc BLGĐ xÁy ra 
t¿i đáa bàn quÁn lý. 



35 

BÁo hiÃm xã hái Vißt 
Nam: 
 

Đề nghá xem l¿i cách diễn đ¿t t¿i KhoÁn 2: <Thẩm quyền t¿o 
lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ theo quy đánh t¿i khoÁn 2 
Điều này= 

Lý do: KhoÁn 2, Điều 6 quy đánh về thẩm quyền t¿o lập, cập 
nhật dữ liệu về PCBLGĐ 

Tiếp thu 

a) Trưởng thôn/tổ trưởng tổ 
dân phố t¿o lập, cập nhật dữ liệu vÿ 
việc BLGĐ do tổ dân phố phát hiện; 

Bá Ngo¿i giao, Bá Nái 
vā: 
 
 

T¿i Điều 6 KhoÁn 2 điểm a giao Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ 
dân phố t¿o lập, cập nhật cơ sở dữ liệu vÿ việc BLGĐ. Tuy 
nhiên, cần cân nhắc thêm về khÁ năng triển khai trên thực tế, 
đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng thời, rà soát 
nhằm đÁm bÁo quy đánh có tính khÁ thi (trang thiết bá, h¿ tầng 
công nghệ thông tin ở Thôn/Tổ dân phố).  

Tiếp thu. 

 
 
 

Thanh tra Chính phă, 
UBND tßnh L¿ng S¢n, 
TP Hß Chí Minh, Sá 
VHTTDL tßnh H°ng 
Yên, QuÁng Ngãi, Bình 
Ph°ớc, Long An, Thÿa 
Thiên Hu¿, Đßng Nai, 
QuÁng Nam, CÁn Th¢, 
Tuyên Quang, Thanh 
Hóa, Hà T*nh, QuÁng 
Ninh, UBND tßnh Bà Ráa 
– Vũng Tàu:  

Đề nghá không giao Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố thẩm 
quyền t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ theo quy đánh t¿i 
điểm a khoÁn 2 Điều 6 cāa dự thÁo Nghá đánh, việc cập nhật 
dữ liệu về vÿ việc BLGĐ chß nên cập nhật các vÿ việc do các 
cơ quan có thẩm quyền xử lý.  

 

Dự thÁo đã tiếp thu làm 
rõ hơn việc phân quyền 
cho Trưởng thôn/Tổ dân 
phố trong việc t¿o lập 
thông tin ban đầu. Việc 
xác nhận thông tin t¿o 
lập được phân cấp cho 
Công chức Văn hóa-Xã 
hội thực hiện để bÁo 
đÁm thông tin t¿o lập, 
cập nhật được chính xác. 

Sá VHTT tßnh QuÁng 
Ninh 
 

Đề xuất với nội dung này, Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố 
tổng hợp; cung cấp thông tin còn thẩm quyền t¿o lập, cập nhật 
dữ liệu vÿ việc BLGĐ do tổ dân phố phát hiện giao công chức 
Văn hóa - Xã hội cāa xã, phường, thá trấn thực hiện. 

Tiếp thu 

Sá VHTT tßnh Nghß An: 
 

<Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố t¿o lập, cập nhật dữ liệu 

vÿ việc BLGĐ do tổ dân phố phát hiện=. Đề nghá mở rộng 
thành phần t¿o lập, cập nhật dữ liệu như: Cộng tác viên dân 
số, gia đình, trẻ em; nhân viên y tế thôn, bÁn để phù hợp với 

Dự thÁo chßnh sửa sau 
tiếp thu không còn quy 
đánh cho Trưởng thôn 
t¿o lập dữ liệu. 
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các đáa phưong đã có Nghá quyết HĐND tßnh bố trí các chức 
danh này. 

b) Công chức Văn hóa-Xã hội 
t¿o lập, cập nhật dữ liệu về vÿ việc 
BLGĐ do Chā tách Āy ban nhân dân 
xử lý; công tác PCBLGĐ trong ph¿m 
vi quÁn lý nhà nước; 

Bá Công an, Thanh tra 
Chính phă, UBND tßnh 
Bà Ráa-Vũng Tàu; Sá 
VHTTDL tßnh Thanh 
Hóa, Hà T*nh, QuÁng 
Ngãi, HÁi D°¢ng, Đßng 
Nai, Tuyên Quang, 
QuÁng Bình, Phú Yên, 
QuÁng Trá, Đißn Biên, 
V*nh Phúc, Yên Bái, 
thành phß Hà Nái:  

T¿i điểm b khoÁn 2 điều 6 dự thÁo Nghá dánh chưa quy dánh 
rõ phân cấp hành chính thực hiện. Đề nghá bổ sung "cấp xã" 
sau " Công chức Văn hóa-Xã hội và 'Chā tách āy ban nhân 
dân". 

 

Lý do: để phù hợp với các chức danh thuộc UBND cấp xã 
theo quy đánh t¿i Nghá đánh số 33/2023/NĐ-CP ngày 
10/6/2023 cāa Chính phā quy đánh về cán bộ, công chức cấp 
xã và người ho¿t động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 
tổ dân phố.  

Tiếp thu. 

UBND tßnh L¿ng S¢n; 
Sá VHTTDL tßnh H°ng 
Yên: 
 

T¿i điểm b, khoÁn 2, Điều 6 đề nghá chßnh sửa như sau: b) 
<Công chức Văn hóa - Xã hội t¿o lập, cập nhật dữ liệu về vÿ 
việc BLGĐ do Chā tách Āy ban nhân dân cấp xã, phường, thị 
trấn xử lý; công tác PCBLGĐ trong ph¿m vi quÁn lý nhà 
nước= 

Tiếp thu 

Bá Giáo dāc và Đào t¿o: Mÿc b khoÁn 2 Điều 6: Cân nhắc nêu rõ là công chức Văn hóa 
– Xã hội cấp xã (phường) 

 

c) Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL cấp huyện t¿o lập, cập nhật 
dữ liệu về vÿ việc BLGĐ do Chā tách 
Āy ban nhân dân cấp huyện xử lý; công 
tác PCBLGĐ thuộc ph¿m vi quÁn lý 
nhà nước; 

Sá VHTTDL tßnh V*nh 
Phúc:  

Đề nghá sửa thành: <Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể 
thao, du lách cấp huyện t¿o lập, cập nhật dữ liệu về vÿ việc 
BLGĐ do Chā tách Āy ban nhân dân cấp huyện xử lý; công 
tác PCBLGĐ thuộc ph¿m vi quÁn lý nhà nước cāa Āy ban 
nhân dân cấp huyện=.  

Tiếp thu. 

Theo quy đánh cāa pháp 
luật, Chā tách UBND 
cấp tßnh, huyện, xã tham 
gia vào xử lý vi ph¿m 
pháp luật về PCBLGĐ 
nên quy đánh như dự 
thÁo là phù hợp 

Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL được quy 

Sá VHTTDL thành phß 
Đà Nẵng: 
 

T¿i điểm c khoÁn 2 Điều 6: Đề nghá bỏ cÿm từ <do Chā tách 
UBND cấp huyện xử lý=  

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 

T¿i điểm c, d khoÁn 2 Điều 6, đề nghá điều chßnh: <Cơ quan 
chuyên môn được giao quản lý Nhà nước về gia đình….= 
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 đánh trong Nghá đánh số 
76/2023/NĐ-CP và 
trong văn bÁn quy ph¿m 
quy đánh về chính quyền 
đáa phương. 

Sá VHTTDL tßnh 
QuÁng Nam: 
 

T¿i điểm c, khoÁn 2, Điều 6 và khoÁn 2 Điều 19: dự thÁo ghi 
<Cơ quan chuyên môn về VHTTDL cấp huyện=, đề nghá điều 
chßnh thành <Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện=. 

d) Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL cấp tßnh t¿o lập, cập nhật dữ 
liệu về vÿ việc BLGĐ do Chā tách Āy 
ban nhân dân cấp tßnh xử lý; công tác 
PCBLGĐ thuộc ph¿m vi quÁn lý nhà 
nước; 

Sá VHTTDL tßnh V*nh 
Phúc: 

Đề nghá sửa thành: <Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao, 
du lách cấp tßnh t¿o lập, cập nhật dữ liệu về vÿ việc BLGĐ do Chā 
tách Āy ban nhân dân cấp tßnh xử lý; công tác PCBLGĐ thuộc 
ph¿m vi quÁn lý nhà nước cāa Āy ban nhân dân cấp tßnh=.  

Tiếp thu. 

Sá VHTTDL thành phß 
Đà Nẵng: 
 

T¿i điểm d khoÁn 2 Điều 6: Đề nghá bỏ cÿm từ <do Chā tách 
UBND cấp tßnh xử lý=  
Lý do: Theo Luật PCBLGĐ năm 2022 và Nghá đánh số 
76/2023/NĐ-CP ngày 1/11/2023 quy đánh chi tiết một số điều 
cāa Luật PCBLGĐ thì cơ quan xử lý các vÿ việc BLGĐ là 
UBND và Chā tách UBND cấp xã. 

Chă tách UBND c¿p 
tßnh có quyÁn xā ph¿t 
hành chính và mąc xā 
ph¿t cao nh¿t. 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 
 

T¿i điểm c, d khoÁn 2 Điều 6, đề nghá điều chßnh: <Cơ quan 
chuyên môn được giao quản lý Nhà nước về gia đình….= 

Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL được quy 
đánh trong Nghá đánh số 
76/2023/NĐ-CP và 
trong văn bÁn quy ph¿m 
quy đánh về chính quyền 
đáa phương 

đ) Các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phā, Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao; Āy ban Trung ương Mặt trận 
tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội 
liên hiệp phÿ nữ Việt Nam và các cơ 
quan có liên quan thực hiện việc t¿o 
lập, cập nhật thông tin theo ngành, 
lĩnh vực thông qua phần mềm về 

Bá Công th°¢ng:  
 
 
 
 
 

Điểm đ, KhoÁn 2, Điều 6 dự thÁo Nghá đánh quy đánh thẩm 
quyền t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ bao gồm các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phā, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Āy ban Trung ương 
Hội liên hiệp Phÿ nữ Việt Nam và các cơ quan có liên quan. 
Tuy nhiên, căn cứ nguồn thu thập dữ liệu về PCBLGĐ quy 
đánh t¿i Điều 5 dự thÁo Nghá đánh, Bộ Công thương nhận thấy 
có nhiều bộ, ngành (trong đó có Bộ Công thương) không có 
đầy đā thông tin liên quan để làm cơ sở nguồn thu thập dữ 

Tiếp thu. 
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PCBLGĐ. Trường hợp t¿o lập, cập 
nhật theo cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
thì thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ. 

liệu về PCBLGĐ. Hoặc có trường hợp một vÿ việc b¿o lực 
xÁy ra có liên quan được nhiều cơ quan tổng hợp dữ liệu gây 
chồng chéo, trùng lặp. Đề nghá cơ quan so¿n thÁo cân nhắc 
nghiên cứu sửa đổi quy đánh này, chß quy đánh trách nhiệm 
thực hiện t¿o lập, cập nhật đúng thẩm quyền, phù hợp với lĩnh 
vực được giao cāa các cơ quan nhà nước, tránh chồng chéo 
về nhiệm vÿ. Trên cơ sở đó, đề nghá nghiên cứu quy đánh t¿i 
Điều 17 dự thÁo Nghá đánh về trách nhiệm và quyền h¿n cāa 
các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phā 
phù hợp với trách nhiệm cāa các bộ, ngành, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phā quy đánh t¿i Luật PCBLGĐ năm 
2022. 

Táng Liên đoàn Lao 
đáng Vißt Nam: 
 

Điều 6, Điểm đ, KhoÁn 2: Bổ sung cÿm từ <và các tổ chức 
thành viên= sau Āy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam để quy đánh rõ trách nhiệm cāa tổ chức Công đoàn, Hội 
Liên hiệp Phÿ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sÁn Hồ 
Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam trong việc khai thác, sử dÿng số liệu. 

Nái dung này không 
còn trong dą thÁo sau 
chßnh sāa. 
 

Sá VHTTDL tßnh Bình 
D°¢ng:  
 

T¿i điểm đ, khoÁn 2, Điều 6. T¿o lập, cập nhật dữ liệu về 
PCBLGĐ chưa đồng nhất việc sử dÿng cÿm từ <phần mềm về 
PCBLGĐ= với khoÁn 2, Điều 7 cÿm từ <phần mềm Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ=. Đề nghá sửa đổi và điều chßnh theo hướng 
sử dÿng đồng bộ cÿm từ <phần mềm Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ=. 

ĐiÁu 7. Duy trì, quÁn lý C¢ 
sá dă lißu vÁ PCBLGĐ 

V�n phòng Chính phă:  Nghiên cứu bổ sung t¿i Điều 7 dự thÁo Nghá đánh quy đánh 
việc quÁn lý, vận hành cần tuân thā các quy đánh về kiểm tra, 
đánh giá, bÁo đÁm an toàn thông tin, an ninh m¿ng.  

Tiếp thu. 

 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 
 

Đề nghá nghiên cứu, rà soát, chßnh lý để bÁo đÁm tính thống 
nhất giữa tên và nội dung cāa Điều 7 dự thÁo Nghá đánh, 
theo đó, tên điều luật đề cập đến duy trì, quÁn lý Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ, là các ho¿t động cÿ thể, tuy nhiên, nội 
dung Điều 7 l¿i quy đánh về phân cấp thẩm quyền về duy 

Điều 7 là về duy trì, 
quÁn lý, bÁo vệ còn Điều 
10 là điều kiện bÁo đÁm, 
2 vấn đề khác nhau nên 
không gộp thành 1 điều, 
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trì, quÁn lý Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ, là chưa bÁo đàm 
logic, phù hợp. Mặt khác, cần làm rõ những nội dung cÿ thể 
cāa việc duy trì, quÁn lý Cơ sở dữ liệu về phòng, chống b¿o 
lực gia dình, để bÁo đÁm chi tiết, thuận lợi khi triển khai 
thực hiện trong thực tiễn. 

đề nghá giữ nguyên như 
dự thÁo 

 

Sá VHTTDL tßnh Bình 
Ph°ớc: 
 

Điều 7 và Điều 10 có sự trùng lặp về công tác duy trì nên nhập 

thành 01 điều với tiêu đề < Xây dựng, duy trì và quÁn lý Cơ 
sở dữ liệu về PCBLGĐ, nội dung nhập l¿i giữ nguyên như dự 
thÁo. 

Tiếp thu. 

 

1. Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
được duy trì, quÁn lý, theo tiêu chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về bÁo vệ dữ liệu, 
bÁo mật thông tin và được phân cấp 
quÁn lý như sau: 

BÁo hiÃm xã hái Vißt 
Nam: 
 

Cần nêu rõ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bÁo vệ dữ liệu và 
bÁo mật thông tin là tiêu chuẩn nào? Tương ứng với cấp độ 
nào về an toàn thông tin? 

Nghá đánh áp dÿng chung 
tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 
gia nên không cần thiết 
quy đánh cÿ thể trong dự 
thÁo.  

a) Cấp trung ương do Bộ 
VHTTDL chā trì quÁn lý; 

   

b) Cấp tßnh, huyện, xã do Āy 
ban nhân dân quÁn lý. 

TW Hái LHPN Vißt 
Nam, UBND: tßnh Bà 
Ráa – Vũng Tàu, TP Hß 
Chí Minh; Sá VH, TT 
và DL tßnh: V*nh Phúc, 
Hà T*nh, Long An, 
QuÁng Bình, QuÁng 
Nam: 

Đề nghá sửa thành: <b) Cấp tßnh, huyện, xã do Āy ban nhân 
dân cùng c¿p quÁn lý.= 

Tiếp thu. 

 
 
 

Sá VH và TT tßnh Bình 
Đánh: 
 

Điểm b khoÁn 1 Điều 7 quy đánh Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
<Cấp tỉnh, huyện, xã do Āy ban nhân dân quÁn lý=. Tuy 
nhiên, để đÁm bÁo tính thống nhất khi áp dÿng thực hiện, Ban 
so¿n thÁo nên xem xét, quy đánh cÿ thể Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ cấp tßnh, huyện, xã do Āy ban nhân dân cấp nào 
quÁn lý? 

Sá VH, TT và DL tßnh Theo quy đánh t¿i điểm b khoÁn 1 Điều 7 dự thÁo Nghá đánh 
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Bắc K¿n: quy đánh:   

 b) Cấp tỉnh, huyện, xã do Āy ban nhân dân quản lý".  

Tuy nhiên, t¿i Điều 19 dự thÁo Nghá đánh quy đánh cơ quan 
chuyên môn về VHTTDL cấp tßnh, cấp huyện có trách nhiệm: 
"Thu thập, t¿o lập, cập nhật duy trì, quÁn lý, khai thác và sử 

dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ…".  
Đề nghá xem xét về đơn vá quÁn lý cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
t¿i Nghá đánh cho thống nhất. 

2. Việc duy trì ho¿t động cāa cơ 
sở dữ liệu được thực hiện thống nhất, 
đồng bộ trên toàn quốc thông qua việc 
duy trì ho¿t động cāa phần mềm Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ do Bộ VHTTDL 
quÁn lý. 

V�n phòng Chính phă:  T¿i khoÁn 2 Điều 7, xem xét chßnh lý thành <2. Việc duy trì 
ho¿t động, cập nhật thông tin, dữ liệu cāa Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ được thực hiện thống nhất…=. 

Tiếp thu. 

 
 

 TW Hái LHPN Vißt 
Nam, Sá VHTT thành 
phß Hà Nái:  
 

Đề nghá sửa thành: <Việc duy trì ho¿t động cāa cơ sở dữ 
liệu được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên hß thßng toàn 
quốc thông qua việc duy trì ho¿t động cāa phần mềm Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ do Bộ VHTTDL quÁn lý=. 

BÁo hiÃm xã hái Vißt 
Nam: 
 

Bổ sung trách nhiệm duy trì Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ cho 
UBND các cấp. 
Lý do: Là đơn vá được giao t¿o lập, quÁn lý t¿i Điều 1.  

Việc duy trì Cơ sở dữ 
liệu được số hóa, vì vậy, 
thống nhất cho 1 cơ quan 
duy trì để giÁm thiểu 
nguy cơ bá lộ thông tin. 

ĐiÁu 8. Khai thác, sā dāng 
dă lißu vÁ PCBLGĐ 

Tòa án nhân dân tßi cao: T¿i Điều 8 có thể phân chia dữ liệu thành 2 lo¿i: Dữ liệu công 
khai và Dữ liệu cung cấp theo yêu cầu. 
+ Dữ liệu công khai gồm: các văn bÁn quy ph¿m pháp luật về 
PCBLGĐ; thông tin thống kê về BLGĐ; các cơ sở trợ giúp 
n¿n nhân bá BLGĐ; các công trình nghiên cứu khoa học, các 
ho¿t động hợp tác quốc tế về PCBLGĐ; thông tin thi đua, 
khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác PCBLGĐ. 
+ Dữ liệu cung cấp theo yêu cầu là dữ liệu được cấp khi văn 
bÁn đề nghá hợp lệ, phÿc vÿ cho công tác quÁn lý nhà nước, 

Tiếp thu. 
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hỗ trợ và bÁo vệ n¿n nhân bá BLGĐ. 
Việc phân chia các lo¿i dữ liệu giúp công tác quÁn lý, khai 
thác, sử dÿng dữ liệu được thuận tiện, minh b¿ch, tránh tình 
tr¿ng áp dÿng tāy nghi, xâm ph¿m tới quyền và lợi ích hợp 
pháp cāa cá nhân, cơ quan, tổ chức.  

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 
 

Về khai thác, sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ (Điều 8) 

Đề nghá bổ sung quy đánh cÿ thể về các trường hợp được 
khai thác, sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ, để tránh việc l¿m 
dÿng, khai thác, sử dÿng dữ liệu không đúng mÿc đích, vi 
ph¿m quy đánh pháp luật về bÁo mật thông tin, bÁo đÁm bí 
mật cá nhân, bí mật gia đình, xâm h¿i đến quyền, lợi ích hợp 
pháp cāa cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. 

Tiếp thu. 

 
 
 

Bá Công an:  
 

Đề nghá t¿i Điều 8 (khai thác, sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ) 
cāa dự thÁo Nghá đánh quy đánh cÿ thể về (1) Đối tượng 
được khai thác, sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ; (2) Hình thức 
khai thác, sử dÿng dữ liệu về phòng chống BLGĐ; (3) Trách 
nhiệm cāa chā quÁn các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ. 

Tiếp thu. 

Táng Liên đoàn Lao 
đáng Vißt Nam: 

Điều 8: Bổ sung quy đánh về những thông tin công khai được 
khai thác, sử dÿng cơ sở dữ liệu. 

Tiếp thu 

BÁo hiÃm xã hái Vißt 
Nam: 
 

Bổ sung thêm đối tượng khai thác là các cơ quan nhà nước, 
các cá nhân trong ph¿m vi dữ liệu cāa mình được phép khai 
thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ. 

Tiếp thu 

Bá T° pháp Dự thÁo quy đánh về khai thác, sử dÿng dữ liệu về phòng, chống 

b¿o lực gia đình (Điều 8), tuy nhiên chưa quy đánh cÿ thể các hình 
thức khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu cũng như thẩm quyền 
cāa các chā thể, thā tÿc khai thác, sử dÿng dữ liệu đối với từng 
hình thức khai thác, sử dÿng... Do đó, đề nghá cơ quan chā trì 
so¿n thÁo nghiên cứu, chßnh lý để bÁo đÁm tính khÁ thi, minh 
b¿ch khi thực hiện. 

Tiếp thu 
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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
được giao trách nhiệm quÁn lý cơ sở 
dữ liệu theo quy đánh t¿i Điều 7 Nghá 
đánh này được khai thác, sử dÿng dữ 
liệu theo ph¿m vi quÁn lý phÿc vÿ cho 
công tác quÁn lý nhà nước và cung cấp 
thông tin về BLGĐ theo quy đánh cāa 
pháp luật. Mọi hành vi khai thác, sử 
dÿng thông tin không đúng thẩm 
quyền là vi ph¿m quy đánh về bÁo mật 
thông tin và phÁi được xử lý theo quy 
đánh cāa pháp luật. 

Ăy ban Dân tác: T¿i Điều 8 (Khai thác, sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ)  
- Đề nghá cơ quan so¿n thÁo cân nhắc bổ sung các cơ quan 
ở điểm đ, khoÁn 2, Điều 6 vào khoÁn 1, Điều 8 như sau: <Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm quÁn lý cơ 
sở dữ liệu theo quy định t¿i Điều 7 và các cơ quan tạo lập, 

cập nhật cơ sở dữ liệu quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 
6 Nghị định này được khai thác, sử dÿng dữ liệu theo ph¿m 

vi quÁn lý phÿc vÿ cho công tác quÁn lý nhà nước và cung 

cấp thông tin về BLGĐ theo quy định cāa pháp luật....". 

Tiếp thu. 

 
 
 

Bá T° pháp Dự thÁo quy đánh cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao trách 

nhiệm quÁn lý cơ sở dữ liệu theo quy định t¿i Điều 7 Nghị 
định này được khai thác, sử dÿng dữ liệu theo ph¿m vi quÁn 

lý phÿc vÿ cho công tác quÁn lý nhà nước… (khoÁn 1 Điều 
8). Tuy nhiên, Nghá đánh số 47/2020/NĐ-CP quy đánh các cơ 
quan nhà nước khai thác, sử dÿng dữ liệu do mình quÁn lý và 

khai thác, sử dÿng dữ liệu được chia sẻ từ cơ quan nhà nước 

khác (điểm b khoÁn 1 Điều 10). Do đó, đề nghá cơ quan chā 
trì so¿n thÁo nghiên cứu, chßnh lý để bÁo đÁm phù hợp. 

Tiếp thu 

2. Thông tin về bí mật cá nhân, 
bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ chß được sử dÿng nội bộ để 
bÁo vệ người bá BLGĐ và thành viên 
gia đình, xử lý người có hành vi BLGĐ; 
không được công bố dưới mọi hình 
thức, trừ trường hợp được người bá 
BLGĐ, người giám hộ hoặc người đ¿i 
diện theo pháp luật cāa người bá BLGĐ 
đồng ý bằng văn bÁn theo quy đánh cāa 
pháp luật về PCBLGĐ. 

UBND tßnh L¿ng S¢n; 
Sá VHTTDL tßnh Đißn 
Biên, H°ng Yên:  

T¿i khoÁn 2 Điều 8 đề nghá thay cÿm từ <Người đ¿i diện theo 
pháp luật= thành <người đ¿i diện hợp pháp= sẽ mở rộng được 
ph¿m vi cāa người đ¿i diện, phù hợp với quy đánh cāa pháp 
luật.  

Người đ¿i diện theo 
pháp luật được dùng 
trong Luật PCBLGĐ 
nên dung như vậy để bÁo 
đÁm thống nhất 

Sá VHTT tßnh Bình 
Đánh: 
 

T¿i khoÁn 2 Điều 8, đề nghá Ban so¿n thÁo xem xét, làm rõ 
một số vấn đề như sau:  
+ Thông tin về bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ chß đ°ÿc sā dāng nái bá trong c¢ quan 
nào để bÁo vệ người bá BLGĐ và thành viên gia đình, xử lý 
người có hành vi BLGĐ;  
+ Trường hợp người bá BLGĐ, người giám hộ hoặc người đ¿i 
diện theo pháp luật cāa người bá BLGĐ đồng ý thì có được 

Tiếp thu. 
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phép công bố thông tin về bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ hay không hay cần phÁi có sự đồng ý cāa tất cÁ 
các thành viên trong gia đình, Ban so¿n thÁo nên xem xét đến 
vấn đề này trong dự thÁo Nghá đánh? 

Bá T° pháp Dự thÁo quy đánh thông tin về bí mật cá nhân, bí mật gia đình 
trong Cơ sở dữ liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình chỉ 
được sử dÿng nội bộ để bÁo vệ người bị b¿o lực gia đình…; 
không được công bố dưới mọi hình thức, trừ trường hợp… 
đồng ý bằng văn bÁn theo quy định cāa pháp luật về phòng, 
chống b¿o lực gia đình… (khoÁn 2 Điều 8). Nghá đánh số 
13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 cāa Chính phā quy đánh bÁo 
vệ dữ liệu cá nhân quy đánh dữ liệu cá nhân cơ bÁn và dữ liệu 
cá nhân nh¿y cÁm (Điều 2), đồng thời Nghá đánh cũng quy 
đánh việc dữ liệu cá nhân được áp dÿng các biện pháp bÁo 

vệ, bÁo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cÁ việc bÁo vệ 

trước các hành vi vi ph¿m quy định về bÁo vệ dữ liệu cá nhân 

và phòng, chống sự mất mát, phá hāy hoặc thiệt h¿i do sự cố, 

sử dÿng các biện pháp kỹ thuật (Điều 3). Do đó, đề nghá cơ 
quan chā trì so¿n thÁo làm rõ nội dung này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Các dữ liệu được nhập 
trực tiếp vào phần mềm 
Cơ sở dữ liệu vừa để bÁo 
đÁm việc chuyển đổi số 
triệt để, vừa để phòng 
ngừa thông tin lưu trên 
bÁn giấy bá lộ làm Ánh 
hưởng đến cá nhân, gia 
đình cāa người bá b¿o 
lực gia đình. Việc số hóa 
dữ liệu bên c¿nh ưu 
điểm thì cũng có nguy 
cơ bá mất dữ liệu, lộ dữ 
liệu về những lý do 
khách quan, chā quan. 
Để bÁo vệ trước các 

hành vi vi ph¿m quy 

định về bÁo vệ dữ liệu cá 

nhân và phòng, chống 

sự mất mát, phá hāy 

hoặc thiệt h¿i do sự cố, 

sử dÿng các biện pháp 

kỹ thuật. Cơ sở dữ liệu 
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Bên c¿nh đó, dự thÁo quy đánh thông tin về bí mật cá nhân, bí 

mật gia đình… không được công bố dưới mọi hình thức, trừ 

trường hợp được người bị b¿o lực gia đình… đồng ý bằng 

văn bÁn theo quy định cāa pháp luật về phòng, chống b¿o lực 

gia đình (khoÁn 2 Điều 8). Trong khi Luật Phòng, chống b¿o 
lực gia đình chß quy đánh cung cấp thông tin về tình tr¿ng tổn 

h¿i sức khỏe cāa người bị b¿o lực gia đình theo đề nghị cāa 

người đó hoặc cāa cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
(điểm b khoÁn 1 Điều 29). Do đó, đề nghá cơ quan chā trì so¿n 
thÁo nghiên cứu, cân nhắc quy đánh này để bÁo đÁm phù hợp 
với quy đánh cāa Luật Phòng, chống b¿o lực gia đình. 

phòng, chống b¿o lực 
gia đình được quy đánh 
phÁi tuân thā các tiêu 
chuẩn bÁo mật thông tin 
ISO/IEC 27001 (tiêu 

chuẩn quốc tế) để bÁo vệ 
dữ liệu cá nhân và thông 
tin nh¿y cÁm. Áp dÿng 
công nghệ blockchain 

để bÁo vệ dữ liệu không 
bá thay đổi trái phép, 
giúp tăng cường độ tin 
cậy và minh b¿ch. 

 

Tiếp thu.   

3. Dữ liệu về PCBLGĐ được 
công bố trên Cổng thông tin điện tử cāa 
Bộ VHTTDL và cổng thông tin cāa các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Ăy ban Dân tác: 
 
 

Việc công bố dữ liệu về PCBLGĐ Ánh hưởng rất lớn đến danh 
dự, uy tín cāa người bá BLGĐ và gia đình họ nên đề nghá cơ 
quan so¿n thÁo nghiên cứu quy đánh rõ những dữ liệu về 
phòng chống BLGĐ được công bố trên cổng thông tin điện tử 

Tiếp thu. 
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Chính phā và Āy ban nhân dân các 
tßnh, thành phố trực thuộc trung ương 
là thông tin có giá trá pháp lý, có chữ 
ký số cāa cơ quan quy đánh t¿i Điều 7 
Nghá đánh này khi trích xuất và có giá 
trá như văn bÁn giấy có xác nhận cāa 
cơ quan đó. 

 t¿i khoÁn 3, Điều 8 cho phù hợp với việc bÁo vệ bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình quy đánh t¿i khoÁn 2, Điều 8.  

 

Bá Lao đáng - Th°¢ng 
binh và Xã hái: 
 

T¿i khoÁn 3 Điều 8: đề nghá sửa thành: <Dữ liệu về PCBLGĐ 
được công bố trong Danh mÿc dữ liệu mở trên Cổng thông tin 
điện tử cāa Bộ VHTTDL và cổng thông tin cāa các bộ, cơ quan 
ngang bộ…= 

UBND tßnh L¿ng S¢n; 
Sá VHTTDL tßnh Đißn 
Biên, H°ng Yên: 
 

T¿i khoÁn 3 Điều 8, đề nghá chßnh sửa như sau: <3. Dữ liệu 

về PCBLGĐ được công bố trên Cổng thông tin điện tử cāa 

Bộ VHTTDL và Cổng thông tin điện tử cāa các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phā và Āy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là thông tin có giá trị 
pháp lý, có chữ ký số cāa cơ quan quy định t¿i Điều 7 Nghị 
định này khi trích xuất và có giá trị như văn bÁn giấy có xác 

nhận cāa cơ quan đó=. 

ĐiÁu 9. K¿t nßi, chia sẻ dă 
lißu vÁ PCBLGĐ 

Bá Công an:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đề nghá t¿i Điều 9 (kết nối, chia sẻ dữ liệu về PCBLGĐ) 
cāa dự thÁo Nghá đánh quy đánh cÿ thể về (1) Đối tượng 
được khai thác, sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ; (2) Hình thức 
khai thác, sử dÿng dữ liệu về phòng chống BLGĐ; (3) Trách 
nhiệm cāa chā quÁn các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ. 
T¿i Điều 9 dự thÁo Nghá đánh đề nghá bổ sung thêm quy 
đánh về việc bÁo đÁm kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ 
liệu về phòng, chông BLGĐ với trung tâm dữ liệu quốc gia 
theo Nghá quyết 175/NQ-CP cāa Chính phú. 
Lý do đề xuất: Căn cứ điểm c khoÁn 2 mÿc IV Nghá quyết 
175/NQ-CP cāa Chính phā về Ph¿m vi lưu trữ dữ liệu có 
quy đánh: "Trung tâm dữ liệu quốc gia lưu trữ dữ liệu được 
tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu cāa bộ, 
ngành, đáa phương, dữ liệu khác do các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân (Không bao gồm các dữ liệu thuộc lĩnh vực quân sự, 
quốc phòng) nhằm t¿o khu vực tin cậy cho các đơn vá khai 
thác theo chức năng nhiệm vÿ. Từ đó, các đơn vá cũng có 

Tiếp thu. 
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thể tra cứu các thông tin khác từ kho dữ liệu dùng chung, 
kho dữ liệu mở cũng như các kết quÁ sau khi tổng hợp, phân 
tích,... do Trung tâm dữ liệu quốc gia cung cấp để đánh giá, 
káp thời đưa ra các chính sách, quyết đánh phù hợp, chính 
xác."; đồng thời Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ có quÁn lý dữ 
liệu thông tin liên quan đến con người, cÿ thể dữ liệu về 
người có hành vi BLGĐ, người bá BLGĐ, người tham gia 
công tác phòng chống BLGĐ. Do đó, quy đánh việc kết nối 
chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu về phòng chống BLGĐ với Trung 
tâm dữ liệu quốc gia theo Nghá quyết 175/NQ-CP cāa Chính 
phā là cần thiết, phÿc vÿ mÿc tiêu xây dựng kho dữ liệu 
dùng chung cho các đơn vá cùng khai thác và cơ sở dữ liệu 
về phòng, chồng BLGĐ cũng đồng thời là đơn vá được thÿ 
hưởng từ kêt nôi, chia sẻ đó. 
Đề nghá xây dựng quy đánh cÿ thể về kết nối chia sẻ dữ liệu 
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu cá nhân được 
thu thập từ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư gồm những 
trường hợp nào.  

Bá Công th°¢ng: 
 

Đề nghá bổ sung quy đánh về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu liên 
quan đến cá nhân là người nước ngoài đang cư trú t¿i Việt 
Nam (do dự thÁo có quy đánh về dữ liệu PCBLGĐ liên quan 
đến cá nhân người nước ngoài đang cư trú t¿i Việt Nam – 
KhoÁn 4, Điều 5) 

Bá Nái vā:  
 

Đề nghá đưa Điều 9 (Kết nối, chia sẻ dữ liệu về PCBLGĐ) về 
trước Điều 8 (Khai thác, sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ), đồng 
thời đưa khoÁn 4 Điều 4 về Điều 8. 

Đề nghá rà soát nội dung quy đánh t¿i Điều 9 cho phù hợp với 
tên điều, đồng thời bổ sung quy đánh về chia sẻ dữ liệu về 
PCBLGĐ. 

Sá VHTT tßnh QuÁng 
Ninh: 

T¿i Điều 9. Kết nối, chia sẻ dữ liệu về PCBLGĐ: Đề nghá 
nghiên cứu, bổ sung thêm danh mÿc dữ liệu được kết nối, chia 
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 sẻ.  

Lý do: Căn cứ khoÁn 2, Điều 8, dự thÁo Nghá đánh quy đánh 
thông tin về bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ chß được sử dÿng nội bộ để bÁo vệ người bá 
BLGĐ và thành viên gia đình, xử lý người có hành vi BLGĐ; 
không được công bố dưới mọi hình thức. 

Bá T° pháp Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình 
được thực hiện theo quy đánh t¿i Nghá đánh số 47/2020/NĐ-
CP. Trong trường hợp cần quy đánh t¿i dự thÁo thì viện dẫn theo 
hướng việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu về phòng, 

chống b¿o lực gia đình và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được 

thực hiện theo quy định t¿i Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 cāa Chính phā về quÁn lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số 

cāa cơ quan cơ quan nhà nước. 

Việc quy đánh kết nối, 

chia sẻ dữ liệu trong Dự 

thÁo Nghá đánh quy đánh 

rõ những trường thông 

tin cần kết nối, chia sẻ 

theo đề nghá cāa Bộ 

Công an. Cơ quan so¿n 

thÁo đã nghiên cứu và 

thấy việc quy đánh rõ các 

trường thông tin kết nối 

là cơ sở pháp lý để xác 

đánh rõ những trường 

thông tin nào được kết 

nối, chia sẻ, những 

trường thông tin nào 

không kết nối, chia sẻ. 

Vì vậy, đề nghá giữ 

nguyên như dự thÁo đối 

với quy đánh này. 

1. Khi khai thác thông tin về cá 
nhân người Việt Nam có hành vi 
BLGĐ, bá BLGĐ, tham gia công tác 

Bá Công an:  T¿i KhoÁn 1, Điều 9, đề nghá điều chßnh nội dung "... Cơ sở 
dữ liệu về phòng chống BLGĐ kết nối với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tách thông qua …." 

Ngoài các trường thông 
tin như đề nghá cāa Bộ 
Công an, Cở sở dữ liệu 
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PCBLGĐ theo quy đánh t¿i khoÁn 1 
Điều 5 Nghá đánh này được Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ kết nối với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu 
hộ tách thông qua số đánh danh cá 
nhân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, Cơ sở dữ liệu hộ tách sẽ cấp quyền 
kết nối với dữ liệu về cá nhân thông 
qua kết nối số đánh danh cá nhân và 
trÁ kết quÁ cho Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ. 

thành "... Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ kết nối với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tách thông qua 04 
trường thông tin về số đánh danh cá nhân. Họ và tên, giới 
tính, năm sinh. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ 
liệu hộ tách sẽ trÁ kết quÁ các trường thông tin cơ bÁn theo 
yêu cầu cho Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ". 

cần kết nói thêm với một 
số trường thông tin khác 
để phÿc vÿ cho công tác 
quÁn lý nhà nước như 
mối quan hệ với chā hộ, 
dân tộc, dáa bàn cư 
trú,…  

Sá VHTTDL tßnh 
QuÁng Trá, Phú Yên: 
 

T¿i khoÁn 1, ĐiÁu 9: Bổ sung cÿm từ <điện tử= vào cuối nội 
dung <…Cơ sở dữ liệu hộ tịch=. 

Lý do: Để phù hợp với trích yếu cāa Nghá đánh số 
87/2020/NĐ-CP cāa Chính phā về quy đánh cơ sở dữ liệu hộ 
tách điện tử, đăng ký hộ tách trực tuyến. 

 

2. Khi khai thác thông tin về 
chính sách bÁo hiểm xã hội, bÁo hiểm 
y tế, chi phí y tế liên quan đến cá nhân 
người Việt Nam có hành vi BLGĐ, bá 
BLGĐ, tham gia công tác PCBLGĐ 
theo quy đánh t¿i khoÁn 2 Điều 5 Nghá 
đánh này được Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ kết nối với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về bÁo hiểm thông qua kết 
nối số đánh danh cá nhân. Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về bÁo hiểm sẽ cấp 
quyền kết nối dữ liệu về cá nhân thông 
qua kết nối số đánh danh cá nhân và 
trÁ kết quÁ cho Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ. 

Bá Lao đáng – Th°¢ng 
binh và Xã hái: 
 

KhoÁn 2 Điều 9 dự thÁo quy đánh nguồn thu thập dữ liệu về 
PCBLGĐ bao gồm dữ liệu về chính sách bÁo hiểm xã hội. 
Tuy nhiên, chính sách bÁo hiểm xã hội không có các dữ liệu 
cÿ thể có liên quan đến PCBLGĐ. Chế độ ốm đau khi vào 
viện cũng chß xác đánh khi có các xác nhận cāa cơ sở y tế. Do 
vậy, đề nghá bỏ nội dung lấy dữ liệu về chính sách bÁo hiểm 
xã hội trong dự thÁo Nghá đánh.  

Tiếp thu. 

 
 
 

Sá VHTT tßnh Bình 
Đánh: 
 

KhoÁn 2 Điều 9 quy đánh <Khi khai thác thông tin về chính 

sách bÁo hiểm xã hội, bÁo hiểm y tế, chi phí y tế liên quan đến 

cá nhân người Việt Nam có hành vi BLGĐ, bị BLGĐ, tham 
gia công tác PCBLGĐ theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 5 Nghị 
định này được Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ kết nối với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về bÁo hiểm thông qua kết nối số định danh 

cá nhân…=. Tuy nhiên, qua rà soát thì khoÁn 2 Điều 5 dự thÁo 
Nghá đánh quy đánh về dữ liệu chính sách bÁo hiểm xã hội, 
bÁo hiểm y tế, chi phí y tế cho người bá BLGĐ, người làm 
công tác PCBLGĐ bá thiệt h¿i về sức khỏe; không quy đánh 
về dữ liệu chính sách bÁo hiểm xã hội, bÁo hiểm y tế, chi phí 
y tế liên quan đến cá nhân người Việt Nam có hành vi BLGĐ. 
Do vậy, đề nghá Ban so¿n thÁo rà soát, quy đánh l¿i cho phù 

Tiếp thu. 
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hợp. 

ĐiÁu 10. ĐiÁu kißn bÁo đÁm 
xây dąng và duy trì C¢ sá dă lißu vÁ 
PCBLGĐ 

V�n phòng Chính phă:  Về vấn đề kinh phí thực hiện: Đề nghá Bộ VHTTDL phối hợp với 
Bộ Tài chính, Bộ Kế ho¿ch và Đầu tư để rà soát, quy đánh các nội 
dung về kinh phí t¿i dự thÁo Nghá đánh bÁo đÁm theo đúng quy 
đánh cāa pháp luật, như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư 
công và các văn bÁn pháp luật có liên quan.  

Tiếp thu  

 

 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 
 

Đề nghá bổ sung quy đánh về trách nhiệm lập dự toán đối 
với ho¿t động xây dựng, duy trì, quÁn lý Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ cāa các cơ quan hữu quan, trong đó, xác đánh rõ, 
trách nhiệm chā trì tổng hợp dự toán cāa Cơ quan đầu mối, 
trách nhiệm xây dựng dự toán và gửi dự toán về cho cơ quan 
chā trì cāa các cơ quan hữu quan, để bÁo đÁm tính toàn diện 
cāa quy đánh 

Kinh phí thực hiện theo 
phân cấp, vì vậy, các cơ 
quan căn cứ nhiệm vÿ 
cāa mình chā động lập 
dự toán thực hiện. 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
T*nh: 
 

T¿i Điều 10. Điều kiện bÁo đÁm xây dựng và duy trì Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ: ngoài các nguồn kinh phí hỗ trợ đã nêu 
trong dự thÁo Nghá đánh nên bổ sung: Nhà nước bố trí nguồn 
kinh phí cho lực lượng cán bộ chuyên trách công tác gia đình 
thôn, tổ dân phố. 

Ý kiến cāa Sở VHTTDL 
tßnh Hà Tĩnh, cơ quan 
so¿n thÁo đã bổ sung 
quy đánh về việc bố trí 
kinh phí 

Sá VHTTDL tßnh Lâm 
Đßng: 
 

T¿i Điều 10 dự thÁo Nghá đánh, đề nghá nghiên cứu, xem xét 
thay đổi cÿm từ <Điều kiện= thành cÿm từ <Kinh phí= để 
thống nhất với nội dung quy đánh cāa dự thÁo. 

Quy đánh t¿i điều này 
không chß là kinh phí mà 
còn các vấn đề như nhân 
lực, cơ sở vật chất… nên 
quy đánh tên gọi như dự 
thÁo là phù hợp 

1. Kinh phí đầu tư xây dựng, 
duy trì, quÁn lý, khai thác dữ liệu, kết 
nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 
nước và nguồn kinh phí khác theo quy 
đánh cāa pháp luật. 

Bá Tài chính:  
 
 

T¿i khoÁn 1 Điều 10 dự thÁo Nghá đánh quy đánh: <Kinh phí 

đầu tư xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác dữ liệu, kết nối, 
chia sẻ Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ được bố trí từ nguồn ngân 
sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định cāa pháp 
luật=. Đề nghá Bộ VHTTDL xác đánh rõ nguồn NSNN nêu 
trên là nguồn chi thường xuyên hay chi đầu tư phát triển. 
Trường hợp bố trí vốn từ nguồn chi đầu tư phát triển, đề nghá 

Tiếp thu. 
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bổ sung trách nhiệm cāa Bộ Kế ho¿ch và Đầu tư, là cơ quan 
chā trì tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư 
công để thực hiện các dự án theo đúng quy đánh cāa pháp luật 
có đầu tư công. 

Sá VHTTDL tßnh Đißn 
Biên, H°ng Yên: 
 

Đề nghá xem xét chßnh sửa khoÁn 1 như sau: <1. Kinh phí đầu 
tư xây dựng, thực hiện duy trì, quÁn lý, khai thác dữ liệu, kết 
nối, ….= để bÁo đÁm đầy đā. 

Sá VHTTDL tßnh 
Thanh Hóa, Đßng Nai: 

T¿i khoÁn 1, Điều 10 đề nghá sửa l¿i thành: <1. Kinh phí đầu 

tư xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác dữ liệu, kết nối, chia 

sẻ Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ được bố trí từ nguồn ngân sách 

nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác=.   
Ngoài ra, cũng t¿i điều này, quy đánh còn đang quá chung 
chung, khó cho UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện. Do đó đề 
nghá Chính phā xem xét, đưa mát sß c�n cą pháp lý để bố trí 
ngân sách chi cho công tác bÁo đÁm xây dựng và duy trì Cơ 
sở dữ liệu về PCBLGĐ để UBND cấp huyện, cấp xã dễ thực 
hiện. 

2. Nhà nước bÁo đÁm kinh phí 
thực hiện: 

   

a) Xây dựng cơ sở vật chất, 
xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ; thiết lập m¿ng viễn thông 
và mô hình quÁn lý, vận hành Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ từ trung ương 
đến đáa phương; 

   

b) Xây dựng biểu mẫu thu thập 
thông tin về PCBLGĐ; báo cáo về công 
tác PCBLGĐ phÿc vÿ công tác quÁn lý 
nhà nước; báo cáo cung cấp thông tin 
trên Cổng thông tin điện tử phÿc vÿ nhu 
cầu tiếp cận thông tin cāa tổ chức, cá 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 

T¿i điểm b khoÁn 2 Điều 10, đề nghá bổ sung: <Nhân bÁn biểu 
mẫu thu thập thông tin về PCBLGĐ=. 

Biểu mẫu được thiết kế 
là một phần cāa phần 
mềm Cơ sở dữ liệu, 
không thu thập qua bÁn 
giấy nên việc nhân bÁn, 
in ấn là không cần thiết.. 
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nhân; 

c) Thực hiện kết nối, chia sẻ giữa 
Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ với các cơ sở 
dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành có liên quan đến PCBLGĐ thông 
qua phần mềm Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ; 

   

d) Đào t¿o, bồi dưỡng nhân lực 
thực hiện thu thập dữ liệu về PCBLGĐ; 
nhân lực quÁn lý, vận hành và khai thác 
Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ;  

   

đ) Các ho¿t động khác liên quan 
đến xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác 
và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
theo quy đánh cāa pháp luật. 

   

Ch°¢ng III 
Tà CHĄC THĄC HIÞN  

Bá Xây dąng 
 

Để đàm bÁo sự thống nhất về tiêu đề Chương III trong dự thÁo 
Nghá đánh. T¿i dự thÁo Tờ trình cāa Bộ VHTTDL gửi Chính 
phā có thể hiện tiêu đề cāa Chương III: <Trách nhiệm xây 

dựng, quÁn lý, khai thác cơ sở dữ liệu…= nhưng trong dự thÁo 
Nghá đánh thể hiện tiêu đề cāa Chương III: <Tổ chức thực 

hiện=, đề nghá rà soát, bổ sung, chßnh sửa. 

Tiếp thu. 

 
 
 

Bá Tài chính: 
 

Đối với các nội dung khác liên quan đến chức năng, nhiệm vÿ 
cāa các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Công an, Tư 
pháp, BÁo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghá Bộ VHTTDL tổng 
hợp ý kiến cāa các Bộ, cơ quan nêu trên. 

Tiếp thu. 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao, Sá VHTTDL 
tßnh V*nh Phúc: 
 

Cơ sở dữ liệu PCBLGĐ được liên kết với các cơ sở dữ liệu 
quốc gia khác như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở 
dữ liệu hộ tách, Cơ sở dữ liệu quốc gia về BÁo hiểm, do đó 
cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, cāa các cơ quan liên 
quan để đÁm bÁo tính thông suốt và bÁo mật thông tin cá nhân. 
Đồng thời, chú trọng hướng dẫn, tập huấn cho đội ngũ cán bộ 

- Ý kiến cāa Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao và 
Sở VHTTDL tßnh Vĩnh 
Phúc: Cơ quan so¿n thÁo 
đã quy đánh các nội dung 
đào t¿o, bồi dưỡng, tập 
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cơ sở trong việc duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ đ¿t hiệu quÁ. Đề nghá bổ sung quy đánh 
về phối hợp giữa các cơ quan với Cơ quan quÁn lý nhà nước 
về PCBLGĐ trong việc đào t¿o, bồi dưỡng, tập huấn về quÁn 
lý, vận hành, duy trì cơ sở dữ liệu về phòng, chống b¿o lực 
gia đinh... 

huấn t¿i khoÁn 4 Điều 11 
cāa dự thÁo NĐ. 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao, Sá VHTTDL/Sá 
VHTT tßnh Đßng Nai,  
Long An, Nghß An, 
Thÿa Thiên Hu¿: 

Đề nghá bổ sung nội dung: Báo cáo dữ liệu về PCBLGĐ. Quy 
đánh rõ các cấp thực hiện kết xuất dữ liệu, nái dung báo cáo, 
kỳ báo cáo, thßi h¿n báo cáo dữ liệu sao cho thống nhất với 
quy đánh chung về chế độ báo cáo cāa Bộ VHTTDL. 

Về quy đánh báo cáo cơ 
quan so¿n thÁo đã bổ 
sung t¿i khoÁn 6 Điều 18 

Vißn kiÃm sát nhân dân 
tßi cao: 

 

Dự thÁo NĐ chưa có quy đánh cÿ thể về cơ chế tiến hành kiểm 
tra, thẩm đánh, đối chiếu số liệu về PCBLGĐ giữa Cơ quan 
chā tri và các bộ, ngành hữu quan;  

Cơ sở dữ liệu thực hiện 
kết nối, liên thông với 
các cơ sở dữ liệu. Dữ 
liệu chß do 01 cơ quan 
thực hiện thu thập và 
thực hiện chia sẻ. 

UBND tßnh Lào Cai: 
 

Căn cứ điều 29, 37, 49 Luật PCBLGĐ số 13/2022/QH15 quy 
đánh nhiệm vÿ, trách nhiệm cāa cơ quan, tổ chức về 
PCBLGĐ, đề nghá bổ sung thêm trách nhiệm Bộ Y tế vào 
Chương III, cÿ thể:   

<ĐiÁu 15. Trách nhißm căa Bá Y t¿  

Hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu liên quan 
đến người bá BLGĐ được chăm sóc, điều trá t¿i các cơ sở 
khám, chữa bệnh; Số nhân viên y tế được bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng tham gia công tác tư vấn, chăm sóc người bệnh là 
người bá BLGĐ; Số cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện bố trí 
nơi t¿m lánh cho người bệnh là người bá BLGĐ=.  
Lý do: đÁm bÁo chß đ¿o thực hiện công tác sàng lọc, phân lo¿i 
và thống kê, cung cấp thông tin người bệnh là người bá BLGĐ 
đến khám, chữa trá t¿i các cơ sở y tế các cấp. 

Tiếp thu, bổ sung trách 
nhiệm trong cùng nhóm 
với BÁo hiểm xã hội. 
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TW Hái LHPN Vißt 
Nam, Táng Liên đoàn 
Lao đáng Vißt Nam: 
 

Đề nghá bổ sung thêm trách nhiệm và quyền h¿n cāa Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên:  

- Tham gia giám sát, phÁn biện xã hội trong xây dựng, thực 
hiện Nghá đánh; 

- Được truy cập cơ sở dữ liệu chung về công tác PCBLGĐ 
trong ph¿m vi toàn quốc phÿc vÿ giám sát, phÁn biện xã hội 
trong thực hiện chính sách, pháp luật về PCBLGĐ. 

Cơ sở dữ liệu chß phÿc 
vÿ bÁo vệ người bá b¿o 
lực gia đình và quÁn lý 
nhà nước. Việc khai 
thác, sử dÿng dữ liệu 
theo quy chế. Vì vậy, 
không phân quyền cho 
Mặt trận và các tổ chức 
thành viên truy cập dữ 
liệu là phù hợp. 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 
 

T¿i Chương III Tổ chức thực hiện, đề nghá bổ sung trách 
nhiệm, quyền h¿n cāa các cơ quan, tổ chức: Āy ban Mặt trận 
Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phÿ nữ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân, Sở Y tế vì các cơ quan, tổ chức này có liên quan 
đến các thông tin cần thu thập (theo Luật PCBLGĐ). 

Bá Giáo dāc và Đào t¿o: 
 

Đề nghá bổ sung quy đánh về công tác phối hợp giữa nhà 
trường và các tổ chức có liên quan trong việc t¿o lập, cập nhật 
các dữ liệu về PCBLGĐ. Bộ Giáo dÿc và Đào t¿o đã tham 
mưu Thā tướng Chính phā ban hành hoặc ban hành các văn 
bÁn thuộc thẩm quyền quy đánh về công tác phối hợp giữa nhà 
trường và các tổ chức liên quan trong đó có nội dung phối hợp 
về PCBLGĐ. 

Về cơ chế phối hợp sẽ 
được xây dựng trong 
Quyết đánh cāa Thā 
tướng Chính phā thay 
thế Quyết đánh số 
21/2016/QĐ-CP. 

Bá Khoa học và Công 
nghß 

Nghiên cứu điều chßnh tên cāa Chương III cho phù hợp Tiếp thu 

ĐiÁu 11. Trách nhißm, quyÁn 
h¿n căa Bá VHTTDL 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Long An, Nghß An, 
Thÿa Thiên Hu¿, QuÁng 
Ngãi, Đßng Nai: 
 

Tại Điều 11, đề nghá bổ sung: Trách nhiệm, quyền h¿n cāa 
Bộ VHTTDL: <Cập nhật văn bÁn chính sách, pháp luật, 

chương trình, kế ho¿ch về PCBLGĐ được cơ quan nhà nước 

ban hành.= (theo khoÁn 2, điều 3). 

Điều 11 là trách nhiệm, 
quyền h¿n cāa Bộ 
VHTTDL trong việc tổ 
chức thực hiện Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ.  

1. Cháu trách nhiệm trước 
Chính phā thực hiện quÁn lý nhà nước 
Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ trên toàn 
quốc. 
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2. Xây dựng, vận hành và duy 
trì phần mềm Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ dùng chung cho các cơ 
quan, tổ chức ở trung ương và đáa 
phương để thu thập, t¿o lập, cập nhật, 
duy trì, quÁn lý, khai thác dữ liệu, kết 
nối, chia sẻ và sử dÿng Cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ. 

   

3. Xây dựng biểu mẫu thu thập 
thông tin và biểu mẫu báo cáo về 
PCBLGĐ gồm: 

Bá Lao đáng – Th°¢ng 
binh và Xã hái: 

T¿i khoÁn 3 Điều 11 về xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin 
và biểu mẫu báo cáo về PCBLGĐ, đề nghá đưa phân bổ chi 
tiết đối tượng trẻ em liên quan đến các thông tin về người bá 
BLGĐ; các biện pháp hỗ trợ người bá BLGĐ và các thông tin 
liên quan khác. 

Nội dung này không còn 
quy đánh trọng Dự thÁo 
sau chßnh sửa 

 

Sá VHTTDL tßnh Đißn 
Biên, H°ng Yên: 
 

T¿i khoÁn 3 Điều 11 Nghá đánh nên quy đánh thêm việc Bộ 
VHTTDL có trách nhißm phßi hÿp với Toà án nhân dân 
tßi cao, Vißn kiÃm sát nhân dân tßi cao xây dąng biÃu mẫu 
báo cáo vÁ công tác giÁi quyết, xét xử các vÿ án liên quan đến 
BLGĐ nhằm phÿc vÿ cung cấp thông tin trên Cổng thông tin 
điện tử cāa Bộ Văn hóa, Thể thao Du lách. 

a) Biểu mẫu thu thập thông tin 
về người có hành vi BLGĐ; biểu mẫu 
thu thập thông tin về người bá BLGĐ; 
biểu mẫu thu thập thông tin về người 
tham gia công tác PCBLGĐ; biểu mẫu 
thu thập thông tin về nội dung quÁn lý 
nhà nước về PCBLGĐ theo quy đánh 
t¿i a, b, d, đ, e và g khoÁn 2 Điều 3 
Nghá đánh này. 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Ninh Bình, Thanh 
Hóa, HÁi D°¢ng, Đßng 
Nai:  

T¿i điểm a khoÁn 3 Điều 11 dự thÁo Nghá đánh, đề nghá bổ 
sung thêm từ <điểm=, viết hoàn chßnh như sau:  
<a) … theo quy đánh t¿i điểm a, b, d, đ, e và g khoÁn 2 Điều 3 
Nghá đánh này.=  

UBND thành phß Hß 
Chí Minh: 
 

- T¿i điểm a khoÁn 3 Điều 11 (trang 7): Đề nghá điều chßnh 
nội dung thành <a) Biểu mẫu thu thập thông tin …. theo quy 
đánh t¿i khoÁn 2 ĐiÁu 3 Nghá đánh này=.   
Lý do: Các biểu mẫu nêu trên thuộc khoÁn 2 Điều 3 Nghá 
đánh. Dự thÁo Nghá đánh thiếu điểm c khoÁn 2 Điều 3. 

b) Biểu mẫu báo cáo phÿc vÿ 
công tác quÁn lý nhà nước về 
PCBLGĐ; biểu mẫu báo cáo về 
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PCBLGĐ phÿc vÿ cung cấp thông tin 
trên Cổng thông tin điện tử. 

4. Hướng dẫn, bồi dưỡng nhân 
lực thu thập, t¿o lập, cập nhật, duy trì, 
quÁn lý, khai thác dữ liệu, kết nối, chia 
sẻ Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ. 

Sá VHTTDL tßnh Trà 
Vinh:  
 

Đề nghá bổ sung thêm cÿm từ <thành lập m¿ng l°ới cáng 
tác viên gia đình= chßnh l¿i thành: Hướng dẫn, thành lập 
m¿ng l°ới cáng tác viên gia đình, bồi dưỡng nhân lực ... về 
PCBLGĐ. 

Nhân lực thực hiện bao 
gồm cÁ cộng tác viên 
Dân số tham gia công 
tác gia đình, PCBLGĐ 
nên không cần bổ sung 
thêm quy đánh này. 

5. Thực hiện chuẩn hóa, số hóa 
Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; hướng dẫn 
kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ với các cơ sở dữ liệu khác có 
liên quan từ trung ương đến cơ sở.  

V�n phòng Chính phă:  
 

T¿i Điều 11 cāa dự thÁo Nghá đánh, đề nghá: (i) T¿i khoÁn 5, 
chßnh lý <Thực hiện chuẩn hóa, số hóa Cơ sở dữ liệu…= thành 
<Thực hiện chuẩn hóa, số hóa thông tin, dữ liệu…=; 

Tiếp thu. 

 
 

6. Lập dự toán kinh phí và bố trí 
nhân lực để xây dựng, duy trì, quÁn lý, 
khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ theo thẩm quyền. 

   

7. Kiểm tra, thanh tra trách 
nhiệm cāa các cơ quan có liên quan và 
Āy ban nhân dân cấp tßnh trong việc 
xây dựng, duy trì, quÁn lý, khai thác 
và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ. 

V�n phòng Chính phă:  T¿i Điều 11 cāa dự thÁo Nghá đánh, đề nghá: (ii) T¿i khoÁn 7, 
đề nghá xem xét Āy ban nhân dân cấp tßnh có trách nhiệm xây 
dựng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ hay không? 

Tiếp thu. 

 

8. Chā trì, phối hợp với các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phā có liên quan trong việc xây 
dựng quy trình thu thập, cập nhật, khai 
thác, chia sẻ, kết nối giữa Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ với các Cơ sở dữ 
liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành khác có liên quan. 
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ĐiÁu 12. Trách nhißm căa Bá 
Công an 

UBND tßnh Bà Ráa - 
Vũng Tàu, Sá VHTTDL 
tßnh Hà T*nh, Long An, 
Đßng Nai: 
 

Tại Điều 12: Đề nghá bổ sung thêm nội dung liên quan đến 
việc hướng dẫn xử lý các trường hợp vi ph¿m về việc cá nhân, 
tổ chức có hành vi khai thác, sử dÿng thông tin không đúng 
thẩm quyền, vi ph¿m quy đánh về bÁo mật thông tin, để lộ lọt 
thông tin về bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ. 

Đối với các trường hợp 
vi ph¿m quy đánh bÁo vệ 
dữ liệu cá nhân tùy theo 
mức độ có thể bá xử lý 
kỷ luật, xử ph¿t vi ph¿m 
hành chính, xử lý hình 
sự theo quy đánh. 

1. Hướng dẫn kết nối, chia sẻ 
dữ liệu cá nhân cāa người có hành vi 
BLGĐ, người bá BLGĐ, người tham 
gia PCBLGĐ từ Cơ sở dữ liệu về dân 
cư; các thông tin về kết quÁ xử lý cá 
nhân có hành vi BLGĐ được xử lý 
hành chính, xử lý hình sự từ dữ liệu 
chuyên ngành do Bộ Công an quÁn lý. 
Trường hợp chưa có dữ liệu chuyên 
ngành thì thực hiện cập nhật vào dữ 
liệu thông qua phần mềm Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ. 

V�n phòng Chính phă:   
 

 

T¿i khoÁn 1 Điều 12, chßnh lý <…cập nhật vào dữ liệu…= 
thành <…cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
thông qua…=. 

Tiếp thu  

Bá Công an:  
 

Về trách nhiệm cāa Bộ Công an, t¿i khoÁn 1 Điều 12 dự 
thÁo Nghá dánh, đề nghá cân nhắc quy đánh giao Bộ Công an 
hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu cá nhân cāa người có 
hành vi BLGĐ, người bá BLGĐ...; các thông tin về kết quÁ 
xử lý cá nhân có hành vi BLGĐ được xử lý hành chính, xử 
lý hình sự từ dữ liệu chuyên ngành do Bộ Công an quÁn lý.  

Cơ quan so¿n thÁo đã 
nghiên cứu và thấy việc 
quy đánh như Dự thÁo để 
bÁo đÁm tính thống nhất, 
đồng bộ về dữ liệu 
PCBLGĐ. Vì vậy, đề 
nghá giữ nguyên như Dự 
thÁo. 

2. Chß đ¿o, bố trí nguồn lực để 
t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ 
theo ngành, lĩnh vực phÿ trách. 

   

ĐiÁu 13. Trách nhißm căa Bá 
T° pháp 

   

1. Hướng dẫn kết nối, chia sẻ 
dữ liệu cá nhân dưới 14 tuổi có liên 
quan đến PCBLGĐ được t¿o lập, cập 
nhật từ Cơ sở dữ liệu hộ tách điện tử; 
Cơ sở dữ liệu về pháp luật;  

Sá VHTT tßnh Bình 
Đánh: 
 

KhoÁn 1 Điều 13: Đề nghá chßnh sửa cÿm từ <Cơ sở dữ liệu 

về pháp luật= thành <Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật= 
cho chính xác tên gọi cāa Cơ sở dữ liệu này. 

Tiếp thu. 

 

Bá T° pháp Dự thÁo quy đánh Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn kết nối… 
dữ liệu cá nhân dưới 14 tuổi có liên quan đến phòng, chống b¿o 

lực gia đình được t¿o lập, cập nhật từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch… 
(khoÁn 1 Điều 13). Tuy nhiên, Luật Giao dách điện tử năm 2023 

Tiếp thu. 
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quy đánh cơ quan nhà nước phÁi áp dÿng phương thức kết 

nối… dữ liệu trực tuyến trên môi trường m¿ng giữa các hệ 

thống thông tin cāa cơ quan cung cấp dữ liệu và cơ quan, tổ 

chức khai thác dữ liệu… (khoÁn 3 Điều 42). Do đó, đề nghá 
cơ quan chā trì so¿n thÁo không quy đánh nội dung đã nêu. 

2. Chß đ¿o, bố trí nguồn lực để 
t¿o lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ 
theo ngành, lĩnh vực phÿ trách. 

Bá T° pháp Dự thÁo quy đánh Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đ¿o, bố trí 

nguồn lực để t¿o lập, cập nhật dữ liệu về phòng, chống b¿o lực 

gia đình theo ngành, lĩnh vực phÿ trách (khoÁn 2 Điều 13). Tuy 
nhiên, Nghá đánh số 47/2020/NĐ-CP quy đánh các bộ, cơ quan 
ngang bộ có trách nhiệm ban hành quy chế khai thác, sử dÿng 
dữ liệu cāa cơ sở dữ liệu quốc gia đ°ÿc giao làm chă quÁn, 
c¢ sá dă lißu căa các bá, ngành thuác ph¿m vi quÁn lý căa 
mình; bố trí kinh phí cho các ho¿t động kết nối, chia sẻ dữ 
liệu… (khoÁn 5 Điều 53). Như vậy, Bộ Tư pháp chß có trách 
nhiệm chß đ¿o, bố trí nguồn lực đối với các cơ sở dữ liệu thuộc 
trách nhiệm quÁn lý nhà nước cāa Bộ Tư pháp Bên c¿nh đó, 
Nghá đánh số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 cāa Chính phā 
quy đánh về cơ sở dữ liệu hộ tách điện tử, đăng ký hộ tách trực 
tuyến quy đánh việc chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tách 
điện tử với Cơ sở dữ liệu khác cāa bộ, ngành, đáa phương 
(khoÁn 1 Điều 1), theo đó, thông tin trong cơ sở dữ liệu cāa 
Bộ Tư pháp được chia sẻ, kết nối đến Cơ sở dữ liệu về phòng, 
chống b¿o lực gia đình. Do đó, đề nghá cơ quan chā trì so¿n thÁo 
nghiên cứu, cân nhắc nhiệm vÿ nêu trên để bÁo đÁm phù hợp. 

Tiếp thu. 

 

ĐiÁu 14. Trách nhißm căa 
BÁo hiÃm xã hái Vißt Nam 

   

Hướng dẫn kết nối, chia sẻ 
thông tin liên quan đến Cơ sở dữ liệu 
về bÁo hiểm liên quan đến chế độ bÁo 
hiểm xã hội, bÁo hiểm y tế cho người 
bá BLGĐ; người tham gia công tác 
PCBLGĐ. 

V�n phòng Chính phă:  
 

T¿i Điều 14 cāa dự thÁo Nghá đánh, đề nghá cân nhắc sửa 
thành: <Hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin liên quan đến 

chế độ bÁo hiểm xã hội, bÁo hiểm y tế cho người bị BLGĐ; 
người tham gia công tác PCBLGĐ có trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về Bảo hiểm=. 

Tiếp thu  
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ĐiÁu 15. Trách nhißm căa Bá 
Thông tin và TruyÁn thông 

UBND tßnh Bà Ráa – 
Vũng Tàu; Sá VHTTDL 
tßnh Hà T*nh, Long An, 
Đßng Nai: 
 

T¿i Điều 15. Trách nhiệm cāa Bộ Thông tin và Truyền thông: 
Đề nghá bổ sung thêm trách nhiệm trong việc phối hợp, hướng 
dẫn việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đÁm bÁo an toàn 
thông tin, có phương án đÁm bÁo cơ sở dữ liệu trước nguy cơ 
bá tấn công đánh cắp thông tin. 

Tiếp thu. 

 

1. Kết nối Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ với nền tÁng tích hợp chia 
sẻ dữ liệu quốc gia để cung cấp các 
dách vÿ dữ liệu cho các hệ thống thông 
tin trong cơ quan nhà nước 

Sá VHTT thành phß Hà 
Nái:  
 

Đề nghá sửa thành: 1. Phối hợp, hướng dẫn Bộ VHTTDL 

thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ với nền tÁng tích 
hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia để cung cấp các dách vÿ dữ liệu 
cho các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. 

Tiếp thu. 

 

2. Kết nối Cơ sở dữ liệu 
PCBLGĐ với Cổng dữ liệu quốc gia, 
Hệ thống quÁn lý dách vÿ chia sẻ dữ 
liệu để phÿc vÿ các cơ quan nhà nước 
thực hiện các thā tÿc yêu cầu và xử lý 
yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

Sá VHTT thành phß Hà 
Nái:  
 

Đề nghá sửa thành: 2. Phối hợp, hướng dẫn Bộ VHTTDL 

thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu PCBLGĐ với Cổng dữ liệu 
quốc gia, Hệ thống quÁn lý dách vÿ chia sẻ dữ liệu để phÿc vÿ 
các cơ quan nhà nước thực hiện các thā tÿc yêu cầu và xử lý 
yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu. 

Tiếp thu. 

 

3. Nghiên cứu, khai thác dữ 
liệu trong Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 
dữ liệu cāa các bộ, ngành, đáa phương 
để cung cấp thông tin phÿc vÿ chß đ¿o 
điều hành, xây dựng chính sách, chiến 
lược phát triển Chính phā điện tử. 

Sá VHTT thành phß Hà 
Nái:  
 

Đề nghá sửa thành: 3. Phối hợp Bộ VHTTDL nghiên cứu, 
khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ với các cơ 
sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu cāa các bộ, ngành, đáa 
phương để cung cấp thông tin phÿc vÿ chß đ¿o điều hành, xây 
dựng chính sách, chiến lược phát triển Chính phā điện tử. 

Tiếp thu. 

 

4. Phối hợp với Bộ VHTTDL 
và các cơ quan liên quan xây dựng, 
ban hành theo thẩm quyền quy đánh, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu 
trúc dữ liệu trao đổi giữa hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ. 

   

ĐiÁu 16. Trách nhißm căa Bá Bá Tài chính:  Đề nghá bỏ Điều 16 (trách nhiệm cāa Bộ Tài chính), lý do: Tiếp thu 
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Tài chính  Luật NSNN, Nghá đánh 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 
cāa Chính phā quy đánh chi tiết thi hành một số điều cāa Luật 
NSNN và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 
cāa Bộ Tài chính quy đánh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều cāa Nghá đánh số 163/2016-NĐ/CP ngày 21/12/2016 
cāa Chính phā quy đánh chi tiết thi hành một số điều cāa Luật 
NSNN. Theo đó, việc lập dự toán chi NSNN cho việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ cũng phÁi tuân thā đầy đā 
quy đánh t¿i các văn bÁn nêu trên.  

 

Hướng dẫn về yêu cầu, nội 
dung, thời h¿n lập dự toán ngân sách 
nhà nước cho việc xây dựng, cập nhật, 
quÁn lý, khai thác, sử dÿng Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ từ ngân sách nhà 
nước theo quy đánh cāa Luật Ngân 
sách nhà nước và các quy đánh pháp 
luật có liên quan. 

V�n phòng Chính phă:  
 

T¿i Điều 16 cāa dự thÁo Nghá đánh (Trách nhiệm cāa Bộ Tài 
chính), đề nghá nghiên cứu sửa thành: Chā trì, tổng hợp, trình cấp 

có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Nghị định trong dự toán 

ngân sách nhà nước hàng năm cāa các bộ, cơ quan, địa phương 
theo quy định cāa pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Dự thÁo sau chßnh sửa 
không còn quy đánh này. 

UBND tßnh Bà Ráa - 
Vũng Tàu; Sá VHTTDL 
tßnh Thanh Hóa, HÁi 
D°¢ng, Đßng Nai: 

Đề nghá xem xét bổ sung thêm cÿm từ <đánh mąc chi= và đề 
nghá sửa l¿i thành: <Hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời 

h¿n lập dự toán ngân sách nhà nước, định mức chi cho việc 

xây dựng, …= để UBND các cấp làm căn cứ phân bổ dự toán 
cho các ho¿t động theo Nghá đánh. 

Dự thÁo sau chßnh sửa 
không còn quy đánh này. 

Sá VHTT tßnh Khánh 
Hòa: 
 

T¿i Điều 16, quy đánh trách nhiệm cāa Bộ Tài chính, kính đề 
nghá điều chßnh như sau: <Hướng dẫn về nội dung, mức chi, 
công tác quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí xây dựng, 
cập nhật, thu nhập, t¿o lập, duy trì, khai thác, sử dÿng phần 
mềm Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ=. 

Dự thÁo sau chßnh sửa 
không còn quy đánh này. 

ĐiÁu 17. Trách nhißm và 
quyÁn h¿n căa các bá, c¢ quan 
ngang bá, c¢ quan thuác Chính phă 

Bá Nái vā:  
 

Đề nghá rà soát l¿i quy đánh  trách nhiệm, quyền h¿n cāa các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phā về đào t¿o, 
bồi dưỡng, tổ chức bộ máy cán bộ quÁn lý, vận hành, kiểm 
tra, thanh tra Cơ sở dữ liệu về phòng chống BLGĐ vì  không 
phÁi tất cÁ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phā 
đều thực hiện nhiệm vÿ này và đÁm bÁo thống nhất với quy 
đánh t¿i điểm đ khoÁn 2 Điều 6 dự thÁo Nghá đánh. 

Tiếp thu 
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Bá Tài nguyên và Môi 
tr°ßng: 
 

Đề nghá rà soát kỹ l¿i các nội dung quy đánh về trách nhiệm 
cāa các Bộ trong triển khai thực hiện Nghá đánh bÁo đÁm tính 
khÁ thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vÿ cāa các Bộ (trừ 
những Bộ đã được giao trách nhiệm cÿ thể như t¿i dự thÁo 
Nghá đánh). 

Tiếp thu. 

1. Tổ chức cập nhật káp thời 
thông tin, dữ liệu về công tác 
PCBLGĐ vào Cơ sở dữ liệu PCBLGĐ 
và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên 
quan đến PCBLGĐ. 

   

2. BÁo đÁm nguồn lực cho 
ho¿t động thu thập, cập nhật, quÁn lý, 
khai thác và sử dÿng dữ liệu về 
PCBLGĐ do cơ quan mình cập nhật 
vào Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ. 

   

3. Cung cấp thông tin về công 
tác PCBLGĐ từ Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ do cơ quan mình cập nhật 
vào Cơ sở dữ liệu PCBLGĐ. 

V�n phòng Chính phă:  
 

T¿i Điều 17 cāa dự thÁo Nghá đánh: (i) Đề nghá rà soát l¿i nội 
dung khoÁn 3 để làm rõ nhiệm vÿ giao; (ii) Xem xét bổ sung 
các cơ quan liên quan như: Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Āy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phÿ nữ Việt Nam.. 
để thống nhất với quy đánh t¿i điểm đ khoÁn 2, Điều 6. 

Tiếp thu 

4. Đào t¿o, bồi dưỡng, tổ chức 
bộ máy cán bộ quÁn lý, vận hành Cơ 
sở dữ liệu về PCBLGĐ. 

   

5. Kiểm tra, thanh tra trách 
nhiệm theo thẩm quyền việc cập nhật, 
quÁn lý, khai thác, sử dÿng Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ cāa thā trưởng các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc ph¿m 
vi quÁn lý cāa mình. 

   

ĐiÁu 18. Trách nhißm, quyÁn    
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h¿n căa Ăy ban nhân dân các c¿p 

1. Āy ban nhân dân các cấp 
thực hiện quÁn lý nhà nước về Cơ sở 
dữ liệu về PCBLGĐ theo thẩm quyền 
và quy đánh t¿i Nghá đánh này. 

   

2. Chß đ¿o, bÁo đÁm trang thiết 
bá, cơ sở h¿ tầng để thực hiện việc thu 
thập, t¿o lập, cập nhật, quÁn lý, duy trì 
và khai thác, sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ ph¿m vi quÁn lý. 

Sá VHTT tßnh Nghß An: T¿i khoÁn 2, Điều 18 đề nghá bỏ từ <chỉ đ¿o=. T¿i khoÁn 4, 
đề nghá chßnh sửa như sau: BÁo đÁm nguồn nhân lực từ tßnh 
đến thôn, xóm, bÁn để thực hiện việc thu thập, t¿o lập, cập 
nhật, quÁn lý, duy trì và khai thác sử dÿng cơ sở dữ liệu về 
phòng chống BLGĐ trong ph¿m vi quÁn lý. 

Tiếp thu  

3. Hằng năm bố trí kinh phí từ 
ngân sách nhà nước theo phân cấp để 
thực hiện việc thu thập, t¿o lập, cập 
nhật, quÁn lý, duy trì và khai thác, sử 
dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ. 

Sá VHTTDL tßnh 
QuÁng Nam: 
 

T¿i điểm 3, Điều 18 đề nghá sửa thành <Hằng năm bố trí kinh 

phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp để thực hiện việc 

thu thập, t¿o lập, cập nhật, quÁn lý, duy trì và khai thác, sử 

dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ và hỗ trợ cán bộ phÿ trách 

hoạt động theo quy định=. 

Việc quy đánh thêm phần 
hỗ trợ cán bộ phÿ trách, 
hiện nay chưa có căn cứ 
quy đánh nên đề nghá giữ 
nguyên như dự thÁo. 

4. BÁo đÁm nhân lực cho ho¿t 
động thu thập, cập nhật, quÁn lý, khai 
thác và sử dÿng dữ liệu về PCBLGĐ 
theo ph¿m vi quÁn lý.  

Sá VHTT tßnh Nghß An: 
 

T¿i khoÁn 4, đề nghá chßnh sửa như sau: BÁo đÁm nguồn nhân 
lực tÿ tßnh đ¿n thôn, xóm, bÁn để thực hiện việc thu thập, 
t¿o lập, cập nhật, quÁn lý, duy trì và khai thác sử dÿng cơ sở 
dữ liệu về phòng chống BLGĐ trong ph¿m vi quÁn lý. 

Việc phân cấp quÁn lý, 
cấp nào cháu trách nhiệm 
bÁo đÁm nguồn lực cāa 
cấp đó nên không cần 
thiết điều chßnh quy đánh 
này 

5. Kiểm tra, thanh tra trách 
nhiệm theo thẩm quyền việc cập nhật, 
quÁn lý, khai thác, sử dÿng Cơ sở dữ 
liệu về PCBLGĐ cāa thā trưởng các 
cơ quan, đơn vá và cá nhân thuộc 
ph¿m vi quÁn lý cāa mình. 

   

ĐiÁu 19. C¢ quan chuyên môn 
vÁ VHTTDL t¿i đáa ph°¢ng 

Bá K¿ ho¿ch và ĐÁu t°: T¿i Điều 19 Dự thÁo Nghá đánh: Đề nghá xem xét, bổ sung 
thông tin về Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố vì t¿i điểm a, 
khoÁn 2, Điều 6, Dự thÁo Nghá đánh có quy đánh về thẩm 
quyền cāa Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố trong việc t¿o 

Tiếp thu. 
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lập, cập nhật dữ liệu về PCBLGĐ. 

Sá VHTT tßnh Nghß An: 
 

T¿i Điều 19 quy đánh về <Cơ quan chuyên môn về VHTTDL 

t¿i địa phương=, vì vậy, đề nghá t¿i khoÁn 3 điều này chßnh 
sửa từ <Công chức Văn hóa - xã hội cấp xã= thành <Āy ban 

nhân dân cấp xã= và chßnh sửa nội dung cho phù hợp: <Āy 

ban nhân dân cấp xã chỉ đ¿o công chức Văn hóa - xã hội cập 

nhật dữ liệu...= 

Sá VHTT tßnh Khánh 
Hòa: 
 

T¿i Điều 19, kính đề nghá bổ sung nội dung như sau: <Cơ quan 
chuyên môn về VHTTDL t¿i đáa phương có trách nhiệm giúp 
Āy ban nhân dân các cấp thực hiện trách nhiệm, quyền h¿n 
quy đánh t¿i Điều 18 Nghá đánh này. 

1. Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL cấp tßnh 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 
 

Tên t¿i Điều 19, khoÁn 1 và 2 Điều 19, đề nghá điều chßnh: 
<Cơ quan chuyên môn được giao quản lý Nhà nước về gia 

đình….=. 
T¿i khoÁn 1 Điều 19, đề nghá bổ sung: Cơ sở cung cấp dách 
vÿ trợ giúp PCBLGĐ. 

Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL được quy 
đánh trong Nghá đánh số 
76/2023/NĐ-CP và 
trong văn bÁn quy ph¿m 
quy đánh về chính quyền 
đáa phương 

a) Thu thập, t¿o lập, cập nhật 
duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng 
Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ theo quy 
đánh t¿i điểm d khoÁn 2 Điều 6 Nghá 
đánh này; 

   

b) Bồi dưỡng, tập huấn nhân 
lực thực hiện thu thập, t¿o lập, cập 
nhật, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử 
dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ theo 
đáa bàn quÁn lý; 

   

c) Thực hiện kiểm tra việc t¿o 
lập, cập nhật Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ gia đình và báo cáo về 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Hà Giang, Ninh 
Bình, Bình Đánh: 

T¿i điểm c khoÁn 1, điểm c khoÁn 2 và điểm c khoÁn 3 Điều 
19 dự thÁo đề nghá Ban so¿n thÁo bỏ một cÿm từ <gia đình= 
t¿i các đo¿n <Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ gia đình= do thừa 

Tiếp thu. 
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PCBLGĐ theo đáa bàn quÁn lý.  từ.   

2. Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL cấp huyện 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 

đề nghá điều chßnh: <Cơ quan chuyên môn được giao quản lý 

Nhà nước về gia đình….=. 
Cơ quan chuyên môn về 
VHTTDL được quy 
đánh trong Nghá đánh số 
76/2023/NĐ-CP và 
trong văn bÁn quy ph¿m 
quy đánh về chính quyền 
đáa phương 

Sá VHTTDL tßnh Yên 
Bái: 
 

Quy đánh t¿i khoÁn 2 ĐiÁu 19  
- Đề nghị bổ sung thêm khoản d: <Cung cấp Cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ và báo cáo về PCBLGĐ cho cơ quan chuyên 
môn cấp tßnh=.  
- Lý do đề xuất: Để dữ liệu được tổng hợp và thống nhất quy 
trình cung cấp dữ liệu trong hệ thống, đề nghá bổ sung quy 
đánh về trách nhiệm cāa cơ quan cấp huyện trong việc cung 
cấp cơ sở dữ liệu cho cơ quan cấp tßnh. 

CSDL sâu khi xây dựng 
phân cấp quÁn lý nên 
không cần báo cáo như 
truyền thống. Vì vậy, 
không cần bổ sung quy 
đánh này. 

a) Thu thập, t¿o lập, cập nhật 
duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng 
Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ theo quy 
đánh t¿i điểm c khoÁn 2 Điều 6 Nghá 
đánh này; 

   

b) Bồi dưỡng, tập huấn nhân 
lực thực hiện thu thập, t¿o lập, cập 
nhật, duy trì, quÁn lý, khai thác và sử 
dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ theo 
đáa bàn quÁn lý; 

   

c) Thực hiện kiểm tra việc t¿o 
lập, cập nhật Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ gia đình và báo cáo về 
PCBLGĐ theo đáa bàn quÁn lý. 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Hà Giang, Ninh 
Bình, Bình Đánh: 

T¿i điểm c khoÁn 1, điểm c khoÁn 2 và điểm c khoÁn 3 Điều 
19 dự thÁo đề nghá Ban so¿n thÁo bỏ một cÿm từ <gia đình= 
do thừa từ.   

Cơ quan so¿n thÁo tiếp 
thu, chßnh sửa trực tiếp 
dự thÁo. 
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3. Công chức Văn hóa-xã hội 
cấp xã 

Sá VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Đßng Nai, Long An, 
Thÿa Thiên Hu¿:  

T¿i điều 19: Để thống nhất với đề mÿc <Cơ quan chuyên môn 
về VHTTDL t¿i đáa phương=, đề nghá chßnh sửa khoÁn 3: 
<Công chức Văn hóa-xã hội cấp xã= thành <Āy ban nhân dân 

cấp xã=. 

Nội dung này đã bỏ 
không quy đánh trong 
Dự thÁo sau chßnh sửa. 

Sá VHTTDL tßnh Hà 
T*nh, QuÁng Ngãi: 
 

T¿i khoÁn 3 Điều 19 về trách nhiệm cāa công chức Văn hóa - 
xã hội cấp xã, đề nghá bổ sung trách nhiệm báo cáo về 
PCBLGĐ theo đáa bàn quÁn lý để đÁm bÁo đầy đā và thống 
nhất với quy đánh t¿i khoÁn 1, khoÁn 2 Điều này. 

Sá VHTTDL thành phß 
CÁn Th¢: 
 

T¿i khoÁn 3 Điều 19, đề nghá điều chßnh (nếu bỏ điểm a khoÁn 
2 Điều 6):   

<3. Công chức Văn hóa-xã hội cấp xã: Thu thập, t¿o lập, cập 
nhật duy trì, quÁn lý, khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ theo quy đánh t¿i điểm b khoÁn 2 Điều 6 Nghá đánh 
này. Các mô hình PCBLGĐ=. 

Sá VHTTDL tßnh Yên 
Bái: 
 

Quy đánh t¿i khoÁn 3 ĐiÁu 19  
- Đề nghị bổ sung thêm khoản d: <Cung cấp Cơ sở dữ liệu 
về PCBLGĐ và báo cáo về PCBLGĐ cho cơ quan chuyên 
môn cấp huyện=.  
- Lý do đề xuất: Để dữ liệu được tổng hợp và thống nhất quy 
trình cung cấp dữ liệu trong hệ thống, đề nghá bổ sung quy 
đánh về trách nhiệm cāa cơ quan cấp xã trong việc cung cấp 
cơ sở dữ liệu cho cơ quan cấp huyện. 

a) Cập nhật, chß đ¿o cập nhật 
dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
theo đáa bàn quÁn lý; 

Sá VH và TT tßnh Kiên 
Giang:  

Đề nghá chßnh sửa như sau: 
a) Cập nhật, chß đ¿o cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ trên đáa bàn quÁn lý theo quy đánh t¿i điÃm b 
khoÁn 2 ĐiÁu 6 Nghá đánh này; 

Nội dung này đã bỏ 
không quy đánh trong 
Dự thÁo sau chßnh sửa. 

UBND tßnh Bà Ráa – 
Vũng Tàu; Sá 
VHTTDL/Sá VHTT 
tßnh Đßng Nai, Long An, 

Tại điểm a, khoản 3, điều 19: Đề nghá điều chßnh thành: <Āy 

ban nhân dân cấp xã chỉ đ¿o công chức Văn hóa-xã hội cập 

nhật dữ liệu...= 

Nội dung này đã bỏ 
không quy đánh trong 
Dự thÁo sau chßnh sửa. 
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Thÿa Thiên Hu¿: 

UBND thành phß Hß 
Chí Minh: 
 

T¿i điểm a khoÁn 3 Điều 19. Công chức Văn hóa - Xã hội cấp 
xã (trang 10): Đề nghá điều chßnh nội dung <Cập nhật, chỉ 
đạo cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ theo địa 

bàn quÁn lý= thành <Thu thập, tạo lập, cập nhật duy trì, 

quản lý, khai thác và sử dÿng Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ 
theo quy định t¿i điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định này=  

Lý do: ĐÁm bÁo thống nhất với nội dung quy đánh cāa Cơ 
quan chuyên môn về VHTTDL cấp tßnh t¿i điểm a khoÁn 1 
Điều 19 và Cơ quan chuyên môn về VHTTDL cấp huyện t¿i 
điểm b khoÁn 2 Điều 19. 

Nội dung này đã bỏ 
không quy đánh trong 
Dự thÁo sau chßnh sửa. 

b) Hướng dẫn thu thập, t¿o lập 
dữ liệu về PCBLGĐ theo đáa bàn quÁn 
lý; 

Sá VHTT tßnh Kiên 
Giang:  
 

Đề nghá chßnh sửa như sau: 
b) Hướng dẫn, hß trÿ cho Tr°áng thôn/tá tr°áng tá dân 
phß thąc hißn việc thu thập, t¿o lập dữ liệu về PCBLGĐ theo 
quy đánh t¿i điÃm a khoÁn 2 ĐiÁu 6 Nghá đánh này 

Nội dung này đã bỏ 
không quy đánh trong 
Dự thÁo sau chßnh sửa. 

c) Thực hiện kiểm tra việc thu 
thập, t¿o lập Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ gia đình. 

V�n phòng Chính phă:  T¿i điểm c khoÁn 3 Điều 19 cāa dự thÁo Nghá đánh, đề nghá 
rà soát chßnh lý <…thu thập, t¿o lập Cơ sở dữ liệu…= thành 
<…thu thập, t¿o lập, cập nhật dữ liệu…=.  

Tiếp thu 

Táng Liên đoàn Lao 
đáng Vißt Nam, Sá 
VHTTDL tßnh QuÁng 
Nam: 

T¿i điểm c khoÁn 3 Điều 19: đề nghá bỏ từ <gia đình= vì dư 
chữ. 

 

ĐiÁu 20. Trách nhißm và 
quyÁn h¿n căa c¢ quan, tá chąc, cá 
nhân trong vißc khai thác và sā 
dāng dă lißu tÿ c¢ sá dă lißu 

V�n phòng Chính phă:  T¿i Điều 20, bổ sung vào tên điều, theo đó nêu rõ tên cơ sở 
dữ liệu là <Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ=. 

Tiếp thu  

1. Tuân thā các nguyên tắc quy 
đánh t¿i Điều 4 cāa Nghá đánh này và 
các quy đánh cāa cấp có thẩm quyền 
về quÁn lý, khai thác, sử dÿng Cơ sở 
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dữ liệu về PCBLGĐ. 
2. Không được cung cấp cho 

bên thứ ba dữ liệu do cơ quan có thẩm 
quyền cung cấp cho mình để khai 
thác, sử dÿng trừ trường hợp được cơ 
quan quÁn lý nhà nước về PCBLGĐ 
có thẩm quyền cho phép. 

   

3. Thông báo káp thời cho cơ 
quan quÁn lý dữ liệu về những sai sót 
cāa dữ liệu đã cung cấp. 

   

4. Được quyền khiếu n¿i, tố 
cáo theo quy đánh cāa pháp luật về 
khiếu n¿i, tố cáo khi những quyết đánh 
hoặc hành vi trái pháp luật xâm ph¿m 
quyền, lợi ích hợp pháp hoặc đe dọa 
gây thiệt h¿i lợi ích cāa Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp cāa cơ quan, 
tổ chức, cá nhân. 

   

5. Được bồi thường theo quy 
đánh cāa pháp luật khi bên cung cấp 
dữ liệu cung cấp dữ liệu không chính 
xác gây thiệt h¿i cho mình. 

   

Ch°¢ng IV 
ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH 

   

ĐiÁu 21. Hißu ląc thi hành    

Nghá đánh này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày   tháng   năm 20…. 

   

ĐiÁu 22. Trách nhißm thi 
hành 
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1. Bộ trưởng Bộ VHTTDL 
cháu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc việc thi hành Nghá đánh này. 

   

2. Các Bộ trưởng, Thā trưởng 
cơ quan ngang Bộ, Thā trưởng cơ 
quan thuộc Chính phā và Chā tách Āy 
ban nhân dân các tßnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương cháu trách nhiệm thi 
hành Nghá đánh này./. 

   

 

PHÀN II. CÁC Ý KI¾N CHUNG 
 

C¢ quan 
góp ý 

Nái dung ý ki¿n Ý ki¿n căa 
c¢ quan so¿n thÁo 

Thanh tra 
Chính phă: 

 

Đề nghá Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lách (VHTTDL) tổng hợp ý kiến tham gia cāa tất cÁ các 
cơ quan, đơn vá, đáa phương, rà soát chßnh sửa cho phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về 
những ý kiến còn khác nhau, hoàn thiện hồ sơ dự thÁo trình Chính phā theo quy đánh. 

Tiếp thu  

Vißn kiÃm sát 
nhân dân tßi 
cao: 

Đề nghá Cơ quan chā trì so¿n thÁo tiến hành đánh giá tác động cāa chính sách để káp thời 
điều chßnh nội dung các quy đánh trong dự thÁo Nghá đánh, bÁo đÁm phù hợp với thực 
tiễn và thuận lợi khi triển khai thực hiện. 

Tiếp thu  

Bá Giáo dāc và 
Đào t¿o: 

Dự thÁo Nghá đánh có quy đánh các nhóm thā tÿc hành chính về: T¿o lập, cập nhật dữ liệu 
về PCBLGĐ; duy trì, quÁn lý Cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; khai thác, sử dÿng dữ liệu về 
PCBLGĐ; kết nối, chia sẻ dữ liệu về PCBLGĐ. Tuy nhiên dự thÁo Nghá đánh chưa quy 
đánh đầy đā các bộ phận cấu thành nên một thā tÿc hành chính (TTHC) theo quy đánh t¿i 
Điều 8 Nghá đánh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 cāa Chính phā về kiểm soát TTHC. 
Vì vậy, đề nghá bổ sung đánh giá tác động TTHC đối với TTHC trên theo biểu mẫu quy 
đánh t¿i Thông tư 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 cāa Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc 

Các nội dung về T¿o lập, 
cập nhật dữ liệu về 
PCBLGĐ; duy trì, quÁn 
lý Cơ sở dữ liệu về 
PCBLGĐ; khai thác, sử 
dÿng dữ liệu về 
PCBLGĐ; kết nối, chia 
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đánh giá tác động cāa thā tÿc hành chính trong lập đề nghá xây dựng văn bÁn quy ph¿m 
pháp luật và so¿n thÁo dự án, dự thÁo văn bÁn quy ph¿m pháp luật để có cơ sở quy đánh các 
thành phần t¿o thành 01 thā tÿc hành chính.Đề nghá xem xét mẫu hóa các đơn, tờ khai cāa 
các tổ chức, cá nhân trong thành phần hồ sơ thực hiện TTHC quy đánh trong dự thÁo Nghá 
đánh để t¿o sự thuận lợi, đồng bộ, thống nhất khi thực hiện TTHC. 

sẻ dữ liệu về PCBLGĐ 
như t¿i dự thÁo chß là các 
ho¿t động chuyên môn 
về cơ sở dữ liệu mà 
không phÁi là các thā tÿc 
hành chính. Do đó dự 
thÁo không quy đánh các 
yếu tố, thành phần cấu 
thành nên thā tÿc hành 
chính theo quy đánh t¿i 
Điều 8 Nghá đánh số 
63/2010/NĐ-CP; không 
thực hiện đánh giá tác 
động thā tÿc hành chính. 

V�n phòng 
Chính phă: 

- Đề nghá Bộ VHTTDL rà soát nội dung dự thÁo Nghá đánh bÁo đÁm tuân thā, thống nhất 
với các quy đánh cāa pháp luật, nhất là Luật PCBLGĐ, Luật Giao dách điện tử, Luật Công 
nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin m¿ng, Nghá đánh quy đánh chi tiết một số điều cāa 
Luật PCBLGĐ, Nghá đánh quy đánh về quÁn lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số cāa cơ quan 
nhà nước để tránh lãng phí tài nguyên, nguồn lực. Hoàn thiện dự thÁo Nghá đánh, trình 
Chính phā ban hành theo đúng quy đánh cāa pháp luật. 

- Đề nghá rà soát t¿i dự thÁo Nghá đánh bÁo đÁm chính xác tên gọi cāa các cơ sở dữ liệu 
theo quy đánh, như: Cơ sở dữ liệu hộ tách điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về BÁo hiểm. 

Tiếp thu.  

Bá K¿ ho¿ch và 
ĐÁu t° 

Đề nghá thực hiện theo quy đánh t¿i Điều 84 Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp luật về 
các nội dung đề nghá xây dựng Nghá đánh và căn cứ xây dựng Nghá đánh; thuyết minh làm 
rõ trong Dự thÁo Tờ trình và bÁo đÁm thành phần hồ sơ phù hợp với các quy đánh này. 

Việc xây dựng Nghá 
đánh là để quy đánh chi 
tiết Điều 43 Luật 
PCBLGĐ và đã được 
Thā tướng Chính phā 
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giao. Vì vậy, không áp 
dÿng quy đánh Điều 84 
đối với trường hợp này. 

Sá VHTTDL 
Đißn Biên: 

Về thể thức trình bày văn bÁn, đề nghá xem xét, chßnh sửa phù hợp với mẫu số 01 Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Nghá đánh số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cāa Chính phā Sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa Nghá đánh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cāa Chính phā Quy đánh chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp luật. 

Ngoài ra, đề nghá cơ quan so¿n thÁo tiếp tÿc rà soát chßnh sửa các lỗi chính tÁ, thể thức, kỹ 
thuật trình bày để bÁo đÁm đúng theo quy đánh t¿i Nghá đánh số 34/2016/NĐ-CP và Nghá 
đánh số 154/2020/NĐ-CP cāa Chính phā. 

Tiếp thu.  

Sá VHTTDL 
tßnh Lâm 
Đßng: 

Về dự thÁo Nghá đánh, đề nghá đánh số dự thÁo Nghá đánh cho phù hợp với khoÁn 2, Điều 39 
Nghá đánh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cāa Chính phā quy đánh chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp luật là <Dự thảo 2 là dự thÁo được 
Thā trưởng cơ quan chā trì so¿n thÁo quyết định gửi và đăng trên Cổng thông tin điện tử cāa 
cơ quan chā trì so¿n thÁo.... để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến=. 

Tiếp thu.  

Sá VHTTDL 
tßnh Phú Yên: 

- Đánh số trang bằng chữ số À Rập, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ 
nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên cāa văn bÁn.   
Lý do: Để đÁm bÁo theo quy đánh t¿i Điều 76 Nghá đánh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 
cāa Chính phā quy đánh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bÁn quy 
ph¿m pháp luật <…Trang cāa văn bÁn được đánh số thứ tự bằng chữ số À Rập, cỡ chữ từ 13 
đến 14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ nhất, được đặt canh giữa theo chiều ngang 
trong phần lề trên cāa văn bÁn. Số trang cāa phÿ lÿc được đánh số riêng theo từng phÿ lÿc=.  
- Điều chßnh khoÁng cách dòng giữa tiêu đề các Chương I, II, III, IV và nội dung các Điều liền 
kề theo quy đánh t¿i khoÁn 4 Điều 62 Nghá đánh số 34/2016/NĐCP: <4. Nội dung văn bÁn 
được trình bày bằng chữ in thường, được dàn đều cÁ hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 
14; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào từ 1cm đến 1,27cm; khoÁng cách giữa các đo¿n văn 

Tiếp thu.  
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đặt tối thiểu là 6pt; khoÁng cách giữa các dòng hay cách dòng chọn tối thiểu từ cách dòng 
đơn hoặc từ 15pt trở lên=. 

Bá T° pháp 

1. Về sự cần thiết ban hành văn bÁn 

Luật Phòng, chống b¿o lực gia đình năm 2022 giao Chính phā quy đánh chi tiết cơ sở dữ 
liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình (khoÁn 3 Điều 43). Ngày 12/12/2022, Thā tướng 
Chính phā đã ban hành Quyết đánh số 1529/QĐ-TTg ban hành Danh mÿc và phân công cơ 
quan chā trì so¿n thÁo văn bÁn quy đánh chi tiết thi hành các luật, nghá quyết được Quốc 
hội khoá XV thông qua t¿i kỳ họp thứ 4, trong đó giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lách 
chā trì xây dựng Nghá đánh quy đánh Cơ sở dữ liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình (khoÁn 
3 Điều 43), trình Chính phā tháng 10 năm 2024. Do đó, Bộ Tư pháp nhất trí về sự cần thiết 
ban hành Nghá đánh.  

Tiếp thu 

2. Về hồ sơ gửi xin ý kiến 

Điều 90 Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) 
quy đánh cơ quan chā trì so¿n thÁo có nhiệm vÿ đánh giá tác động cāa chính sách đối với 

nghị định quy định t¿i khoÁn 1 Điều 19 cāa Luật. Do đó, đề nghá cơ quan chā trì so¿n thÁo 
thực hiện theo yêu cầu t¿i Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp luật để hoàn thiện hồ sơ 
dự thÁo Luật. 

Tiếp thu 

3. Về kỹ thuật so¿n thÁo 

Đề nghá cơ quan chā trì so¿n thÁo rà soát các quy đánh t¿i dự thÁo Luật để bÁo đÁm ngôn 
ngữ, kỹ thuật trình bày phù hợp với quy đánh cāa Luật Ban hành văn bÁn quy ph¿m pháp 
luật và Nghá đánh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 cāa Chính phā quy đánh chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật này (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghá đánh số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), trong đó cân nhắc chßnh sửa một số nội dung, ví dÿ 
như: 

Tiếp thu 
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a) Quy đánh dữ liệu quy định t¿i điểm a, b, d, đ, e và g khoÁn 1 Điều 3 Nghị định này… (khoÁn 
5 Điều 5), tuy nhiên khoÁn 1 Điều 3 dự thÁo Nghá đánh không có điểm a, b, d… Do đó, đề nghá 
cơ quan chā trì so¿n thÁo nghiên cứu, chßnh lý để bÁo đÁm phù hợp. 

b) Bổ sung các biểu mẫu cāa phần mềm Cơ sở dữ liệu về phòng, chống b¿o lực gia đình (khoÁn 
3 Điều 5) dự thÁo Nghá đánh… 

 

Dự thÁo gửi xin ý kiến Bộ 

Tư pháp có các biểu mẫu, 

sau khi tiếp thu ý kiến cāa 

cơ quan, tổ chức, cá nhân, 

Dự thÁo không quy đánh 

biểu mẫu kèm theo. Các 

biểu mẫu là bộ phận cāa 

phần mềm Cơ sở dữ liệu. 

Nghá đánh khi được Chính 

phā thông qua là cơ sở 

pháp lý để Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lách xây 

dựng phần mềm. Vì vậy, 

đề nghá không quy đánh 

biểu mẫu cāa phần mềm 

trong dự thÁo. 
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DANH SÁCH 
C¢ quan gāi v�n bÁn xin ý ki¿n góp ý dą thÁo 

Nghá đánh quy đánh c¢ sá dă lißu vÁ phòng, chßng b¿o ląc gia đình 
 

I. CÁC Bà, C¡ QUAN NGANG Bà, C¡ QUAN THUàC CHÍNH PHĂ 
 

TT Danh sách Có v�n bÁn 
góp ý 

Không có 
v�n bÁn góp ý 

1 Bộ Công an X  
2 Bộ Tài chính X  
3 Bộ Tư pháp X  
4 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội X  
5 Bộ Ngo¿i giao X  
6 Bộ Nội vÿ X  
7 Bộ Thông tin và Truyền thông X  
8 Văn phòng Chính phā X  
9 Bộ Quốc phòng X  

10 Bộ Công thương X  
11 Bộ Giao thông vận tÁi  X 
12 Bộ Kế ho¿ch và Đầu tư X  
13 Bộ Khoa học và Công nghệ X  
14 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn X  
15 Bộ Tài nguyên và Môi trường X  
16 Bộ Xây dựng X  
17 Bộ Y tế  X 
18 Bộ Giáo dÿc và Đào t¿o X  
19 Thanh tra Chính phā X  
20 Āy ban Dân tộc X  
21 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam X  
22 Viện kiểm sát nhân dân tối cao X  
23 Tòa án nhân dân tối cao X  

 
24 

Āy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

X  

 
25 

Trung ương Hội Liên hiệp Phÿ nữ 
Việt Nam 

X  

26 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam X  
 

27 
Trung ương Hội Người cao tuổi Việt 
Nam 

X  

28 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh X  
29 BÁo hiểm xã hội Việt Nam X  
30 Thông tấn xã Việt Nam X  
31 Đài Truyền hình Việt Nam X  
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II. ĐàA PH¯¡NG 
1. Uỷ ban nhân dân các tßnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lách, Sở Văn hóa và Thể thao các tßnh, thành 

phố trực thuộc trung ương. 

Tßnh, thành phß 
UBND 

có ý ki¿n 
Sá VHTTDL/ 

Sá VHTT có ý ki¿n 

Đßng bằng sông Hßng   

Hà Nội - X 
Vĩnh Phúc - X 
Bắc Ninh - X 
QuÁng Ninh - X 
HÁi Dương - X 
HÁi Phòng - X 
Hưng Yên - X 
Thái Bình - X 
Hà Nam - X 
Nam Đánh - X 
Ninh Bình - X 

Trung du và 
miÁn núi phía Bắc 

  

Hà Giang - X 
Cao Bằng X - 
Bắc K¿n - X 

Tuyên Quang - X 

Lào Cai X - 
Yên Bái - X 

Thái Nguyên - X 

L¿ng Sơn X - 
Bắc Giang - X 
Phú Thọ - X 
Điện Biên - X 
Lai Châu - X 
Sơn La - X 
Hoà Bình - X 

Bắc Trung Bá 
và Duyên hÁi miÁn Trung 

  

Thanh Hoá - X 
Nghệ An - X 
Hà Tĩnh - X 
QuÁng Bình - X 
QuÁng Trá - X 

Thừa Thiên Huế - X 

Đà Nẵng - X 
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QuÁng Nam - X 
QuÁng Ngãi - X 
Bình Đánh - X 
Phú Yên - X 
Khánh Hoà - X 
Ninh Thuận - X 
Bình Thuận X - 

Tây Nguyên   

Kon Tum X - 
Gia Lai - X 
Đắk Lắk - X 
Đắk Nông X - 
Lâm Đồng - X 

Đông Nam Bá   

Bình Phước - X 
Tây Ninh X - 
Bình Dương - X 
Đồng Nai - X 

Bà Ráa - Vũng Tàu X - 

TP.Hồ Chí Minh X - 

Đßng bằng sông Cāu Long   

Long An - X 
Tiền Giang - X 
Bến Tre X - 
Trà Vinh - X 
Vĩnh Long X - 
Đồng Tháp - X 
An Giang - X 
Kiên Giang X X 
Cần Thơ - X 
Hậu Giang - X 
Sóc Trăng - X 
B¿c Liêu X - 
Cà Mau - X 

(X) có văn bÁn; 

(-) không có văn bÁn. 

 


